DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH HOẠT ĐỘNG NGOÀI CÔNG LẬP ĐƯỢC SỞ Y TẾ CẤP PHÉP
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TỪ 1/10/2023 ĐẾN 31/01/2024
	Số TT
	Số GPHĐ
	Tên cơ sở
	Người phụ trách
	Hình thức tổ chức
	Địa chỉ hành nghề
	Quận
	Thời gian hành nghề
	Ngày cấp

	1
	736
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN PHÚC TÂM ĐỨC
	Nguyễn Thị Hằng
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Thôn Việt Long (tại nhà bà Lê An Giang), Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/11 2023

	2
	3378
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BÁCH MAI 2
	Nguyễn Anh Tuấn
	phòng khám nội tổng hợp
	Đường 32, thôn Tân Phú Mỹ (tại nhà ông Đỗ Văn Sự), Xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/11 2023

	3
	510
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM DƯỢC PHÚC LÂM
	Vũ Huy Hải
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Thôn Bát Đàm, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội ( tại nhà ông Bùi Huy Đạt)
	Huyện Ba Vì
	Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến Chủ nhật)
	13/11 2023

	4
	725
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ THỊ LIÊN PHƯƠNG
	Lê Thị Liên Phương
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	thôn Thanh Lũng (tại nhà bà Lê Thị Phương), Xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	5
	3469
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VĂN LANG TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VĂN LANG
	Ngô Thị Minh Huệ
	Phòng khám đa khoa
	Phố Nhông, thôn Công Hòa (tại hộ ông Chu Văn Thuận và bà Chu Thị Bình), Xã Thái Hòa, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	28/12 2023

	6
	749
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN LĂNG THỊ TUYẾT MAI
	Lăng Thị Tuyết Mai
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	thôn Yên Sơn (tại nhà bà Lăng Thị Tuyết Mai), Xã Ba Vì, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Từ 7h30 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	7
	3342
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BÁC SỸ NGUYỄN QUANG Y
	Nguyễn Quang Y
	Phòng khám Nội tổng hợp
	thôn Nhật Tiến (tại nhà ông Nguyễn Quang Y), Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	8
	3348
HNO-GPHĐ
	CƠ SỞ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ ĐIỆP HƯNG
	Nguyễn Văn Hưng
	Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	Thôn Nhật Tiến, Xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Từ 17h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	9
	2418
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC HỆ NỘI: NHI YÊN PHÚ
	Ngô Thị Kim Thi
	Phòng khám chuyên khoa thuộc hệ Nội: Nhi
	Số 9, tổ 6, tổ dân phố Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Từ 8h00 đến 18h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	10
	728
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HẢI CÚC
	Nguyễn Mạnh Hải
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 7, tổ 4, TDP Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	11
	3544
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BÁC SỸ TÌNH
	Nguyễn Duy Tình
	Phòng khám Nội tổng hợp
	TDP Yên Sơn (Tại nhà ông Nguyễn Duy Tình), Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Từ 17h30 đến 19h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến Chủ nhật)
	11/12 2023

	12
	3323
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BÁC SỸ HẢI
	Nguyễn Thế Hải
	Phòng khám Chuyên khoa hệ Nội: Nhi
	Tầng 1 số 374 đường Yên Thường, Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	13
	3412
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI GIA ĐÌNH VIỆT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM GIANG
	Đỗ Văn Bừng
	Phòng khám Nội tổng hợp
	sảnh B, nội khu VHOP S209 01S02 Vinhomes Oceanpark, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	14
	3415
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI BÁC SỸ TIẾN
	Lương Thanh Tiến
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ Nội: Nhi
	số 14 ngõ 305 đường Ỷ Lan, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	15
	3427
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI PHƯƠNG THẢO
	Bùi Văn Đức
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ nội: Nhi
	Sao biển 23-409, KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	16
	3466
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH GIA ĐÌNH VIỆT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ NAM GIANG
	Phạm Thanh Đức
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
	Tầng 2, NT06-162 Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 7h30 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	17
	3512
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA GOOD LIFE TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA DR HƯNG
	Nguyễn Hà Trung
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 4 - số 73 Ngô Xuân Quảng, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/11 2023

	18
	3543
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI NGUYỄN HỒNG DIỄN
	Nguyễn Hồng Diễn
	Phòng khám Nội tổng hợp
	số 230 đường Phan Đăng Lưu, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 20h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 18h30 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	11/12 2023

	19
	3471
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT SUNRISE
	Đặng Trần Phương
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Shop house Hải Đăng 9 -24, KĐT Vinhomes Ocean Park, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/12 2023

	20
	3368
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA KHÁNH TOÀN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ ĐỨC THÀNH
	Vũ Khánh Toàn
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1 và 2, SB 24-42 dự án đô thị Gia Lâm - Vinhomes Ocean Park, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	21
	3566
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG NGUYỄN ĐĂNG TÙNG
	Nguyễn Đăng Tùng
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Số 12 thôn 6, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	22
	3616
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI BLUE STAR TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y KHOA APHRODITE
	Trần Thị Bích Phương
	phòng khám nội tổng hợp
	Kiot T2-M9, tầng 1, tòa nhà T2, Khu đô thị Blue Star, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	23
	3614
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA DR.AN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHA KHOA S-DENTAL
	Lương Thị Thuỳ
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2 số 1A-DDX1, khu đô thị Đặng Xá, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	24
	2869
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT PHÚC MINH
	Nguyễn Thị Mai Hương
	Phòng khám Chuyên khoa mắt
	Số 16 đường Dương Đức Hiền, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày (thứ 3, thứ 5); Từ 8h00 đến 19h00 trong ngày thứ 7, Chủ nhật
	26/01 2024

	25
	3652
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI THÀNH PHÒNG
	Nguyễn Văn Thành
	Phòng khám Chuyên khoa ngoại
	Tầng 2, số 82 ngõ 305 thôn 4, Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	26
	716
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN QUANG SƠN
	Hoàng Sơn
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	số nhà 223, đường Sơn Đồng - Cát Quế, thôn Rảnh, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Từ 8h00 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/11 2023

	27
	3502
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA AMH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN AMH
	Nguyễn Đức Bằng
	Phòng khám đa khoa
	tầng hầm, tầng 1,2,3, nhà A22 ô số 05, khu A, KĐT Gleximco Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	28
	3504
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA DR HUYEN
	Bùi Thị Thu Huyền
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Thửa đất số 3-2, khu đất dịch vụ khu 3, đường An Thọ, thôn An Thọ (Tầng 2 - tại nhà bà Bùi Thị Thu Huyền), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/11 2023

	29
	3534
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ INDC GROUP
	Nguyễn Thị Lan
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 1, A33-NV14, ô số 17, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	30
	3535
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG ĐỨC TÂM TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ INDC GROUP
	Phạm Tiến Duy
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Tầng 2, A33-NV14, ô số 17, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/12 2023

	31
	3509
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VCARE- HOÀI ĐỨC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ MINH VIÊN
	Nguyễn Trọng Kiên
	Phòng khám đa khoa
	số nha 69, thôn Phố Thú Y, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Từ 7h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/12 2023

	32
	3357
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁN CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
	Hoàng Văn Trang
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
	Thôn 1 (nhà bà Kiều Thị Thu Hoài) Tầng 1, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (T7,CN)
	06/10 2023

	33
	3382
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH SIÊU ÂM AN VIỆT I
	Lê Mạnh Quân
	phòng khám chẩn đoán hình ảnh
	số nhà 06 đường Quang Minh, tổ 6, thị trấn Quang Minh, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	34
	3356
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	Phòng khám chuyên khoa Ung bướu
	thôn 1 (tại nhà bà Kiều Thị Thu Hoài) tầng 2, Xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (T7,CN)
	16/10 2023

	35
	704
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỨC Y ĐƯỜNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y DƯỢC NGÂN VINH
	Nguyễn Quốc Hiển
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	thôn Lâm Hộ (tại nhà ông Hoàng Tất Thành), Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/10 2023

	36
	3391
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA MÊ LINH
	Phan Văn Nhất
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Thôn Đại Bái (tại nhà ông Lưu Xuân Thắng), Xã Đại Thịnh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	03/11 2023

	37
	3467
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI
	Trần Thị Nụ
	Phòng khám Chuyên khoa ngoại
	(Tại nhà ông Trần Văn Chí), xóm 3, thôn Đông Cao, Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	03/11 2023

	38
	2918
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA MELADTEC MÊ LINH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ XÉT NGHIỆM Y HỌC
	Phan Xuân Thủy
	Phòng khám Đa khoa
	khu đô thị Hà Phong, thôn Trung Hậu Đông, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	28/12 2023

	39
	503
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN 32 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y DƯỢC CÓ TRUYỀN VỆT NAM
	Nguyễn Thị Phương Mai
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Thôn Đường 23, xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 08h00 đến 20h00 trong ngày (tất cả các ngày trong tuần)
	29/12 2023

	40
	739
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BẢO SINH ĐƯỜNG
	Lê Khắc Quảng
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Xóm Cửa, thôn Yên Nhân (tại nhà ông Lê Văn Quang), Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	41
	734
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BÙI XUÂN TỨ
	Bùi Xuân Tứ
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Thôn Đồng Mít (tại nhà ông Bùi Văn Tuyến), Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	17/11 2023

	42
	730
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BÀ MẠC
	Lê Thị Huyền Trang
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số nhà 58, xóm 13 thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Từ 17h30 đến 22h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 22h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	04/01 2024

	43
	747
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN
	Đinh Công Chí
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Xóm 6, thôn Phúc Lâm Hạ (tại nhà ông Đinh Công Chí), Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Từ 8h00 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	44
	3622
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA KIỂM LIÊN
	Nguyễn Văn Kiểm
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số nhà 11, thôn Ứng Hoà, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	45
	3349
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NGUYỄN BÁCH CHIẾN
	Nguyễn Bách Chiến
	Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	thôn 6 (tại nhà ông Đặng Văn Tâm), Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	46
	694
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN QUỐC OAI TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y TẾ SỨC KHỎE SẮC ĐẸP TOÀN DIỆN LONG SEN
	Nguyễn Thị Hoa
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	(tại nhà bà Trần Thị Sen) Đội 4, thôn Thắng Dầu, Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Từ 7h30 đến19h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/10 2023

	47
	3446
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG
	Đỗ Văn Tuân
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Tổ 3, xóm 4, thôn Long Phú (tại nhà ông Đỗ Văn Tuân), Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	03/11 2023

	48
	3324
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN PHƯƠNG DUNG TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG DUNG
	Lâm Thanh Tiệp
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 2,3 số nhà 84B khối 13, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	49
	710
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÔNG Y LINH ANH
	Bùi Văn Tuấn
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Lập Trí (tại nhà ông Bùi Văn Tuấn), Xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	50
	2431
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA MINH
	Tạ Thị Thu Hương
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Số nhà 77, đường 2, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/12 2023

	51
	3573
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TÂM ĐỨC LAB TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ TÂM ĐỨC VIỆT NAM
	Hoàng Thị Mai Hương
	Phòng xét nghiệm
	Thôn Phù Mã (Tầng 3- nhà ông Nguyễn Văn Tuyến), Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	02/01 2024

	52
	3613
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU THANH BÌNH
	Đặng Văn Mạnh
	Phòng khám chuyên khoa Ung bướu
	số nhà 53, tổ 3, Thị trấn Sóc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( thứ 7 và chủ nhật)
	19/01 2024

	53
	3482
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN HÀ AN
	Trần Thị Hải Hà
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số nhà 39A1, quốc lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	54
	3423
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN AN CƠ SỞ THẠCH THẤT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE AN AN
	Đỗ Thị Hiền
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	thôn 2A (tại nhà ông Đỗ Hữu Phúc), Xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	55
	3360
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA LINKRAD
	Khuất Quang Huy
	Phòng khám chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	số 70, đường 420, Xã Kim Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Từ 17h00 đến 22h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 22h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	56
	3631
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA TUỆ ĐỨC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TUỆ ĐỨC
	Đỗ Thanh Hà
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số nhà 86 phố Săn, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Từ 8h00 đến 18h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	57
	3481
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN BÁC SĨ HƯỚNG THẠCH THẤT
	Đặng Thị Hướng
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số nhà 22, đường 8/3, thôn Sen, Xã Hữu Bằng, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (T7,CN )
	29/01 2024

	58
	3398
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BÁC SỸ HƯỜNG
	Nguyễn Minh Hường
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	ki ốt 08-ct4 chung cư CT4 KĐT Tứ Hiệp, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 17h30 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	59
	3365
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT AN SMILE TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA AN SMILE
	Trần Anh Thắng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2,3 số 75, đường Tả Thanh Oai, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	60
	690
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT Ý TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA CHUYÊN TÂM
	Nguyễn Thái Sơn
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	BT4-15, khu nhà ở cho CBCS cục B42,B57, tổng cục V - Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Từ 8h00 đến 18h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/11 2023

	61
	3505
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI SMART BABY
	Phan Thị Kim Dung
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ Nội: Nhi
	Tầng 1 - Số 80 đường Nguyễn Bặc, thôn Cương Ngô, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/11 2023

	62
	3547
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA ĐÔNG ĐÔ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA PHẠM GIA PHÁT
	Nguyễn Ngọc Minh
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Căn số TT3-09, khu nhà ở kinh doanh thương mại thấp tầng thuộc khu nhà ở xã hội IEC tại ô quy hoạc B3-2 thuộc phân khu đô thị ký hiệu S5, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	63
	3546
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG VIỆT PHÁP TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN MEDLINK
	Nguyễn Duy Hương
	Phòng khám Chuyên khoa Phục hồi chức năng
	Tầng 1,2,3 số 8, LK8 Tổng cục V- Bộ công an, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 19h00 trong ngày Chủ nhật
	26/12 2023

	64
	738
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG SƠN
	Nguyễn Hữu Chất
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 144 xóm Chùa, Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	28/12 2023

	65
	3377
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA SONG LINH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ SONG LINH
	Bạch Kim Thanh
	Phòng khám đa khoa
	5-TM3A-C3, khu đô thị Nam đường vành đai 3, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Từ 8h00 đến 18h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	28/12 2023

	66
	2428
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ AN ĐẠT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUÓC TẾ AN ĐẠT
	Phạm Hoàng Phương
	Phòng khám Đa khoa
	Số nhà 37 đường 70 Yên Xá, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.
	Huyện Thanh Trì
	Từ 07h30 đến 20h00 trong ngày (tất cả các ngày trong tuần)
	29/12 2023

	67
	3386
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA UNG BƯỚU QTN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QTN GROUP
	Bùi Thị Xuân
	
	Tầng 3, số 23 liền kề 8, khu nhà ở cho cán bộ chiến sĩ cục B42-B57 Tổng cục 5 Bộ công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	
	31/12 2023

	68
	3393
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI HẠNH PHÚC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY CARE VIỆT NAM
	Trần An Chung
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ Nội: Nhi
	Tầng 3, số 150 Vân Hoà, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Từ 7h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	17/11 2023

	69
	67
HNO-GPHĐ-TYT
	TRẠM Y TẾ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY BIA HEINEKEN VIỆT NAM
	Dương Thị Tình
	Trạm Y tế
	Km 15 500, đường 427, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6)
	29/12 2023

	70
	3379
HNO-GPHĐ
	CƠ SỞ DỊCH VỤ LÀM RĂNG GIẢ ĐÔNG THÀNH
	Vũ Đức Thành
	cơ sở dịch vụ răng giả
	số 78 Quang Trung, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/10 2023

	71
	3997
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC HỆ NỘI: HÔ HẤP BS HẰNG
	Đoàn Thị Hằng
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ Nội: Hô hấp
	Thôn Kim Bồng (tại nhà ông Đoàn Văn Mạng), Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Từ 6h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/11 2023

	72
	3396
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA XUÂN KHUYẾN CƠ SỞ HOÀ NAM
	Hoàng Thị Thanh Hương
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Thôn Dư Xá (tại nhà bà Vương Thị Xuyến), Hoà Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	17/11 2023

	73
	3452
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG TÂM ĐỨC
	Ngô Thị Thìn
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	tầng 2 số 16, Phan Xích, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	03/11 2023

	74
	3533
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA QUỐC TẾ THỦY HIẾU
	Nguyễn Thu Thủy
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	LK14, tòa CT2A, khu đô thị Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/12 2023

	75
	3363
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BÁC SỸ HẰNG
	Vũ Thị Hằng
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Số 5, Đại Phú, Xã Thượng Mỗ, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	28/12 2023

	76
	3325
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG 24/7 ĐÔNG TRÙ
	Hoàng Anh Dũng
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	mjà ông Đào Văn Lực, số 24 khu tái định cư Đông Truf, Xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	77
	3326
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG BÁC SỸ TRỌNG
	Ngô Văn Trọng
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	nhà bà Nguyễn Thị Chính, số 103 ngõ 9, thôn Ngọc Chi, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	78
	3420
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA VIỆT ĐỨC SMILE TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ ĐÀM GIA
	Đỗ Đình Thuật
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	xóm 2 (tại nhà ông Đàm Anh Tiến), thôn Vĩnh Thanh, Xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	25/10 2023

	79
	3528
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NHẬT MINH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA TÂM NHẬT MINH
	Hán Bình Thận
	Phòng khám đa khoa
	Số 54 thôn Đản Dị, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Từ 7h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/11 2023

	80
	3551
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA HELLO SMILE 8
	Nguyễn Thu Thủy
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 33 thôn Tiên Kha (tại nhà ông Nguyễn Doãn Tú), Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	81
	1506
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA 28B ĐIỆN BIÊN PHỦ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MINH HỒNG
	Nguyễn Thị Thơ
	Phòng khám Đa khoa
	số 38A trần phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 7h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	82
	3422
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG
	Hoàng Văn Tặng
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	số 39 phố Vĩnh Phúc, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 17h30 đến 19h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	83
	3500
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NHP
	Nguyễn Thị Thu Thuỷ
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 5, ngõ 59 phố Tôn Thất Thiệp, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	15/11 2023

	84
	3449
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU LÊ VÂN ANH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH OCEAN COSMETIC
	Nguyễn Tiến Bảo
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	tầng 6, tầng 7, số 188 đường Bưởi, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	15/11 2023

	85
	722
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG
	Cao Thị Vân Anh
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 204 phố Mai Anh Tuấn, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 18h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	11/12 2023

	86
	3513
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TÂM THẦN NGUYỄN TUẤN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BLUE OCEAN
	Nguyễn Văn Tuấn
	Phòng khám Chuyên khoa tâm thần
	Tầng 2, số 75 Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/12 2023

	87
	2808
SYT-GPHĐ
	NHA KHOA MIKUNI DENTAL CLINIC HÀ NỘI TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MIKUNI DENTAL CLINIC HÀ NỘI
	Ikushima Akihito
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Tòa tây 8001, tầng 8, Lotte Center, 54 Liễu Giai, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày (từ thứ 3 đến thứ 7)
	26/12 2023

	88
	2246
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA PICASSO TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA PICASSO VẠN BẢO
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Số 6 ngõ 258 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành Phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (tất cả các ngày trong tuần)
	26/12 2023

	89
	3570
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 1132B đường La Thành, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	90
	729
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HỒNG PHÚC
	Bùi Mạnh Đoàn
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 51, phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	91
	3562
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM NHI ĐỒNG 315 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ CHẤN VĂN
	Văn Toàn Nghĩa
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ Nội: Nhi
	Biệt thự số 11 phố Điện Biên Phủ, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	92
	3571
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA AIDENT TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA CÔNG NGHỆ CAO AIDENT
	Lê Xuân Kỳ
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng hầm 1,2,3 số 20 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/12 2023

	93
	
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA BÌNH MINH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ AN BÌNH MINH
	Nguyễn Văn Khải
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1 2, số 16 ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	94
	3619
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA DR HOA
	Nguyễn Thị Hoa
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 45 phố Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	95
	3617
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA BÌNH MINH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ AN BÌNH MINH
	Nguyễn Văn Khải
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	tầng1,2, số 16 ngõ 84 Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	96
	3331
HNO-GPHĐ
	CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ HOME CARE TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC MẸ VÀ BÉ TẠI NHÀ HOME CARE
	Trần Thị Mừng
	Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	Tầng 1 2 số 212 đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	97
	3350
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NGOẠI TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ THIÊN THẦN
	Nguyễn Đình Liên
	Phòng khám Chuyên khoa ngoại
	số 365 đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 18h00 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 18h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	98
	3397
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: SIÊU ÂM - NGỌC TRANG
	Nguyễn Thị Ngọc Trang
	phòng khám chẩn đoán hình ảnh
	tầng 1, số 62 ngõ 119 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 21h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h30 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	99
	3431
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT HẰNG TRANG
	Nguyễn Thị Thoa
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 425 đường Xuân Đỉnh, TDP Cáo Đỉnh 2, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/11 2023

	100
	3387
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ HOÀNG TUẤN
	Nguyễn Ngọc Tuấn
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	Tầng 1 4 9, số nhà 1 2, ngõ 487 Hoàng Quốc Việt, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	101
	3441
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM MIRAI TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Hà
	Phòng xét nghiệm
	Tầng 2, khối Block 901B, ô đất H9-CT1, khu đô thị Tây Hồ Tây, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 21h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/11 2023

	102
	3523
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN NHI
	Thạch Thùy Linh
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số 30 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/12 2023

	103
	3525
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT MAXCARE DENTAL TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SỨC KHỎE SỐ
	Nguyễn Hồng Nhung
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Liền kề B04, dự án Embassy Garden, khu nhà ở thấp tầng A1TT1, đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	104
	3531
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN CỔ NHUẾ
	Phạm Hải Đăng
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số 268 đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/12 2023

	105
	3555
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA BIÊN HÀ
	Nguyễn Đình Biên
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 76, ngõ 177 đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	106
	3477
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM MỸ QUỐC TẾ SAPPHIRE
	Nguyễn Hồng Quỳnh
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Gian hàng S4 L1 02 tầng 1 tòa S04, khu đô thị Gold Mark, số 136 Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/12 2023

	107
	3583
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA HỒNG PHÚC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ HỒNG PHÚC
	Nguyễn Thị Minh Thu
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 193 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/01 2024

	108
	3603
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TÂM ĐỨC
	Vũ Thị Hằng
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	số nhà 12, phố Mạc Xá, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 22h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	04/01 2024

	109
	3604
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA NANO DENTAL
	Bùi Thị Thu Hiền
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	D6 Dreamland (tầng 1), 107 Xuân Lâ, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	09/01 2024

	110
	2812
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC HỆ NỘI: NHI CKIDS XUÂN ĐỈNH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP Y TẾ CCELLS GROUP
	Nguyễn Văn Thêm
	Phòng khám chuyên khoa hệ Nội: Nhi
	Khu F thuộc tầng 01, chung cư cao tầng lô C4 - Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	111
	3605
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA EZ DENTAL
	Trần Thị Ngọc Anh
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 12 phố Đặng Thuỳ Trâm, Phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	112
	3637
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ FSCB - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HÀ NỘI
	Trần Thị Bích Nga
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Ô thương mại số 901-TM2, TM3-01, thuộc toà nhà 901 số H9CT1 Trung tâm đô thị Tây Hồ Tây, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7 )
	19/01 2024

	113
	3340
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA LUXURY 168
	Đỗ Thị Hoa
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng M, tòa nhà Âu Việt building, số 1, đường Lê Đức Thọ, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	114
	3389
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT ĐẠI HỌC PHENIKAA TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN Y HỌC VĨNH THIỆN
	Nguyễn Giáo Hoàng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 4, số 167 Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	10/10 2023

	115
	713
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN NAM SƠN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC LIỆU VÀ SINH PHẨM QUỐC TẾ MỸ VIỆT
	Trần Khánh Hòa
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	số 69 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 07h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 )
	16/10 2023

	116
	3329
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DINH DƯỠNG TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NUTRI N NATURE
	Nguyễn Thị Mai Nhiên
	Phòng khám chuyên khoa Dinh Dưỡng
	Số 24 phố Nguyễn Khang, tổ 20, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	117
	3352
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MAMORU DC
	Trương Thị Mai Anh
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 39 đường Nguyễn Văn Huyên, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	118
	3339
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA THẨM MỸ VINDENTAL LUXURY TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ Y TẾ BẢO LONG
	Dương Thị Ngọc
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2,3,4 số 91 Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	17/10 2023

	119
	3381
HNO-GPHĐ
	CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC NHẬT BẢN 02 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH PARIS MIKI VIỆT NAM
	Nguyễn Cự Chiến
	Cơ sở dịch vụ kính thuốc
	Tầng 1, số 36 Nguyễn Phong Sắc, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/10 2023

	120
	3433
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN BÁC SỸ ĐỨC DŨNG
	Đỗ Đức Dũng
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	số 25, ngõ 3, phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	03/11 2023

	121
	3465
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NGUYỄN HỮU DUY
	Nguyễn Hữu Duy
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 45, ngõ 59, phố Nguyễn Bá Khoản, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	122
	3448
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN SINH II
	Vũ Thị Thu Hằng
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 1, D14 lô D ô đất D2*, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	15/11 2023

	123
	3434
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐÀO TẠO VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ HOÀNG ĐÔNG
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	số 31 ngõ 10 đường Nguyễn Văn Huyên, tổ 7, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/11 2023

	124
	3511
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI AEGIS HOME TRUNG HOÀ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AEGIS
	Nguyễn Thu Hiền
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ Nội: Nhi
	108-109 khu TMVP, tần 1Bm toà nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 22h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 18h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/11 2023

	125
	3432
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VIỆN TUẤN KOREA
	Đồng Thanh Thiện
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	Tầng 1,2,3 số 9 Hoàng Sâm, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( thứ 7 và chủ nhật)
	22/11 2023

	126
	3559
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA DR.WIN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MEDI HÀ NỘI
	Tạ Văn Pháp
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 9 Trương Công Giai, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7); Từ 8h00 đến 11h00 trong ngày (Chủ nhật)
	26/12 2023

	127
	3557
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA QUỐC TẾ BẢO NGỌC
	Nguyễn Thị Quỳnh
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 9, ngõ 110 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	128
	3558
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TRUNG KÍNH
	Hà Cẩm Thương
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số 3, ngõ 125 phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	129
	3554
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC HỆ NỘI: TIM MẠCH THÁI VIỆT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ HOÀNG GIA
	Hoàng Việt Anh
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch
	Tầng 4, số 233 phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	130
	3553
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TÂM THẦN HOÀNG YẾN - HY CLINIC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN NINH AQM
	Nguyễn Hoàng Yến
	Phòng khám Chuyên khoa tâm thần
	Tầng 2, số nhà 12 ngõ 44 phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	131
	3549
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG HEKA
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Số 143 đường Trần Đăng Ninh, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 7h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	132
	3552
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN PHƯƠNG TRANG
	Phạm Thị Trang
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 1, lô B16/D6 khu Đô thị mới, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	133
	1829
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHƯƠNG ANH GROUP
	Phạm Cơ Phú
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Số 34 Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/12 2023

	134
	675
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂM AN ĐƯỜNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM AN Y VIỆT
	Trần Thị Thanh Huyền
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 1 tầng 2, số 9 ngách 11, ngõ 52, phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 20h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 18h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	08/01 2024

	135
	3607
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XQUANG RĂNG HÀM MẶT
	Nguyễn Thái Bình
	Phòng Xquang Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 1, ngõ 88 phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	136
	3634
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CỘNG ĐỒNG GCARE-PHÒNG KHÁM GALANT
	Nguyễn Đình Nghiệp
	Phòng xét nghiệm
	Tầng 3 phòng 401 tầng 4, số 15 ngõ 143 Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	137
	3578
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP 44B TRẦN BÌNH
	Lê Minh Tuấn
	phòng khám nội tổng hợp
	Tầng 1, số 44 đường Trần Bình, tổ 23, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	20/01 2024

	138
	3632
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA SƠN GIANG
	Bùi Thị Thanh Tâm
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 31 phố Thọ Tháp, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/01 2024

	139
	3606
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA VIỆT Ý
	Nguyễn Đức Huy
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 3H1, ngõ 20 phố Trần Kim Xuyến, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Từ 8h00 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	140
	707
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN PHẠM VIỆT HOÀNG
	Phạm Việt Hoàng
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số nhà A84 TT9, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	141
	3347
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG VĂN KHÊ
	Bùi Bích Ngân
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	số nhà 14 liền kề 19 KĐT Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	142
	708
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BẢO MINH
	Nguyễn Thị Duyên
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	số nhà 03, CK - 1-7 khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7 )
	27/10 2023

	143
	695
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ĐÔNG Y DƯỢC HOÀNG KỲ
	Trần Phan Giang
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số nhà 51, lô 45, tổ 10, khu dân cư mới Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/10 2023

	144
	3392
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI AN PHÚC MINH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y TẾ AN PHÚC MINH
	Nguyễn Bá Vượng
	phòng khám nội tổng hợp
	Tầng 1, số nhà 16, lô BT9, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày (tất cả các ngày trong tuần/0
	03/11 2023

	145
	698
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN LÊ GIA TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y LÊ GIA
	Đổng Thị Vân Anh
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	V6-B03 The Terra An Hưng, đường Nguyễn Thanh Bình, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/11 2023

	146
	3456
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI VÂN HÀ
	Nguyễn Tuấn Đạt
	Phòng khám Nội tổng hợp
	tầng 2, nhà 15, Block 2, Lô đất H-TT1, khu đô thị Lacasta Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 15h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/11 2023

	147
	3385
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ Y TẾ THE MEDCARE - CHI NHÁNH MỘ LAO
	Trần Văn Kiểm
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	tầng 4 số LK6D-1 khu nhà ở liền kề C17 khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	148
	3447
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: SIÊU ÂM CHẨN ĐOÁN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ Y TẾ THE MEDCARE - CHI NHÁNH MỘ LAO
	Lê Đình Hiệp
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm chẩn đoán
	Tầng 1, số LK6D-1 khu nhà ở liền kề C17 Khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	149
	3455
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: SIÊU ÂM VÂN HÀ
	Nguyễn Thùy Linh
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
	tầng 1, nhà 15, Block 2, Lô đất H-TT1, khu đô thị Lacasta Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	09/11 2023

	150
	3453
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG AN TÂM
	Nguyễn Văn Luận
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	số 14 Mậu Lương, TDP 10, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h30 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/11 2023

	151
	2320
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ PK
	Nguyễn Đăng Hoàng
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Shophouse 10B9, chung cư Anland Premium, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành Phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	14/11 2023

	152
	3537
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT META DENTAL TRƯC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN META DENTAL
	Nguyễn Thị Mai Phương
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 5 Hà Cầu, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	153
	3530
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN THU NGÂN
	Vũ Thị Ngân
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	tầng 1, số nhà 214 đường Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/12 2023

	154
	3527
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI IHEALTH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ IHEALTH HÀ NỘI
	Tạ Thị Hoài Độ
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tầng 1, số 8 ngách 4, ngõ 14 Phan Đình Giót, tổ dân phố số 2, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h30 đến 17h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	155
	3538
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA QUINN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA VH
	Nguyễn Quốc Khánh
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2, số A48TT 17 Khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/12 2023

	156
	724
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TÂM CHÍNH ĐƯỜNG
	Nguyễn Văn Long
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	LK 16-06 Khu Đô thị An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	157
	3560
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA DEE DENTAL
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	V7, A08 Terra An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 18h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	158
	3475
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NHA KHOA ĐÀO DŨNG
	Đào Chí Dũng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số nhà 232 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	28/12 2023

	159
	3478
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA DENTAL HOUSE
	Nguyễn Tiến Hùng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 7 TT6 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Văn Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 18h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	28/12 2023

	160
	784
SYT-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT
	Lương Thị Liên
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Số 18 Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/12 2023

	161
	718
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN LƯU PHÚC KHANG ĐƯỜNG
	Lưu Việt Cường
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	28LK7 Khu đô thị mới Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/12 2023

	162
	3576
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DI TRUYỀN CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM
	Vũ Đình Quang
	Phòng xét nghiệm
	Lô CL08, ô 12-14, khu đất dịch vụ Đồng Đế, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 7h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/12 2023

	163
	3587
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NHA KHOA YOTA - 197 TRẦN PHÚ
	Nguyễn Quý Tuệ
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Diện tích 80m2 T1 tháp B tòa nhà đa năng dịch vụ thương mại 197 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	05/01 2024

	164
	3586
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ BUSAN
	Trần Đình Phượng
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	Tầng 4-5, Số 19D8, khu giãn dân Yên Phúc, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	10/01 2024

	165
	3630
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA MIDENTIS TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC MIDENTIS
	Trần Thu Hà
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 10, liền kề 15 đường Hà Trì, khu thương mại Sông Công, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	166
	3628
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA ANH MINH
	Văn Trọng Lân
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Kiot 4, tầng 1, toà V2 Phú Lãm The Vesta, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 9h00 đến 16h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	167
	3627
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG
	Nguyễn Thị Thu Thư
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Liền kề L3-07 Goldsilk 430 Cầu Am, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	168
	3626
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN CHÚC AN
	Đào Lan Hương
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	tầng 1-2, số 18 Galaxy 6, khu Thương mại Ngân Hà, 69 đường Tố Hữu, TDP Hạnh Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	169
	750
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN VIMPHAR
	Trịnh Thị Hoà Thanh
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 3 - Liền kề 4,5,6 Newhouse khu đô thị Xa La, tổ dân phố số 20, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	170
	3657
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP TÂM PHƯƠNG
	Nguyễn Thị Thu Phương
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Số 1350, TDP 3, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	171
	740
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRƯỜNG KHANG ĐƯỜNG
	Trần Văn Trọng
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số nhà 17, ngõ 57/29 đường Hoà Bình, tổ 14, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 7h30 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	172
	3487
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI 27
	Vũ Phương Ngọc
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tầng 1 BT4, vị trí 3, khu đô thị Xa La, tổ 17, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	173
	3312
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI NICHIEI CLINIC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NICHIEI VIỆT NAM
	Dương Văn Hiếu
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tầng 1 số 72 phố Ngô Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	174
	3286
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT XUÂN HƯƠNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM MỸ XUÂN HƯƠNG
	Lê Thị Minh Nguyệt
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 2 số 22 phố Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	175
	693
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐÔNG Y ĐINH THỌ TRỰC THUỘC CÔNG TY CP NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG ĐÔNG Y ĐINH THỌ
	Đặng Thị Nguyệt
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 1 số 7 phố Thịnh Yên, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	176
	721
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN MẠNH PHÚC GIA
	Nguyễn Mạnh Cường
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 2, Shophouse 3B, TTTM Green Pearl, số 378 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 9h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	177
	3265
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ GN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ GIA NGUYỄN
	Nguyễn Thanh Hùng
	Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ
	Tầng 1,2 số 332 phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	10/10 2023

	178
	3404
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT THỊ GIÁC VIỆT
	Vũ Quang Thiện
	Phòng khám Chuyên khoa mắt
	Tầng 2,3, số 114 đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7) và từ 19h00 đến 21h00 Chủ nhật
	10/10 2023

	179
	3417
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT ANH QUÂN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG ANH QUÂN HÀ NỘI
	Phạm Thu Giang
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	317 Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	180
	3413
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ P.D TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN P.D DE PARIS
	Nguyễn Đình Hưng
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	Tầng 1,2,3 số 77 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	181
	3407
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CANES VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Mai
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Tầng 1, tầng 2, số 83 phố Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 20h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 20h30 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	182
	3414
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU JOHNSON TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM MỸ VÀ NHA KHOA JOHNSON
	Đỗ Thị Lan Hương
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Tầng 3, số nhà 76 phố Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	183
	3428
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ AD TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ THẨM MỸ CÔNG NGHỆ ADC
	Nguyễn Hoàng Cương
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	Tầng 2, số 69 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày thứ 2, thứ 3 và từ 8h00 đến 21h00 trong ngày thứ 4 đến chủ nhật
	01/11 2023

	184
	3439
HNO-GPHĐ
	CƠ SỞ DỊCH VỤ Y TẾ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIỆT NAM
	Nguyễn Mạnh Tráng
	Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp;
	tầng 6, số 21 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 9h00 đến 18h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	185
	3438
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI MEJIBIO TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MEIJIBIO VIỆT NAM
	Phan Thị Thanh Vân
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tầng 4, số 21 Thái Phiên, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 9h00 đến 18h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	186
	3442
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA HÀN LÂM
	Võ Hồng Liên
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 2 3, số 15 phố Đỗ Hành, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 13h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/11 2023

	187
	3508
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU NEVADA TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ NEVADA
	Trần Thị Minh Thu
	Phòng khám chuyên khoa Da liễu
	Tầng 5, số 43 phố Trần Xuân Soạn, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/11 2023

	188
	3395
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA ARMY
	Trần Thuý Hằng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 16 phố Chùa Quỳnh, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 18h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	17/11 2023

	189
	3506
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU KANGNAM 93-95
	Đặng Thị Thúy
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	tầng 3 số 93-95 phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/11 2023

	190
	3515
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU THANH HANG BEAUTY MEDI TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG GIANG
	Nguyễn Từ Đệ
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	tầng 2, số 36 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h30 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	08/12 2023

	191
	3516
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ THANH HANG BEAUTY MEDI TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG GIANG
	Lê Đức Tuấn
	Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ
	Tầng 3, số 36 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h30 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	08/12 2023

	192
	3518
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT THANH HANG BEAUTY MEDI TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ TRƯỜNG GIANG
	Đặng Thị Hoà
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 4, số 36 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h30 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	08/12 2023

	193
	3313
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SINH HỌC PHÂN TỬ GENVIET
	Nguyễn Thị Hạnh
	Phòng xét nghiệm
	Tầng 11 tòa nhà B1, Đại học Bách Khoa Hà Nội, số 1 Đại Cồ Việt, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7 )
	09/12 2023

	194
	3473
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA VT
	Tạ Anh Tuấn
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 30 đường Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	195
	3526
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BEST CHOICE TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HTH CAPITAL
	Xin Thị Vân
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 3, số 99 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	196
	3539
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA HIỀN VÂN
	Lê Thị Hải Vân
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 134 phố Kim Ngưu, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	197
	3542
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Kim Thủy
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Số 06 dãy D3, Viện 108, số 1 Trần Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 7h00 đến 17h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 )
	11/12 2023

	198
	1396
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC
	Chu Hoàng Vân
	Phòng khám Đa khoa
	tòa nhà phòng khám đa khoa quốc tế vinmec times city số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7 )
	13/12 2023

	199
	3435
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT 21 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH VISION FOR VIỆT NAM
	Hoàng Thị Hải Ninh
	Phòng khám Chuyên khoa mắt
	Tầng 1, số nhà 21 Ngô Thì Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/12 2023

	200
	3545
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH CHU.GROUP
	Đặng Thị Thu Hoài
	Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ
	Tầng 5, số 22A-22B phố Đại Cồ Việt, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7) và từ 8h00 đến 11h00 trong ngày Chủ Nhật
	19/12 2023

	201
	3569
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA SKY
	Nguyễn Thanh Hải
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 524 phố Bạch Mai, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	202
	3568
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU THE BEAUTY AESTHETIC & CLINIC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ VÀ ĐÀO TẠO ANH VŨ
	Cung Khắc Thông
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	số 15 phố Nguyễn Thượng Hiền, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 18h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 18h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	203
	3517
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC HỆ NỘI: TIÊU HÓA VIP 19
	Nguyễn Thị Hòa Bình
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ nội: Tiêu hóa
	Tầng 4, số 2 ngõ 266 Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 6h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/12 2023

	204
	3474
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC VIMEC TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC - TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CAO VINMEC
	An Thuỳ Lan
	phòng xét nghiệm
	Tầng 4, toà nhà Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, số 458 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 22h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 22h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	28/12 2023

	205
	745
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỠNG SINH Y DƯỢC SAO PHƯƠNG ĐÔNG
	Vũ Văn Tài
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số nhà 25 ngách 4 ngõ 61 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h30 đến 20h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	04/01 2024

	206
	3601
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ MIRYO TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM MỸ VIỆN MIRYO
	Phạm Văn Trung
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	Tầng 3,4 số 110 phố Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	04/01 2024

	207
	746
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN SONG NGUYỆT Y VIỆN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THÁI DƯƠNG ĐƯỜNG
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	351 Phố Huế, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 9h00 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	04/01 2024

	208
	3590
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU ROYAL NATURE BEAUTY CENTER TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ANH DŨNG GROUP
	Lưu Bá Eng
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	2B Phù Đổng Thiên Vương, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	09/01 2024

	209
	3366
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ST.PAUL
	Nguyễn Thị Thu
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Tầng 3, số 166 Triệu Việt Vương, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	210
	3623
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU THANH VÂN
	Trần Thị Hằng
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Tầng 4, số 74 phố Tô Hiến Thành, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	211
	720
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN OHARA HỒNG PHÚC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THB
	Nguyễn Minh Phương
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 2, số 56 đường Ngô Thị Nhậm, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	212
	3611
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM GENTIS EUROFINS TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ PHÂN TÍCH DI TRUYỀN
	Đoàn Trọng Tuyên
	Phòng xét nghiệm
	Lô T01 đến T04, tầng 3, toà H1 số 505 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	213
	3636
HNO-GPHĐ
	CƠ SỞ DỊCH VỤ TIÊM (CHÍCH), THAY BĂNG, ĐẾM MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ, ĐO HUYẾT ÁP TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI H&H
	Hoàng Thuỳ Dương
	Cơ sở dịch vụ tiêm (chích), thay băng, đếm mạch, đo nhiệt độ, đo huyết áp
	Phòng 502, tầng 5, số 36 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	214
	3650
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG NHẬT MINH
	Đặng Thị Hà
	Phòng khám Chuyên khoa Phục hồi chức năng
	phòng 2.4, tầng 2, toà nhà BMC Hà Nội, số 5 phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	215
	3635
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HOPE
	Nguyễn Văn Lượng
	Phòng xét nghiệm
	Số 50D ngõ 349 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 )
	29/01 2024

	216
	3647
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA HERIDENT CƠ SỞ 2 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ Y TẾ HERIDENT
	Bùi Thị Hải
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 112 ngõ Hoà Bình 6, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	217
	754
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN NHẤT TÂM
	Phạm Văn Tâm
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 2, số 103 phố Bà Triệu, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	218
	3585
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU OCEANIA TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CHÂU ĐẠI DƯƠNG
	Trần Hồng Hải
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Tầng 5, số 60 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	219
	3642
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG PHARMAKIDS TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NHI KHOA VIỆT NAM
	Nguyễn Năng Toàn
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Tầng 2, số 49 Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	220
	3408
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT DR. HÀ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ BÌNH AN
	Đỗ Thu Hà
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 10 Lý Nam Đế, Phường Hàng Mã, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	221
	711
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG Y VIỆT NAM
	Chu Hải Đăng
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	tầng 1, số 19 phố Tông Đản, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 7h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	10/10 2023

	222
	3288
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THẨM MỸ BÁC SỸ ĐIỀN
	Nguyễn Vân Anh
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Tầng 2, số 6 Ngô Thị Nhậm, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 8h00 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	25/10 2023

	223
	3178
SYT-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ SHINBI DENTAL
	Nguyễn Văn Hoà
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Số nhà 33 Trần Quốc Toản, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	14/11 2023

	224
	3470
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN LOTUS CLINIC
	Trần Đình Huấn
	phòng khám chuyên khoa phụ sản
	Số 48, phố Quán Sứ, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	225
	3529
HNO-GPHĐ
	PHÒNG CHUYÊN KHOA THẨM MỸ ADELA TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH CICI GROUP
	Phạm Duy Linh
	Phòng chuyên khoa Thẩm mỹ
	Tầng 1,2, số nhà 24 Bà Triệu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	11/12 2023

	226
	3522
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH SẮC ĐẸP Á ĐÔNG
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Tầng 3,4 số 92 phố Lý Thường Kiệt, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	227
	3278
HNO-GPHĐ
	PHÒNG X-QUANG RĂNG HÀM MẶT
	Trần Dư Tuấn
	Phòng Xquang
	Tầng 1 Số 42A Hàm Long, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/12 2023

	228
	3556
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN
	Nguyễn Thị Huệ
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số 50 phố Tràng Thi, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	229
	3584
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA NA VII
	Lưu Nguyên Thăng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 42 Cửa Đông, Phường Cửa Đông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 8h30 đến 18h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	05/01 2024

	230
	3550
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN HẠNH PHÚC
	Vũ Minh Hoàng
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số 77 ( tầng 2,3), phố Phủ Doãn, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	231
	709
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN QUYỀN TÂM ĐƯỜNG
	Phạm Văn Luận
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 15, ngõ 168 Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	232
	3284
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN AN NHIÊN
	Nguyễn Thị Phương Chi
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	số 19, ngõ 19/2 phố Kim Đồng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	233
	3364
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN ƯƠM MẦM HẠNH PHÚC
	Phạm Trung Kiên
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	số 11B Nơ 8 khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 7h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	234
	3287
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT TÂM AN
	Nguyễn Quang Thành
	Phòng khám Chuyên khoa mắt
	kiot 5, Nơ 4B, bán đỏa Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	235
	3311
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG - HÀM - MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y DƯỢC LINH AN
	Nguyễn Thị Quý
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	144 -B4 khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 18h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	236
	3396
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: SIÊU ÂM HÀ NỘI MEDPLUS TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ VNT VIỆT NAM
	Lưu Anh Đông
	Phòng khám chẩn đoán hình ảnh
	Tầng 1, số 828 Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 18h00 đến 20h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 20h30 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	10/10 2023

	237
	3328
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI
	Phạm Văn Hưng
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ Nội: Nhi
	Kiot L 0106-DV02 khu đô thị Rose Town số 79 Ngọc Hồi, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	238
	3367
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 360 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN Y HỌC 360
	Nguyễn Minh Châu
	Phòng khám Chuyên khoa Phục hồi chức năng
	số 30, ngõ 120 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/11 2023

	239
	735
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN MINH Y ĐƯỜNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN CƠ XƯƠNG KHỚP MINH Y ĐƯỜNG
	Nguyễn Hồng Hải
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	tầng 3, số nhà 865 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	240
	3454
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG BÍCH ĐÀO
	Phạm Thị Bích Thủy
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Tầng 2 số 3 ngõ 228 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	13/11 2023

	241
	628
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN THS.BS VÂN
	Mai An Vân
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 22, tổ 15 đường Bờ Sông Sét, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/11 2023

	242
	3398
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG NGUYỄN THỊ HƯỜNG HM
	Nguyễn Thị Hường
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Lô 8B, toà nhà DV02, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/11 2023

	243
	3437
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG CHÂU AN
	Nguyễn Thanh Minh
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	kiot 8 chung cư VP5 đường Nguyễn Duy Trinh, KĐT Linh Đàm, hoàng liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 19h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/11 2023

	244
	719
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN ĐỨC HƯNG ĐƯỜNG
	Đỗ Tuấn Phong
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	số 497 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7 )
	16/11 2023

	245
	3437
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG CHÂU AN
	Nguyễn Thanh Minh
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Kiot 8 chung cư VP5 đường Nguyễn Duy Trinh, KĐT Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h00 đến 19h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 17h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/11 2023

	246
	3399
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG PHÚC AN
	Nguyễn Thị Phúc An
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Tầng 1, số 30 Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	17/11 2023

	247
	2685
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TÂM PHÚC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM PHÚC MEDICAL
	Nguyễn Thị Cúc
	Phòng khám chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 2 và tầng 3 LK2A-14, TT1, KĐT Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày Chủ nhật
	11/12 2023

	248
	3541
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI HOÀNG MAI TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN HCE VIỆT NAM
	Đỗ Văn Thi
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tầng 1, LK05, số 1 Trần Thủ Độ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 8h00 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	249
	3540
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM NỘI SOI TAI MŨI HỌNG DANH QUỲNH
	Nguyễn Danh Quỳnh
	Phòng khám Nội soi Tai mũi họng
	số 60 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến Chủ nhật)
	13/12 2023

	250
	3380
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆN DI TRUYỀN BỆNH HỌC GENOPATH
	Nguyễn Thanh Thúy
	Phòng xét nghiệm
	Số 08 TM 1-2 HUD3, 60 Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	27/12 2023

	251
	3597
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN MARY HÀ NỘI TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MARRY
	Hà Thị Dung
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 1, tầng 2, số 100 đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	04/01 2024

	252
	3588
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT GIẢI PHÓNG
	Nguyễn Thị Nhàn
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 91, ngõ 42 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( thứ 2,4,6,7 và chủ nhật) và 17h00 đến 20h00 (thứ 3 và thứ 5)
	04/01 2024

	253
	3574
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI MINH NHẬT
	Lê Thanh Tùng
	Phòng khám chuyên khoa nhi
	Số 7 ngõ 49 phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 18h30 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	04/01 2024

	254
	3594
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN ĐẠI KIM
	Mai Thị Anh
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Căn L7-85 (TT7-85) thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 22h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	04/01 2024

	255
	3507
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TUỆ ANH HEALTHCARE
	Hoàng Việt Nga
	Phòng khám Chuyên khoa mắt
	Số 15, đường Đại lộ Chu Văn An, khu Sunrise C, khu đô thị The Manor Central Park, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	05/01 2024

	256
	3593
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NHI PHƯƠNG THẢO
	Đỗ Đức Thọ
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ nội: Nhi
	Lô 206 tầng 2 tòa nhà NO-DV3 dự án Rose Town, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 9h00 đến 20h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	09/01 2024

	257
	3599
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NGUYỄN MẠNH HÀ
	Nguyễn Mạnh Hà
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 01, ngõ 51 phố Trần Điền, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 08h00 đến 19h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày thứ 7 và từ 8h00 đến 12h00 trong ngày Chủ nhật
	09/01 2024

	258
	3598
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA MINH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHA KHOA MINH
	Trịnh Thị Giang
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2 số 94 phố Yên Sở, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 8h00 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	09/01 2024

	259
	3620
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG NGỌC CHÂU TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NGỌC CHÂU
	Kim Thị Tiến
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Tầng 1, toà A1 CT2 Khu đô thị mới Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 17h30 đến 20h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	260
	3651
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM HOMEMEDIC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TÂM ĐỨC
	Đào Thị Thu Dung
	Phòng xét nghiệm
	Số 4 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	261
	3410
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA ADELA
	Lưu Thị Hồng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 6 Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	10/10 2023

	262
	3426
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA THÁI LINH
	Nguyễn Mai Phương
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 219A đường Bát Khối, tổ 12, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 19h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	263
	3425
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA VIỆT HƯNG
	Vũ Thị Dịu
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Ô đất LK 2, dự án khu nhà ở thấp tầng Sài Đồng, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	264
	3370
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG BÁC SỸ HIỆU LONG BIÊN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH TMH NGỌC QUANG
	Phùng Tiến Hiệu
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Tầng 1,2 số 441A, đường Bát Khối, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	22/11 2023

	265
	3472
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TÂM THẦN KAZUKO
	Đỗ Quang Vinh
	Phòng khám chuyên khoa Tâm thần
	Số nhà 200, ngõ 264 Gia Quất, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	11/12 2023

	266
	3536
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA THÚY ANH
	Trần Thị Kim Thúy
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 25 ngõ 491 đường Nguyễn Văn Linh, tổ 15, Phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	11/12 2023

	267
	499
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN QUÁCH GIA MINH ĐƯỜNG
	Quách Tuấn Vinh
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 10, ngõ 158, phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 7h30 đến 17h00 trong ngày (từ thứ 2 đến thứ 7)
	26/12 2023

	268
	3565
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI ĐỨC NHI
	Nguyễn Văn Hồng
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Số 65 phố Nông Vụ, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	269
	3572
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA HERO
	Phạm Việt Hùng
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 237 Nguyễn Văn Cừ, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	270
	3621
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT PHÚC ĐỒNG
	Nguyễn Đức Dũng
	Phòng khám Chuyên khoa mắt
	H3- TM6 Chung cư Hope Residences, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	271
	756
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN BẢO MINH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH
	Đỗ Tiến Mạnh
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 2 3, số nhà 83 phố Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	272
	3654
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG HÀ NỘI MCKD THÀNH PHÒNG
	Lê Việt Dũng
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Số 34 ngõ 318 phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 21h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 21h30 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	273
	3640
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP THANH TRÚC
	Nguyễn Văn Phong
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tổ 5, số 10 hẻm 249/41/14, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	274
	3645
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT HOÀNG GIA DIAMOND
	Phạm Bá Thu
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, Lô 76-77 TTC khu nhà ở 319 Hồng Tiến, tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 7h30 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	275
	3643
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT BAS DENTAL TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA THẨM MỸ BAS DENTAL
	Trần Thị Nga Liên
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2 số 1 ngõ 64 đường Cổ Linh, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	276
	3395
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI DENVER TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH XUẤT KHẨU THAILISH
	Đỗ Thị Kim Dung
	Phòng khám Nội tổng hợp
	tầng 1, BT02, lô số 02, Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	277
	3361
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI SKS
	Đỗ Thị Thu Hiền
	Phòng khám Nội tổng hợp
	tầng 3, TT03-09 & TT03-10 dự án Hải Đăng City, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	278
	3376
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA SMILE HOME
	Nguyễn Anh Tuấn
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	TT6, Lô 6, Khu nhà ở CBNV Văn phòng Trung ương Đảng, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	279
	3445
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - CÔNG TY TNHH NHA KHOA MỄ TRÌ
	Phạm Quốc Chí
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 123 ngõ 32 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	03/11 2023

	280
	3223
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT SEOUL ACE TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH SEOUL ACE DENTAL CLINIC
	Na Yong Suk
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, Lô số 1 - TT1, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	281
	3575
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Nguyệt
	Phòng khám đa khoa
	Tầng hầm B1, tòa Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Từ 7h00 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/12 2023

	282
	2292
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN Y TẾ MỸ ĐÌNH
	Nguyễn Lương Ngọc Anh
	Phòng khám chuyên khoa Mắt
	Tầng 2, số nhà 276 Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	28/12 2023

	283
	3485
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA OSAKA
	Nguyễn Kim Hạnh
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 174 Nguyễn Đổng Chi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Từ 9h00 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	284
	706
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HƯƠNG SEN HEALTHCARE 68 AN DƯƠNG TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN HƯƠNG SEN AN DƯƠNG
	Nguyễn Thị Phúc Tâm
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	tầng 1, số 68 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	285
	3429
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TAI MŨI HỌNG DR PHONG
	Nguyễn Xuân Phong
	Phòng khám Chuyên khoa Tai mũi họng
	Tầng 2, số 14A đường Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7)
	16/10 2023

	286
	737
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN VIỆT ĐỨC CLINIC
	Trần Thị Thu Hằng
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 232 Thuỵ Khuê, Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	15/11 2023

	287
	3519
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA ECOLIFE TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y TẾ ECOLIFE
	Phan Đình Long
	Phòng khám đa khoa
	Tầng 2, tòa nhà HH Vườn Đào, ngõ 689 đường Lạc Long Quân, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Từ 8h00 đến 20h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/11 2023

	288
	1433
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TÂY HỒ
	Nguyễn Anh Tuấn
	Phòng khám chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 1 và 2, số 4, ngõ 45A Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	289
	2727
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TÂY HỒ TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT Y HỌC THĂNG LONG
	Vũ Văn Nguyên
	Phòng khám Đa khoa
	Số 230 Nghi Tàm, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Từ 7h30 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	290
	3600
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP Y TẾ THÀNH PHÁT
	Quách Công Tuấn Anh
	Phòng xét nghiệm
	Tầng 3, số 4 ngõ 45A đường Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/01 2024

	291
	3371
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM SẢN PHỤ KHOA THƯƠNG HÀ
	Phan Thị Huyền Thương
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số 15 LK2 ngõ 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	292
	3358
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT MINH AN
	Trần Trung Kiên
	Phòng khám Chuyên khoa mắt
	TT26 The Honnor village số 204 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 18h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	293
	3353
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẨM MỸ ÁNH DƯƠNG
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 80 phố Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	294
	3383
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU VINMEC - VIEW BEAUTY CENTER TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VIMEC- BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ VINMEC TIMES CITY
	Nguyễn Thị Tố Anh
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	tầng 1 số 72A Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 9h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	27/10 2023

	295
	3430
HNO-GPHĐ
	CƠ SỞ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y TẾ VIỆT ANH
	Nguyễn Thị Hải Yến
	Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà
	Tầng 1, số 21 hẻm 358/25/58 Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/11 2023

	296
	3384
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ IQUEEN DR TRẦN QUYẾT
	Trần Bảo Quyết
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	Số 10 Nguyễn Ngọc Nại, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h30 đến 16h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 7 )
	03/11 2023

	297
	717
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN NGUYÊN GIÁC
	Phạm Quốc Khánh
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	số 35 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, Phường Phương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/11 2023

	298
	715
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HƯƠNG SEN HEALTHCARE TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG MINH
	Lê Thị Kim Dung
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 1, cổng số 1, tòa nhà 17-21 tầng, làng Sinh viên Hacinco, phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h30 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	299
	723
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN CODY HEALTH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CODY
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 1 2, số 2B khu nhà licogi 13, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h30 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	300
	3524
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE GIA ĐÌNH VIỆT
	Nguyễn Thị Thu
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Số 452 đường Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	301
	3050
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT NHA KHOA THẨM MỸ VIỆT ĐỨC HÀ NỘI I TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA THẨM MỸ VIỆT ĐỨC
	Đàm Thị Thu Hằng
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Tầng 3, số nhà 287 đường Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	302
	3388
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA MISS DENTIST
	Phạm Văn Quyết
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 2 số nhà 172, phố Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	25/12 2023

	303
	3359
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÉT NGHIỆM VÀ XÉT NGHIỆM ÂU CHÂU
	Phạm Kim Bình
	Phòng xét nghiệm
	Tầng 5 tòa nhà 21T1, số Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 12h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	26/12 2023

	304
	3479
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y KHOA QUỐC TẾ MEDILAB
	Phí Thị Mơ
	Phòng xét nghiệm
	Số 22 Trần Điền, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến CN )
	28/12 2023

	305
	2129
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM DI TRUYỀN Y HỌC GENTECH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DI TRUYỀN GENTECH VIỆT NAM
	Đào Thị Trang
	Phòng xét nghiệm
	Tầng 8, tòa nhà Zen Tower - số 12 đường Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h30 đến 22h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 22h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/12 2023

	306
	3476
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ VA BEAUTY TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MẠNH VÂN MVA
	Nguyễn Đăng Đại
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	tầng 4,5,6 số 26 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/12 2023

	307
	3582
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TÂM THẦN ĐỨC TÂM AN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TÂM ĐỨC
	Ngô Hùng Lâm
	Phòng khám Chuyên khoa tâm thần
	Tầng 2, số 15 ngõ 156 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	02/01 2024

	308
	1467
SYT-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ PHƯƠNG ANH GROUP
	Nguyễn Đức Tuyên
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Số 520 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 08h00 đến 20h00 trong ngày (tất cả các ngày trong tuần)
	05/01 2024

	309
	3207
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THUỘC HỆ NỘI: TIM MẠCH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ AN VIÊN
	Doãn Hữu Linh
	Phòng khám Chuyên khoa thuộc hệ nội: Tim mạch
	Tầng 1,2,3,4 số 06 ngõ 01 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	09/01 2024

	310
	3609
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT ĐINH VĂN SƠN
	Đinh Văn Sơn
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 168 Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 18h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	311
	3639
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA DALLAS TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẨN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ DEHI
	Nguyễn Đình Tuyên
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2 số 173 đường Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	312
	3633
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM ÁNH NGA TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM QUỐC TẾ ÁNH NGA
	Nguyễn Thị Chu Kỳ
	phòng xét nghiệm
	Tầng 2, số 443 Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h45 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	313
	3480
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN VIỆT CHUNG
	Nguyễn Thị Thuỷ Chung
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 1, nhà A12 Khu tập thể Vacvina tổ 5 Cơ Yếu ngõ 17 Lê Văn Thiêm, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	314
	3409
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA HẢI ĐỨC
	Hoàng Việt Hải
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 194 phố Hào Nam, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	315
	3402
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA TRẦN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NK DENTO VIỆT NAM
	Trương Minh Nga
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, nhà số 107 đường Tôn Đức Thắng, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 20h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 18h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	316
	3362
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ ONE DOCTOR
	Phạm Như Quỳnh
	Phòng khám Nội tổng hợp
	tầng 3, số 163 Hoàng Cầu, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	317
	3401
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA KATINA
	Phạm Văn Chuẩn
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 9 lô B khu A Nam Thành Công, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	318
	3403
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA TRẦN BÌNH
	Bùi Thế Hà
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1, số 72 Tây Sơn, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 18h00 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	06/10 2023

	319
	3405
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - CHI NHÁNH ÚAC CHIROPRACTIC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM ĐIỀU TRỊ CƠ XƯƠNG KHỚP CHUẨN MỸ USAC CHIROPRACTIC
	Cấn Thanh Bình
	Phòng khám Chuyên khoa Phục hồi chức năng
	Tầng 5,6, số 262 264 266 phố Sơn Tây, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 7h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/10 2023

	320
	3292
HNO-GPHĐ
	CƠ SỞ DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE TẠI NHÀ MEDLATEC PHƯƠNG MAI - ĐỐNG ĐA TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MEDLATEC VIỆT NAM
	Giang Tam Khôi
	Cơ sở, Dịch Vụ chăm sóc sức khoẻ tại nhà
	131 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 7h00 đến 19h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	10/10 2023

	321
	3424
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA VIỆT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH NHA KHOA MEGA VIỆT
	Hoàng Thị Thu Uyên
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2 số 36 Đê La Thành nhỏ, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h30 đến 20h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	322
	3418
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT RUBY LUXURY
	Nguyễn Ngọc Diễm
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Tầng 1,2, số 142 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 14h00 đến 20h00 trong ngày thứ 2; Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (từ thứ 3 đến Chủ nhật)
	16/10 2023

	323
	3411
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU MAIA - MAIA - CƠ SỞ 11 HOÀNG CẦU TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
	Đỗ Ánh Ngọc
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	số 11 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/10 2023

	324
	3419
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT ROME DENTAL
	Nguyễn Viết Đa Đô
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	số 76 Hào Nam, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	16/10 2023

	325
	2965
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA GEMS DENTAL HOME TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ VÌ HẠNH PHÚC
	Lường Thị Ngọc Huyền
	Phòng khám chuyên khoa Răng Hàm Mặt
	Tầng 3 số 283 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	03/11 2023

	326
	3468
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU BM CLINIC
	Nguyễn Hữu Quang
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	tầng 3, số 109 Trung Phụng, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 9h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	03/11 2023

	327
	3443
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT CS3 - NHA KHOA VIPDENTIST
	Trần Thanh Bình
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	210 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	328
	3406
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA VINAMIND TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINAMIND
	Nguyễn Quốc Hùng
	Phòng khám đa khoa
	Nhà A số 85 Lương Định Của,, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 7h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	06/11 2023

	329
	2666
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤC HỒI CHỨC NĂNG MYREHAB TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MYREHAB CENTER
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	Phòng khám chuyên khoa Phục hồi chức năng
	Tầng 2 tòa nhà Coninco, số 4 phố Tôn Thất Tùng, Phường Trung Tự, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/11 2023

	330
	2844
SYT-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM TAI MŨI HỌNG HẢI LY
	Trần Văn Tuấn
	Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng
	Số 34 ngõ Giếng, phố Đông Các, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	15/11 2023

	331
	3436
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN TERRA TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MOMS & KIDS CARE
	Bùi Thị Xuân Hương
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	Tầng 5, số 9 phố Trung Phụng, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	22/11 2023

	332
	3056
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA LIGHT FAMILY TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG NEW LIGHT
	Nguyễn Thị Huyền
	Phòng khám Đa khoa
	Số 37-39 Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 7h30 đến 22h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	333
	714
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y DƯỢC VIỆT ĐỨC HÀ NỘI
	Bùi Thị Ngọc Lan
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Tầng 1,2 số 45a đường Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	334
	727
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN KHƯƠNG LÂM - HƯNG
	Nguyễn Thị Hà
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 71 ngõ 554 đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	11/12 2023

	335
	726
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN HTA
	Nguyễn Thị Thanh Hiền
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	Số 6 ngách 4 ngõ 95 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	13/12 2023

	336
	2062
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH TRUE MEDICINE VIỆT NAM
	Nguyễn Lê Hải
	Phòng khám chuyên khoa xét nghiệm
	Tầng 7, ngõ 20 ngõ 4 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/12 2023

	337
	2745
HNO-GPHĐ
	PHÒNG XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH HC MEDICS
	Nguyễn Tiến Long
	Phòng xét nghiệm Hoá sinh, Huyết học
	Tầng 4 số 19 ngõ 31 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 22h00 trong ngày (từ thứ 2 đến thứ 6); Từ 08h00 đến 22h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/12 2023

	338
	3564
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP - CHI NHÁNH AMIO STEMCELL TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN PHÒNG KHÁM ĐIỀU TRỊ CƠ XƯƠNG KHỚP CHUẨN MỸ USAC CHIROPRATIC
	Trần Anh Sơn
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tầng 3, số 262 264 266 phố Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 7h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	339
	3561
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU SHI TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MEDI WELL VIỆT NAM
	Phạm Diễm Hương
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	Tầng 1,2 số 48 Nam Đồng, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h30 đến 20h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	340
	3579
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG TY TỔ PHẦN BỆNH VIỆN THẨM MỸ KANGNAM HÀ NỘI
	Vũ Ngọc Quý
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	194A B đường Trường Chinh, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/12 2023

	341
	477
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA XÉT NGHIỆM TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH TRUE MEDICINE VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Ngọc Trâm
	Phòng khám chuyên khoa Xét nghiệm
	Số nhà 20, ngõ 4 Phương Mai, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (tất cả các ngày trong tuần)
	28/12 2023

	342
	2893
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TÂM THẦN MENTAL 247
	Hồ Thu Yến
	Phòng khám chuyên khoa Tâm thần
	Số 28 ngách 22 ngõ 4 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 22h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 17h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	28/12 2023

	343
	3577
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA THẨM MỸ LITITEC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ROYALMAN
	Bùi Bá Chung
	Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ
	Tầng 3, số nhà 90, phố Trung Phụng, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/12 2023

	344
	3563
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI MAI CLINIC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y TẾ TUẤN MAI
	Đỗ Thị Thi
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tầng 2, số 52, ngõ 82 đường Yên Lãng, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	29/12 2023

	345
	3567
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH CHARLIE INTERNATIONAL
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Phòng khám Chuyên khoa da liễu
	480 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/12 2023

	346
	3580
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUÂN HOA
	Hoàng Thị Phương Thảo
	Phòng khám nội tổng hợp
	Tầng 2, nhà số 30, khu nhà ở cao tầng và văn phòng 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 20h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	02/01 2024

	347
	3581
HNO-GPHĐ
	PHÒNG CHUYÊN KHOA CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH: SIÊU ÂM TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUÂN HOA
	Lê Thị Thùy Tiên
	Phòng chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh: Siêu âm
	Tầng 3, nhà số 30, khu nhà ở cao tầng và văn phòng 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 20h30 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	02/01 2024

	348
	3589
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA THÚY ĐỨC PREMIUM
	Phạm Hồng Đức
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	257 Giải Phóng ( tầng 3 4 5 căn B5 B6 B7 thuộc dự án đầu tư xây dượng "tổ hợp văn phòng trung tâm thương mại và nhà ở), Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 18h30 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	05/01 2024

	349
	3602
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA MẮT TINYBEE
	Nguyễn Văn Khoa
	Phòng khám Chuyên khoa mắt
	Số 237 phố Chùa Bộc (tầng 2), Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	09/01 2024

	350
	3592
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA NỘI TỔNG HỢP TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ NOVOMED
	Nguyễn Thị Ngân
	Phòng khám Nội tổng hợp
	Tầng 1 và tầng 2, số 63E, ngách 180/84 phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	19/01 2024

	351
	3612
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA NGHĨA VÂN
	Lương Thị Nghĩa Vân
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 24 ngõ 49 phố Huỳnh Thúc Kháng (tầng 3), Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 20h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 20h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	19/01 2024

	352
	755
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN PHƯƠNG VIÊN ĐƯỜNG
	Nguyễn Quốc Hùng
	Phòng khám chuyên khoa Y học cổ truyền
	số 3A8 (tầng 1,2) TT.HVTTNVN, ngõ 33 phố Chùa Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	26/01 2024

	353
	3653
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TÂM THẦN TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TÂM LÝ ANH - VIỆT - MỸ
	Nguyễn Chí Đoan
	Phòng khám chuyên khoa Tâm thần
	Số 15 ngõ 26 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 8h00 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	29/01 2024

	354
	3394
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA PHỤ SẢN
	Hà Thị Hạnh
	Phòng khám Chuyên khoa Phụ sản
	số 02/40/3 phố Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị xã Sơn Tây
	Từ 17h30 đến 21h00 trong ngày ( từ thứ 2 đến thứ 6 ); Từ 7h30 đến 21h00 trong ngày (thứ 7 và Chủ nhật)
	03/11 2023

	355
	3510
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM ĐA KHOA TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN MẠNH HƯNG
	Trần Mạnh Dũng
	Phòng khám đa khoa
	số 607, Quốc lộ 21A, thôn Tân Phúc, Xã Sơn Đông, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị xã Sơn Tây
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/11 2023

	356
	3503
HNO-GPHĐ
	PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA RĂNG HÀM MẶT - NHA KHOA SƠN TÂY TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH INOX - NHÔM SƠN TÂY
	Phạm Thị Vân
	Phòng khám Chuyên khoa Răng hàm mặt
	Số 419 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị xã Sơn Tây
	Từ 7h00 đến 21h00 trong ngày ( tất cả các ngày trong tuần )
	16/11 2023




DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ DƯỢC HOẠT ĐỘNG NGOÀI CÔNG LẬP ĐƯỢC SỞ Y TẾ CẤP PHÉP
TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI TỪ 1/10/2023 ĐẾN 31/01/2024
	Số TT
	Giấy chứng nhận
	Tên cơ sở
	Người phụ trách
	Chứng chỉ hành nghề
	Loại hình
	Địa chỉ hành nghề
	Quận
	Hình thức cấp
	Ngày cấp
	Số GPs
	Ngày cấp GPs

	1
	01-2479/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚC THỊNH GIA
	Vũ Thị Mai
	04263/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 4, lô số 21, ô số 20 BT, khu đô thị mới Bắc Đại Kim mở rộng, Phường Định Công, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	2479
	26/01 2024

	2
	01-2466/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MEGAMED
	 Đỗ Hồng Vân
	603/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Sảnh sau, số nhà 53 phố Yên Duyên, tổ 1, phường Yên Sở, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	2466
	08/01 2024

	3
	01-2465/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẮNG LÊ
	 Lê Văn Thắng
	935/TH-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 7, số 65, lô 5, khu đô thị Đền Lừ 2, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	2465
	08/01 2024

	4
	04-1162/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC LUVI
	Lương Văn Lưu
	03622/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Nhông (tại nhà ông Lương Văn Lưu), Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lại
	21/10 2020
	1162/2
	18/10 2023

	5
	04-2990/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC MINH TÚ
	Nguyễn Thị Dung
	07738/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Cụm 13, thôn Vân Sa (nhà bà Nguyễn Thị Dung), Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	gia hạn GPP
	10/11 2020
	2990/2
	18/10 2023

	6
	04-2994/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC HẢI CHÂU
	Nguyễn Thị Hải
	05259/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Cầu Bã (nhà bà Nguyễn Thị Hải), Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lại
	10/11 2020
	2994/2
	06/11 2023

	7
	04-3198/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯNG HIÊN
	Nguyễn Thị Hiên
	1286/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 5 (tại nhà bà Nguyễn Thị Hiên), Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	CL2 GPP
	25/01 2021
	3198/2
	08/01 2024

	8
	03-4873/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHAN LONG
	Nguyễn Thị Thu
	00805/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Vân Trai (tại nhà ông Phan Nhật Dựng), thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	CL2 GPP
	25/01 2021
	4873/2
	08/01 2024

	9
	04-5102/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÂN THIỆN
	Nguyễn Thị Anh
	4156/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Việt Long, xã Tản Lĩnh (tại nhà ông Khuất Đình Quyền), Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lại
	10/11 2020
	5102/1
	18/10 2023

	10
	04-5233/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỖ THỊ THANH BÌNH
	Đỗ Thị Thanh Bình
	05156/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 6 (tại nhà bà Đỗ Thị Thanh Bình), xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	CL1 GPP
	15/01 2021
	5233/1
	08/01 2024

	11
	04-5236/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRƯỜNG HÀ
	Phạm Trọng Hiện
	01119/HNO-CCHND
	 
	Thôn Tân Phú Mỹ (tại nhà ông Nguyễn Việt Hà), xã Vật Lại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	CL1 GPP
	15/01 2021
	5236/1
	08/01 2024

	12
	04-7023/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THẢO VY
	Đào Thị Bích Thảo
	10060/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn 8, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7023
	18/10 2023

	13
	04-7077/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BIBO PHARMA
	Đoàn Thị Thúy Hà
	05124/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Phố Nhông, thôn Nhông Nương Tụ (tại nhà bà Chu Thị Nhân), xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7077
	06/11 2023

	14
	04-7078/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ANH ĐỨC
	Đỗ Thị Thu Hà
	04988/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 9 (tại nhà ông Đỗ Công Bình), Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7078
	06/11 2023

	15
	04-7076/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DUY SƠN
	Lê Thị Cảnh
	011103/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Chợ Mơ (tại nhà bà Lê Thị Cảnh), Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7076
	06/11 2023

	16
	03-11504/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN
	Trần Thu Phương
	07269/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn 7 (tại nhà bà Nguyễn Thị Kim Hoa), xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	11504
	06/11 2023

	17
	04-7139/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC KIỀU ANH
	Đỗ Thị Hương Hạnh
	9916/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 06 ngõ 17 Vân Sa 3,, xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	7139
	24/11 2023

	18
	04-7266/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẠCH MAI SỐ 12
	Trương Thị Luận
	9746/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Cổng chợ Tam Mỹ (tại nhà ông Phan Việt Anh), xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7266
	08/01 2024

	19
	03-11778/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHẬT ÁNH DƯƠNG
	Dư Thị Kim Oanh
	8967/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 6 ngõ 2, thôn Vân Sa 1, Xã Tản Hồng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11778
	08/01 2024

	20
	04-7265/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI YẾN
	Nguyễn Thị Hải Yến
	011162/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Thanh Lũng (tại nhà bà Phan Thị Thành), xã Tiên Phong, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7265
	08/01 2024

	21
	04-7268/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HIẾU XUÂN
	Phùng Kim Hiếu
	9795/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 16, đường 411A, chợ Mơ, xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7268
	08/01 2024

	22
	04-7345/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÀNH ĐẠT 1
	Phan Thị Bình
	8286/CCHN-D-SYT-ĐNAI
	Quầy thuốc
	Ngã 3 chợ Che, thôn Sơn Hà, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7345
	22/01 2024

	23
	04-7169/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 1
	Đỗ Thị Phú
	03621/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Nhông, thôn Nhông Nương Tụ, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7169
	11/12 2023

	24
	04-7171/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 05
	Lê Thị Xuân Hương
	04759/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 60, thôn Mai Trai, Xã Vạn Thắng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7171
	11/12 2023

	25
	04-7172/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 6
	Dương Thị Bích Thủy
	04797/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 6, thôn Thái Bạt, Xã Tòng Bạt, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7172
	11/12 2023

	26
	04-7173/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 12
	Nguyễn Đức Tâm
	04326/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Mộc, thôn Kiều Mộc, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7173
	11/12 2023

	27
	04-7174/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 16
	Phùng Thị Hữu
	07999/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Nhông Nương Tụ, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7174
	11/12 2023

	28
	04-7175/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 21
	Trần Văn Minh
	05980/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Dầy, thôn Đan Thê, Xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7175
	11/12 2023

	29
	04-7176/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 43
	Phùng Thị Thúy Duy
	08757HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Yên Kỳ, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7176
	11/12 2023

	30
	04-7177/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 45
	Mai Thị Bích Hạnh
	08801/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm Trại Giống, thôn Bài Nha, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7177
	11/12 2023

	31
	04-7178/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 48
	Nguyễn Thị Bích Ngọc
	08093/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Phú Châu, thôn Phú Xuyên 2, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7178
	11/12 2023

	32
	04-7179/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 56
	Nguyễn Hồng Thúy
	03043/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đội 1, thôn Đan Thê, xã Sơn Đà, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7179
	11/12 2023

	33
	04-7180/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 60
	Nguyễn Thị Bích Hạnh
	03620/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Nhông Nương Tụ, Xã Phú Sơn, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7180
	11/12 2023

	34
	04-7181/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 66
	Mai Thị Thu Hương
	011109/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 16, xóm Đông, thôn Vu Chu, Xã Cổ Đô, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7181
	11/12 2023

	35
	03-11630/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC BA VÌ - BÌNH TÂM
	Nguyễn Thanh Bình
	06305/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Xóm 5, thôn Chu Châu, Xã Minh Châu, Huyện Ba Vì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ba Vì
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	11630
	11/12 2023

	36
	01-405/HNO-ĐKKDD /ĐC L3
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ THÁI
	Nguyễn Văn Huy
	09899/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Cụm công nghiệp và Tiểu thủ công nghiệp Ngọc Hòa, thôn Ngọc Giả, Xã Ngọc Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	CĐC L3
	15/12 2023
	405/3
	15/12 2023

	37
	04-1055/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC THÔNG NGOAN
	Nguyễn Tuấn Thông
	03084/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Thái Hòa (nhà ông Nguyễn Tuấn Thông), Xã Hợp Đồng, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lại
	07/09 2020
	1055/2
	04/10 2023

	38
	04-5292/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THẢO
	Nguyễn Thị Thảo
	03826/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	(tại nhà bà Nguyễn Thị Thảo), Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	CL1 GPP
	02/03 2021
	5292/1
	25/12 2023

	39
	04-7112/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC CHƯƠNG MỸ SỐ 05 QUANG TRUNG
	Lê Quang Trung
	06927/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 91, TDP Bình Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	cấp lần đầu
	04/12 2023
	7112
	04/12 2023

	40
	04-1128/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC ĐỖ VĂN SƠN
	Đỗ Văn Sơn
	02349/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Rồng, thôn An Thượng (nhà ông Đỗ Văn Sơn), Xã Thượng Vực, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	CL2 GPP
	01/10 2020
	1128/2
	18/10 2023

	41
	04-1130/HNO-ĐKKDD /ĐC
	QUẦY THUỐC DƯƠNG THỊ THIẾT
	Dương Thị Thiết
	02645/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Đồi 2 (nhà bà Dương Thị Thiết), Xã Đông Phương Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lại
	30/10 2020
	1130/3
	03/11 2023

	42
	04-5049/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC CAO THỊ THÚY
	Cao Thị Thúy
	05434/CCHND-SYT-HNO
	 Quầy thuốc
	Thôn Đồi 2, xã Đông Phương Yên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, , Huyện Chương Mỹ,
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lại
	04/10 2023
	5049
	04/10 2023

	43
	01-2387/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC THUẬN KHANG
	Lê Trường Sơn
	5074/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Xóm Trại Giữa, thôn Phụ Chính, Xã Hòa Chính, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	CLĐ
	05/10 2023
	2387/1
	05/10 2023

	44
	04-6910/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯƠNG THẢO
	Nguyễn Văn Hưng
	06859/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 4 (tại nhà ông Nguyễn Văn Hưng), Xã Đại Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	6910
	04/10 2023

	45
	04-6905/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DƯỢC THƯ HƯƠNG
	Hà Thị Phương Liên
	03064/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 34A, tổ 4, TDP Tân Bình, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	05/10 2023
	6905
	05/10 2023

	46
	04-7009/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DƯỢC VƯƠNG
	Vũ Thị Mai Thư
	08426/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Ngoại, thôn 4 (tại nhà bà Nguyễn Thị Nhàn) , xã Cộng Hòa, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	18/10 2023
	7009
	 

	47
	04-7008/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRẦN HÀ PHARMA
	Lương Thị Thùy
	08259/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Phố Gốt (tại nhà ông Lưu Công Phúc), Xã Sơn Đông, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	7008
	03/11 2023

	48
	04-7083/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG CẦM
	Nguyễn Thị Quỳnh
	011160/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Bến (tại nhà bà Nguyễn Thị Quỳnh), Xã Tốt Động, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7083
	06/11 2023

	49
	04-7007/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC UYÊN LINH
	Nguyễn Thị Lưỡng
	04471/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Hòa Bình (tại nhà bà Nguyễn Thị Lưỡng), Xã Hữu Văn, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	17/10 2023
	7007
	17/10 2023

	50
	04-7110/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRẦN THỊ HẰNG
	Trần Thị Hằng
	0218/HB-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 10A, tổ 2, khu Tân Bình, thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	7110
	22/11 2023

	51
	03-11565/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HAPU PHARMACY
	Trần Trọng Hữu
	05465/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Thôn Văn Mỹ (tại nhà bà Lê Thị Bích Ngọc), Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11565
	22/11 2023

	52
	04-7109/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HÙNG PHƯƠNG 3
	Nguyễn Thị Hường
	9517/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Đình, thôn Phù Yên, xã Trường Yên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	7109
	22/11 2023

	53
	04-7111/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC CHƯƠNG MỸ-SỐ 25
	Nguyễn Thị Lý
	00856/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 20, thôn 1, Xã Quảng Bị, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	cấp lần đầu
	04/12 2023
	7111
	04/12 2023

	54
	04-7113/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC CHƯƠNG MỸ QUẦY SỐ 3 NGUYỄN DANH PHÚC
	Nguyễn Danh Phúc
	01101/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	TDP Bình Sơn, Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	cấp lần đầu
	04/12 2023
	7113
	04/12 2023

	55
	04-7114/
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC CHƯƠNG MỸ -XUÂN MAI
	Nguyễn Thị Hương
	01864/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tổ 5, TDP Chiến Thắng, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	cấp lần đầu
	04/12 2023
	7114
	04/12 2023

	56
	04-7199/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC QUANG THU
	Nguyễn Thị Thu
	03644/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	 Thôn Lương Xá (tại nhà ông Nguyễn Đắc Đức), Xã Lam Điền, Huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	7199
	11/12 2023

	57
	04-7334/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HÙNG PHƯƠNG
	Nguyễn Thị Phương
	00884/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	TDP Nội An (tại nhà bà Nguyễn Thị Phương), Thị trấn Chúc Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	7334
	19/01 2024

	58
	04-7333/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH HUYỀN
	Nguyễn Thị Thu Uyên
	08807/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Văn Phú (tại nhà ông Nguyễn Đăng Kính), Xã Hoàng Văn Thụ, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	7333
	19/01 2024

	59
	04-7332/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NHUNG LÂM
	Ngô Thị  Nhung
	07289/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Đồi Mít (nhà ông Nguyễn Tuấn Tùng), Xã Nam Phương Tiến, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	7332
	19/01 2024

	60
	04-7233/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC CHƯƠNG MỸ HUYỀN TOÀN
	Đỗ Thị Huyền
	03825/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 57, Tổ 4, TDP Xuân Hà,, Thị trấn Xuân Mai, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	7233
	29/12 2023

	61
	04-7234/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC CHƯƠNG MỸ SỐ 12
	Vương Thị Phượng
	06926/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 02, Tổ 4, thôn Xuân Thủy, xã Thủy Xuân Tiên, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Chương Mỹ
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	7234
	29/12 2023

	62
	03-7343/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI THUỲ
	Nguyễn Thị Thùy
	04895/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 96 Cửu Việt, tổ dân phố Cửu Việt, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lại lần 1
	07/07 2020
	7343/1
	05/12 2023

	63
	04-5184/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI PHƯƠNG PHARMACY 4
	Nguyễn Quốc Quân
	03616/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Tầng 1 tòa V2 khu đô thị Đặng Xá, xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CL1 GPP
	25/01 2021
	5184/1
	12/01 2024

	64
	04-5240/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÁI DƯƠNG
	Đinh Thùy Vân
	05932/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Dương Đanh (tại nhà bà Đinh Thùy Vân), Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần 1 GPP
	29/01 2021
	5240/1
	29/12 2023

	65
	04-3224/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC THỦY TIÊN
	Nguyễn Thị Thương
	545/HY-CCHND
	Quầy thuốc
	Sảnh thang máy 1, tầng 1, nhà D8, khu đô thị Đặng Xá, xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CL2 GPP
	02/03 2021
	3224/2
	29/01 2024

	66
	04-3381/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH ĐỨC
	Phạm Thị Nguyệt
	01910/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt 35 Chợ Vàng, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CL2 GPP
	25/03 2021
	3241/2
	12/01 2024

	67
	03-1218/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC NGỌC CHÂM
	Nguyễn Thị Châm
	02924/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Thôn Trung Dương ( tại nhà bà Kiều Thị Cúc), Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	cấp điều chỉnh lần 1
	17/08 2020
	1218/3
	16/10 2023

	68
	04-2609/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC QUYỀN LOAN
	Nguyễn Duy Quyền
	08026/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Thôn 1, Công Đình (nhà ông Nguyễn Duy Quyền), xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lại lần 1
	04/10 2023
	2609/2
	04/10 2023

	69
	04-2755/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC HÒA TIỆP
	Đào Bá Phan
	00915/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Ki ốt số 6, chợ Vàng (tại nhà bà Nguyễn Thị Hòa), Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	24/08 2020
	2755/2
	10/11 2023

	70
	04-3093/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC THANH PHƯƠNG
	Lê Thị Thanh
	00700/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 4 (tại nhà ông Lê Thanh Hiếu), xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CẤP LẠI
	15/10 2020
	3093/2
	06/10 2023

	71
	04-3140/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC TH MINH CHÂU
	Lã Thị Hằng
	413/HY-CCHND
	Quầy thuốc
	Tổ dân phố Kiên Thành (tại nhà ông Nguyễn Bá Bình), Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	10/10 2023
	3140/2
	10/10 2023

	72
	04-3143/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC HƯƠNG
	Nguyễn Hoài Hương
	03797/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 2 (Nhà ông Nguyễn Đình Quảng), Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CL2 GPP
	11/12 2017
	3143/2
	12/01 2024

	73
	04-3222/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC HOÀNG BÁCH
	Nguyễn Thị Ngọc Mai
	00897/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Yên Thường (tại nhà ông Ngô Thái A), Xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lại lần 2
	14/12 2020
	3222/2
	05/12 2023

	74
	04-3223/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC QUANG TRUNG
	Phạm Như Anh
	03020/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 71, khu tập thể Oxy, ngõ 448 Hà Huy Tập, Thị trấn Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lại
	18/01 2018
	3223/2
	27/11 2023

	75
	04-5011/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM DƯỢC
	Vũ Hoàng Ngọc Anh
	05136/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Phú Thụy (tại nhà bà Nguyễn Thị Tú), Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CL1 GPP
	17/08 2020
	5011/1
	10/10 2023

	76
	04-5064/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG CHI
	Lưu Ngọc Chi
	05052/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 108 ngõ 68 đường Trâu Quỳ, , Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CL1 GPP
	17/09 2020
	5064/1
	05/10 2023

	77
	04-5076/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯNG TRANG
	Phan Thị Trang
	00192/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 28 thôn 2 Giang Cao, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lại
	27/10 2023
	5076
	15/10 2020

	78
	04-5077/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯNG PHÁT
	Đặng Thị Huệ
	821/NĐ-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôm Kim Âu, Xã Đặng Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lại 1
	10/10 2023
	5077/1
	10/10 2023

	79
	04-5080/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI DƯƠNG I
	Vũ Tiến Dũng
	05125/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 8 (tại nhà ông Nguyễn Bá Xuyên), Xã Ninh Hiệp, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	15/10 2020
	5080/1
	27/10 2023

	80
	04-5097/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÙY LINH
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	01810/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 291 đường Trâu Quỳ, tổ dân phố An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CL1 GPP
	10/11 2020
	5097/1
	27/10 2023

	81
	04-5160/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC HẢI PHƯƠNG PHARMACY
	Nguyễn Hồng Anh
	00562/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Tầng 1, tòa CT6B khu đô thị Đặng Xá, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CL2 GPP
	06/05 2021
	5160/2
	12/01 2024

	82
	04-6931/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI LONG 1
	Trần Thị Yến
	09154/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 71, đường An Đào C, TDP An Đào, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CẤP LẦN ĐẦU
	02/10 2023
	6931
	02/10 2023

	83
	04-6929/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH NGỌC
	Tạ Thị Bắc
	03873/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 21, ngõ 80, đường Trung Mầu, thôn 2, xã Trung Mầu, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	02/10 2023
	6929
	02/10 2023

	84
	04-6930/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC QUÂN CUTE
	Trương Thị Vân
	07406/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 9 TDP Địa chất, xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	02/10 2023
	6930
	02/10 2023

	85
	03-11363/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TUẤN LƯƠNG 3
	Đào Nguyễn Băng Tâm
	08742/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Căn 01S12A tòa S2.17 khu đô thị Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	20/10 2023
	11363
	20/10 2023

	86
	03-11364/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM DƯỢC
	Nguyễn Xuân Đông
	09347/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 91 Cửu Việt 2, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp diều chỉnh lần 1
	10/10 2023
	11364
	10/10 2023

	87
	04-6985/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VÂN ANH 6
	Trần Thị Hồng
	/
	Quầy thuốc
	Số 118 thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CLĐ
	10/10 2023
	6985
	10/10 2023

	88
	04-6795/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ANH QUÂN
	Nguyễn Thị Hồng Huế
	9747/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn Yên Mỹ (chợ Đình), Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	cấp lần đầu
	11/10 2023
	6795
	11/10 2023

	89
	03-11104/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CƯỜNG HƯỜNG
	Nguyễn Thị Thu Hường
	9361/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn 4 (tại nhà bà Nguyễn Thị Thu Hường)., xã Đông Du, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	cấp lần đầu
	16/10 2023
	11104
	16/10 2023

	90
	03-11226/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BULE STAR TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y KHOA APHRODITE
	Phạm Thị Minh Thơm
	09328/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiểu 12 - 1M9, tầng 01, tại nhà 12, khu đô thị Bule Star, Thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	cấp lần đầu
	30/10 2023
	11226
	30/10 2023

	91
	03-11468/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DIỆP ANH
	Đặng Thị Kim Thanh
	03541/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	ngõ 4, thôn Lã Côi, Xã Yên Viên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	27/10 2023
	11468
	27/10 2023

	92
	04-7060/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC 3P PHARMACY 6
	Âu Thị Ngọc Bích
	01727/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Cừ Kheo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	27/10 2023
	7060
	27/10 2023

	93
	04-6922/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NHÃ UYÊN
	Vũ Thị Hồng
	4094/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	kiot số 3, chợ Đông Dư, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	cấp lần đầu
	26/10 2023
	6922
	26/10 2023

	94
	04-7059/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC 3P PHARMACY 8
	Nguyễn Thị Ngâm
	05672/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Căn 24 tầng 1 tòa S2.03 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	27/10 2023
	7059
	27/10 2023

	95
	03-11520/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LINH ANH
	Cù Thị Minh Trang
	04902/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 03 ngõ 212 đường Dương Đức Hiền, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	11520
	10/11 2023

	96
	04-7092/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGÂN THƠ
	Lê Thị Mến
	01428/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 38 thôn Thuận Quang, xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	7092
	10/11 2023

	97
	04-7093/ĐKKDD-HNO
	Q UẦY THUỐC N GUYÊN V Ũ
	Nguyễn Thị Loan
	09221/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 14A, ngõ 68 đường Giáp Hải, Xã Đông Dư, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	C ấp lần đầu
	10/11 2023
	7093
	10/11 2023

	98
	04-7146/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC GIA HÂN 2
	Nguyễn Tuấn Chung
	011302/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 7, thôn Dương Đanh (tại nhà ông Dương Nhân), xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7146
	27/11 2023

	99
	04-7145/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH PHƯƠNG 1
	Trần Thu Thúy
	011249/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Kiêu Kỵ (tại nhà ông Đinh Quang Minh), xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7145
	27/11 2023

	100
	03-11594/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG ĐÔNG
	Trần Thị Đông
	000128/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Quang Trung (tại nhà ông Nguyễn Công Bưởi), Xã Dương Quang, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11594
	27/11 2023

	101
	04-7162/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MÂY ANH
	Vũ Thị Tuyết Nhung
	05025/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 22 ngõ 86 đường Nguyễn Bình, Xã Dương Xá, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	7162
	05/12 2023

	102
	04-7189/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC QUẢNG YẾN
	Trần Quang Huy
	09434/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 63 đường Đình Xuyên, Xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	7189
	12/12 2023

	103
	04-7190/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VÂN ANH 2
	Nguyễn Thị Vân Anh
	011182/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Căn 01S06 tòa S209 KĐT Vinhomes Ocean Park, Xã Đa Tốn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	7190
	12/12 2023

	104
	04-7237/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH VÂN
	Trần Thanh Vân
	01007/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 37, ngách 98/50 thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	7237
	22/11 2023

	105
	04-7239/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH ÁNH 1
	Phạm Thị Hân
	003583/CCHN-D-SYT-TB
	Quầy thuốc
	Ki ốt 6A, chợ Keo, Xã Kim Sơn, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	7239
	22/12 2023

	106
	04-7238/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LINH HƯƠNG 1
	Nguyễn Thanh Hằng
	09473/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 102 thôn Trung Dương, Xã Kiêu Kỵ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	7238
	22/12 2023

	107
	04-7240/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI PHƯƠNG IIV
	Hà Thị Quỳnh Trang
	05865/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Lô 30 khu TĐC X8, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	7240
	22/12 2023

	108
	04-7236/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TIẾN THỦY
	Đặng Văn Tiến
	3770/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 55 đội 7A thôn Trung Quan 2, Xã Văn Đức, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	CẤP LẦN ĐẦU
	22/12 2023
	7236
	22/12 2023

	109
	04-7244/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MẶT TRỜI
	Cao Thị Nhung
	286/CCHN-D-SYT-HY
	Quầy thuốc
	Số 39 đường Nguyễn Huy Nhuận, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	7244
	22/12 2023

	110
	04-7245/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC SÁNG THANH
	Đặng Thị Thanh
	08869/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 48 ngõ 113 đường Cổ Bi, thôn Vàng 2, Xã Cổ Bi, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	7245
	29/12 2023

	111
	04-7274/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THẢO CHI 1
	Vũ Thị Loan
	06295/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 93 thôn 2, xã Kim Lan, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	7274
	12/01 2024

	112
	04-7273/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRƯỜNG GIANG 87
	Nguyễn Thị Hằng
	02848/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Kim Âu (tại nhà ông Đặng Văn Cát), , Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	7273
	12/01 2024

	113
	04-7390/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MẠNH QUÂN
	Hà Thị Thúy Ngọc
	011639/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 27 TDP Yên Bình, xã Đình Xuyên, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	7390
	29/01 2024

	114
	04-5062/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI NAM
	Phạm Thị Thúy
	02763/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 8, đường Thanh Niên, thôn Vân Lũng, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp LẠI
	03/09 2020
	5062/1
	30/11 2023

	115
	04-5304/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI ĐĂNG
	Nguyễn Ngọc Thúy
	05996/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 56, đường Yên Sở, thôn 3, xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	CL1 GPP
	02/03 2021
	5304/1
	05/01 2024

	116
	01-2323/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH PHÚC
	Nguyễn Hồng Loan
	02080/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Thôn 2, xã Lại Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	CĐC L1
	12/01 2024
	2323/1
	12/01 2024

	117
	04-2852/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC ĐÔNG HIỀN
	Doãn Thị Thảo
	08447/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Ngã Tư, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp điều chỉnh lần 1
	31/08 2020
	2852/2
	24/11 2023

	118
	04-3122/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC HUYỀN TÂM
	Nguyễn Thị Giang
	00090/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn An Thọ (tại nhà ông Bùi Quang Ơn), Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lại lần 2
	31/12 2020
	3122/1
	18/12 2023

	119
	04-4975/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MAI PHƯƠNG
	Nguyễn Hà Uyên
	04936/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	CẤP LẠI GPP
	06/08 2020
	4975/1
	17/10 2023

	120
	04-5041/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ANH THƯ
	Đỗ Thị Xuân Sinh
	02130/HNO-CCHND
	 
	Đội 5 (tại nhà bà Đỗ Thị Xuân Sinh), Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	CL1 GPP
	24/09 2020
	5041/1
	18/10 2023

	121
	04-6860/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẢO LÂM 2
	Nguyễn Thị Bích Liên
	09431/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 188, đường Xuân Phương, thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lại lần 1
	05/12 2023
	6860/1
	05/12 2023

	122
	04-7004/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHƯƠNG MAI 08
	Nguyễn Văn Hưởng
	4168/CCHND-SYT-HNO
	quầy thuốc
	số nhà 569, đường Song Phương - Yên Sở, thôn 4, Xã Song Phượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7004
	18/10 2023

	123
	04-7005/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM AN PHARMACY
	Lương Thị Thuỷ
	6368/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 107, đường 422, thôn Rô, Xã Sơn Đồng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7005
	18/10 2023

	124
	04-7006/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGUYỄN HOA
	Nguyễn Thị Hoa
	8798/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 274, đường Vân Côn, thôn Phương Quan, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7006
	18/10 2023

	125
	03-11378/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THỌ GIÁ
	Đỗ Thị Giá
	7438/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số nhà 840, đường 720, thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	11378
	18/10 2023

	126
	04-6999/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH HÒA
	Vương Thị Minh Hòa
	8732/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 16A, đường ĐH 05, thôn Minh Hòa 2, Xã Minh Khai, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	6999
	18/10 2023

	127
	04-7000/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LINH THUẬN
	Nguyễn Thị Mỹ Linh
	5172/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 772, đường 72, thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7000
	18/10 2023

	128
	04-7003/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN NHIÊN
	Nguyễn Thu Huyền
	9310/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 110, đường Vân Côn, thôn Vân Côn, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7003
	18/10 2023

	129
	04-7002/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC QUANG VINH
	Nguyễn Thị Thu Trà
	10062/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 217, đường Đức Thượng, thôn Phú Đa, Xã Đức Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	16/10 2023
	7002
	16/10 2023

	130
	04-6862/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HỒNG NHUNG 3
	Vũ Thị Bình
	6883/CCHN-D-SYT-TH
	Quầy thuốc
	số nhà 282, đường An Khánh, thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	10/10 2023
	6862
	10/10 2023

	131
	04-7058/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC 3P PHARMACY 8
	Nguyễn Thị Thu Giang
	02298/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 60, đường 422B, xóm 1, thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	7058
	27/10 2023

	132
	03-11462/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DHT PHARMA
	Phạm Anh Tuấn
	5100/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số nhà 235, đường 422, thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	11462
	27/10 2023

	133
	03-11463/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TIẾN MINH
	Đỗ Thị Phượng
	7565/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số nhà 59, đường Mộc Hoàn, thôn Mộc Hoàn Giáo, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	11463
	27/10 2023

	134
	04-7056/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN VINH
	Ngô Thị Thục
	5144/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 73, đường Phú Vinh, thôn Phú Vinh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	7056
	30/10 2023

	135
	04-7098/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC HIẾU
	Nguyễn Duy Hồng
	05137/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Khu vực 9 (tại nhà ông Nguyễn Duy Hòa), Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	7098
	 

	136
	04-7100/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VIỆT TRINH
	Trần Thị Việt Trinh
	8145/CCHN-D-SYT-ĐNAI
	Quầy thuốc
	Số nhà 230, đường La Phù, thôn Minh Khai, xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	7100
	13/11 2023

	137
	01-2412/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH ANH PHARMA
	Lê Hồng Vi
	11263/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	số SH21 khu đô thị Nam An Khánh, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	30/10 2023
	2412
	30/10 2023

	138
	04-7099/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHÚC HƯNG
	Đào Thị Nhàn
	05768/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 36, đường 422B, thôn An Trai, Xã Vân Canh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	7099
	13/11 2023

	139
	04-6915/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC CÁT QUẾ PHARMACY
	Trần Thị Lan
	9522/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 58, đường 422, thôn 1, xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lại lần 1
	10/11 2023
	6915
	10/11 2023

	140
	03-11621/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DHT PHARMA 3
	Trịnh Văn Lương
	01915/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 2, đường 422, khu 6, Thị trấn Trạm Trôi, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	11621
	04/12 2023

	141
	03-11623/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA HÂN
	Bùi Thị Thu Phúc
	10018/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 275, đường An Hạ, thôn An Hạ, xã An Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Xã An Thượng, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	11623
	04/12 2023

	142
	03-11622/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KIM NGÂN
	Nguyễn Thị Hà
	11167/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 112, đường Quế Dương, thôn 3, Xã Cát Quế, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	cấp lần đầu
	04/12 2023
	11622
	04/12 2023

	143
	04-7165/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHÚC HÀ
	Nguyễn Thị Kim Anh
	10005/CCHND-SYT-HNO
	 
	số nhà 6, đường Mộc Hoàn, thôn Mộc Hoàn Giáo, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	CLĐ
	04/12 2023
	7165
	04/12 2023

	144
	04-7132/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN BÌNH 2
	Đinh Thị Thu Hà
	9950/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 83, đường Vân Côn, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	7132
	20/11 2023

	145
	04-7131/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC TÂM TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ INDC GROUP
	Phùng Thị Ngọc Hà
	11180/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tầng 1, A33-NV14 ô số 17, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	7131
	20/11 2023

	146
	03-11681/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DƯỢC HÀ NỘI
	Đỗ Thị Khuyến
	03208/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 708, đường 72, thôn Ngãi Cầu, Xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11681
	18/12 2023

	147
	04-6972/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐOAN TRANG
	Nguyễn Thị Thu Giang
	07968/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 121, đường Vạn Xuân, thôn Lai Xá, Xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	6972
	24/11 2023

	148
	04-6973/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC QUÂN Y 3
	Trịnh Thị Ngọc Anh
	02676/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 03, đường Lũng Kinh, thôn Lũng Kênh, Xã Đức Giang, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	6973
	24/11 2023

	149
	04-6911/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH HIỀN 2
	Vũ Thị Hiền
	09017/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 104, đường Hoàng Hoa Thám, thôn Độc Lập, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	6911
	24/11 2023

	150
	04-7165/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHÚC HÀ
	Nguyễn Thị Kim Anh
	10005/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 6, đường Mộc Hoàn, thôn Mộc Hoàn Giáo, Xã Vân Côn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	 
	04/12 2023

	151
	04-7249/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN LẠC
	Dương Thị Trang
	011364/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 440, đường La Phù, thôn Hoa Thám, xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	7249
	02/01 2024

	152
	01-2458/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HALIPHAR
	Bùi Thanh Huệ
	07052/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 151 đường Lại Yên, thôn 4, Xã Lại Yên, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	2458
	02/01 2024

	153
	04-7394/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÀNH ĐÔ
	Nguyễn Thị Yến
	011156/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 1, đường Vạn Xuân, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Hoài Đức
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7394
	22/01 2024

	154
	03-7937/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG
	Nguyễn Thị Ngọc Phượng
	01711/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Yên Vinh (tại nhà bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng), xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL1 GPP
	14/12 2020
	7937/1
	25/12 2023

	155
	04-3075/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC
	Nguyễn Thị Thu Hương
	00855/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 11, thôn Phú Mỹ (tại nhà ông Phan Văn Vạn), Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lại
	07/12 2020
	3075/2
	11/12 2023

	156
	04-5243/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỖ THỦY
	Đỗ Thị Thủy
	02070/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tổ 1 (tại nhà bà Đỗ Thị Thủy), Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL1 GPP
	14/12 2020
	5243/1
	02/01 2024

	157
	04-1207/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC HÙNG THƯỢC
	Nguyễn Thị Thược
	02906/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Xa Mạc (tại nhà ông Nguyễn Văn Nhẫn), Phường Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lại
	07/12 2020
	1207/3
	11/12 2023

	158
	04-2858/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC HOÀNG THỊ SINH
	Hoàng Thị Sinh
	00240/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Lâm Hộ (tại nhà bà Hoàng Thị Sinh), Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp điều chỉnh 1
	30/09 2020
	2858/2
	20/10 2023

	159
	04-2988/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC MINH QUANG
	Lê Minh Ninh
	08560/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Khê Ngoại (nhà ông Lê Minh Ninh), xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL2 GPP
	10/08 2020
	2988/2
	02/10 2023

	160
	04-3077/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC HÙNG THANH
	Lưu Thị Thanh
	00478/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khu 3, thôn Văn Lôi (tại nhà Ông Nguyễn Văn Thuận), Xã Tam Đồng, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL2 GPP
	31/12 2020
	3077/2
	02/01 2024

	161
	04-3079/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ HUỆ 1972
	Nguyễn Thị Hụê
	1043/VP-CCHND
	Quầy thuốc
	Tổ 7 (tại nhà bà Nguyễn Thị Huệ), Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL2 GPP
	31/12 2020
	3079/2
	22/01 2024

	162
	04-3169/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC KHẢI TUYỀN
	Đỗ Kim Tuyền
	07901/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Ngự Tiền (tại nhà bà Đỗ Kim Tuyền), Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lại lần 1
	31/12 2020
	3169/2
	02/01 2024

	163
	04-3242/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC MAI LAN 1
	Nguyễn Thị Mai Lan
	696/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tổ 1 (tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy), Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL2 GPP
	31/12 2020
	3242/2
	28/12 2023

	164
	04-5124/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MẠNH KHANG 1
	Trương Thị Thương
	5287/CCHN-D-SYT-TH
	Quầy thuốc
	Thôn Phú Nhi (tại nhà ông Trinh Minh Tâm), Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL1 GPP
	29/10 2020
	5124/1
	20/10 2023

	165
	04-5125/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI YẾN 1
	Lưu Hải Yến
	05218/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 1, thôn Văn Quán (tại nhà bà Trần Thị Hở), xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL1 GPP
	29/10 2020
	5125/1
	28/11 2023

	166
	04-5138/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGỌC LỄ
	Lê Thị Lành
	04466/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tổ dân phố số 4 (tại nhà bà Lê Thị Lành), Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lại
	10/11 2020
	5138/1
	20/10 2023

	167
	04-5218/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BÀ HỢI
	Trần Thị Hương Giang
	03749/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Phố Yên (nhà bà Trần Thị Hương Giang), xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CL1 GPP
	20/01 2021
	5218/1
	02/01 2024

	168
	 03-11335/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HƯƠNG 1
	Lê Thị Thu Hương
	0252/CCHND-SYT-VP
	Nhà thuốc
	Khu 6, thôn Thanh Vân (tại nhà ông Đỗ Văn Xuất), Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CLĐ
	06/10 2023
	11335
	06/10 2023

	169
	04-6975/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM ANH
	Phạm Đức Mạnh
	05131/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Gao, thôn Bồng Mạc (tại nhà ông Phạm Văn Thông), Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	05/10 2023
	6975
	05/10 2023

	170
	04-6978/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÙNG YẾN
	Bùi Thị Xuân
	02300/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 6 - thôn 1 (tại nhà ông Phùng Quang Thùy), xã Thạch Đà, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	05/10 2023
	6978
	05/10 2023

	171
	04-6976/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHƯƠNG ANH
	Lưu Thị Tuyết
	04318/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khu 14, xóm Đền, thôn Khê Ngoại 3 (tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân), Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	05/10 2023
	6976
	05/10 2023

	172
	04-6982/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC QUÂN Y 2
	Nguyễn Thị Thúy La
	09265/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Ngự Tiền (thuê địa điểm của ông Nguyễn Ngọc Chương, CCCD số 001080041370), Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	06/10 2023
	6982
	06/10 2023

	173
	04-6787/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN TÂM
	Nguyễn Thị Hạnh
	5176/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 54, tổ 2, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	17/10 2023
	6787
	17/10 2023

	174
	04-7031/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỘC QUANG HƯNG
	Ngô Thị Xuyến
	9157/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	xóm Nam, thôn Trung Hậu Đoài, Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7031
	20/10 2023

	175
	03-11420/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÀNH NGUYỆT
	Nguyễn Thanh Nguyệt
	9692/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	khu 3, thôn Văn Lôi, Xã Tam Đồng, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	11420
	20/10 2023

	176
	04-7030/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THIÊN DƯƠNG
	Nguyễn Thị Bích Hảo
	3965/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	tổ 4, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7030
	20/10 2023

	177
	04-7029/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC QUANG NGUYÊN
	Hà Thị Tuyên
	5120/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn Bảo Tháp (tại nhà ông Nguyễn Quang Tuấn), Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7029
	20/10 2023

	178
	04-7033/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHƯƠNG LAN 1
	Nguyễn Thành Đông
	9379/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn Phú Trì (tại nhà ông Nguyễn Văn Chiến), Xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	CẤP LẦN ĐẦU
	20/10 2023
	7033
	20/10 2023

	179
	04-6977/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU HƯƠNG
	Trần Thị Hương
	02362/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Khê Ngoại (Tại nhà bà Lưu Thị Sử), xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	27/10 2023
	6977
	27/10 2023

	180
	04-7088/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LIÊN QUÝ
	Dương Thị Bích Liên
	04407/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (tại nhà ông Hoàng Đức Dương), Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7088
	06/11 2023

	181
	04-7087/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU HOÀNG
	Ngô Thị Thu
	001203/CCHND-SYT-VP
	Quầy thuốc
	Khu 1, thôn Yên Bài (tại nhà ông Vũ Duy Dũng), Xã Tự Lập, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7087
	06/11 2023

	182
	03-11609/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀI AN 1
	Đỗ Thị Thu Hằng
	06688/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Thanh Vân (tại nhà ông Nguyễn Văn Hiền), xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11609
	27/11 2023

	183
	04-7161/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC DƯƠNG
	Nguyễn Thị Dương
	08738/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Phú Hữu (tại nhà ông Trần Văn Nhu), Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	28/11 2023
	7161
	28/11 2023

	184
	04-7194/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU HẰNG
	Trần Thúy Hằng
	05096/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Khê Ngoại 3 (tại nhà ông Đinh Văn Thành), Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	7194
	11/12 2023

	185
	04-7195/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC YẾN THẢO
	Nguyễn Thị Thảo
	9914/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Khê Ngoại (tại nhà bà Nguyễn Thị Hà), Xã Văn Khê, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	7195
	11/12 2023

	186
	04-7193/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC KIM PHƯỢNG 66
	Nguyễn Thị Thùy
	011372/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 39, tổ 7, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội (tại nhà ông Nguyễn Văn Trại), Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	7193
	12/12 2023

	187
	04-7258/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC SƠN NGÂN
	Nguyễn Văn Hướng
	06285/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 3, thôn Xa Mạc, Xã Liên Mạc, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	7258
	25/12 2023

	188
	03-11745/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HƯƠNG GIANG
	Nguyễn Thị Giang
	5430/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Xóm Xanh, thôn 3 Hạ Lôi, Xã Mê Linh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	cấp lần đầu
	25/12 2023
	11745
	25/12 2023

	189
	04-7255/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THẢO ANH
	Nguyễn Thị Tuyết
	5863/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số nhà 03, tổ 4, Thị trấn Chi Đông, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	cấp lần đầu
	25/12 2023
	7255
	25/12 2023

	190
	04-7261/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NHẬT ANH 3
	Nguyễn Thị Hân
	9717/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Nam Cường (thuê nhà bà Nguyễn Thị Nguyệt), Xã Tam Đồng, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	7261
	25/12 2023

	191
	04-7259/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VŨ HẰNG
	Đoàn Văn Hùng
	07318/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm Chùa, thôn Yên Nhân (tại nhà ông Vũ Văn Phúc ), xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	28/12 2023
	7259
	28/12 2023

	192
	04-7253/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PK
	Ngô Thị Xuân
	06649/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm Đường, thôn Bạch Trữ (tại nhà ông Nguyễn Danh Trụ), xã Tiến Thắng, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	7253
	02/01 2024

	193
	04-7320/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HIỆP HÀ
	Nguyễn Đức Giang
	001316/CCHN-D-SYT-VP
	Quầy thuốc
	Thôn Kim Tiền (tại nhà ông Nguyễn Đình Thanh), xã Kim Hoa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7320
	15/01 2024

	194
	04-7319/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC SỐ 1 QUANG MINH
	Vũ Thị Ánh Nhật
	011496/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 01, tổ 1, thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7319
	15/01 2024

	195
	04-7353/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MẠNH HUÊ
	Phùng Thị Hường
	011567/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Do Thượng(tại nhà ông Ngô Anh Tư), Xã Tiền Phong, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7353
	22/01 2024

	196
	04-7348/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU HẰNG 3
	Ngô Thị Thu Hằng
	00371/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 8, thôn Tráng Việt (tại nhà ông Vương Ngọc Công), Xã Tráng Việt, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7348
	22/12 2024

	197
	04-7350/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH VÂN I
	Nguyễn Thị Dung
	05564/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Thanh Vân (tại nhà bà Đỗ Thị Xuân), Xã Thanh Lâm, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7350
	22/01 2024

	198
	04-7352/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG LINH
	Đoàn Thị Thoai
	00043/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 22, tổ 4, Thị trấn Quang Minh, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mê Linh
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7352
	22/01 2024

	199
	04-5173/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HỒNG VÂN - VIỆT HÀ
	Nguyễn Thị Loan
	03240/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 1, thôn Hà Xá (tại nhà bà Nguyễn Thị Loan), xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	CL1 GPP
	07/01 2021
	5173/1
	19/01 2024

	200
	04-5175/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HỒNG VÂN - PHÙ LƯU TẾ
	Nguyễn Thị Thanh
	04296/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ngã 3 (tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh), xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	CL1 GPP
	07/01 2021
	5175/1
	29/01 2024

	201
	04-5255/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC CAO HIỀN NHÂN
	Cao Hiền Nhân
	03481/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 11, thôn Đồng Mít, xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	CL1 GPP
	28/01 2021
	5255/1
	08/01 2024

	202
	04-7052/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LÂM ANH
	Trần Thị Ngọc Anh
	9952/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn Cầu, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7052
	24/10 2023

	203
	04-7049/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG BÍCH
	Phạm Đình Phú
	6001/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn 8, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	CẤP LẦN ĐẦU
	23/10 2023
	7049
	23/10 2023

	204
	04-7154/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TUỆ HÂN 6
	Cao Thị Hân
	011301/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Phù Yên (tại nhà bà Cao Thị Hân), xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7154
	27/11 2023

	205
	04-7061/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 01
	Đinh Thị Vân
	00303/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đội 3, tổ dân phố Tế Tiêu, thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7061
	20/11 2023

	206
	04-7062/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 08
	Nguyễn Thị Én
	00486/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đọi 11, thôn Vài, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7062
	20/11 2023

	207
	04-7064/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 20
	Vũ Thị Quỳnh Hoa
	00934/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 5, thôn Đốc Tín, Xã Đốc Tín, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7064
	20/11 2023

	208
	04-7065/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 24
	Nguyễn Thị Hà
	00304/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm Chợ Hồng Sơn, Xã Hồng Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7065
	20/11 2023

	209
	04-7066/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 30
	Nguyễn Thị Vân Anh
	00305/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Cầu Dậm, thôn Viêm Khê, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7066
	20/11 2023

	210
	04-7067/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 39 GIANG SƠN
	Nguyễn Trường Sinh
	5989/HCM-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Hiền Lương,, Xã An Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7067
	20/11 2023

	211
	04-7068/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 56
	Nguyễn Thị Hồng
	04253/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Đồi Dùng, Xã An Phú, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7068
	20/11 2023

	212
	04-7069/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 68 ĐẠI HIỀN
	Đặng Thi Minh 
	09375/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Phúc Lâm Hạ, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7069
	20/11 2023

	213
	04-7070/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 88 THIÊN MINH
	Nguyễn Thị Nhâm
	06325/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 314, xóm 12, thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7070
	20/11 2023

	214
	04-5056/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TUỆ TRANG
	Nguyễn Trọng Tuệ
	03366/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 54 ngõ chợ 2, tiểu khu Phú Minh, Thị trấn Văn Điển, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	CL1 GPP
	15/10 2020
	5056/1
	04/10 2023

	215
	04-6983/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG THUỲ
	Nguyễn Thuỳ Linh
	8137/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số 46, đường Chợ Vạc, thôn Vực, Xã Vân Từ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	CLĐ
	12/10 2023
	6983
	12/10 2023

	216
	03-11350/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 983 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Nguyễn Thị Khanh
	3771/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	CLĐ
	12/10 2023
	11350
	12/10 2023

	217
	04-6984/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LÊ PHƯƠNG
	Lê Thị Phương
	8413/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 43 đường Cửa Làng, thôn Tri Lễ, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	CLĐ
	10/10 2023
	6984
	10/10 2023

	218
	04-7152/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU HƯƠNG
	Nguyễn Thị Hương
	02215/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 40, tiểu khu Thao Chính, thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7152
	27/11 2023

	219
	04-7242/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TUỆ NHI
	Nguyễn Phương Linh
	06218/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 28, thôn Bài Lễ, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	7242
	25/12 2023

	220
	04-7243/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU HÀ
	Lê Thị Thu Hà
	4492/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 15, thôn Cầu, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	cấp đầu lần
	25/12 2023
	7243
	25/12 2023

	221
	03-11807/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO LONG
	Vương Thị Định
	11097/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số nhà 88, đường Đồng Tiến, thôn Đồng Tiến, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	cấp lần đầu
	25/01 2024
	11807
	25/01 2024

	222
	04-7356/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM CHẤT LƯỢNG CAO HÀ NỘI-PHÚ XUYÊN
	Mai Thị Ánh
	011096/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đầm 2, thôn Ứng Hoà (tại nhà ông Nguyễn Xuân Hoà), xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	7356
	26/01 2024

	223
	04-7354/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC ANH
	Dư Thị Phượng
	08220/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 60, đường 429, thôn Đồng Tiến, xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	7354
	26/01 2024

	224
	04-7182/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN- SỐ 02
	Phạm Văn Trọng
	02070/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đường Quốc lộ 1A, thôn Ứng Hòa, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7182
	18/12 2023

	225
	04-7183/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN - SỐ 25
	Phạm Thị Thu
	09648/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 57, thôn Bái Đô, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7183
	18/12 2023

	226
	04-7184/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN - SỐ 29
	Vũ Thị Thúy
	07950/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 32, tiểu khu Mỹ Lâm, thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7184
	18/12 2023

	227
	04-0/
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN - SỐ 27
	Nghiêm Thị Bích
	07445/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Bái, thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7185
	18/12 2023

	228
	04-7186/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN - SỐ 28
	Nguyễn Ngọc Sơn
	03511/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đội 15, thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7186
	18/12 2023

	229
	04-7206/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN - SỐ 23
	Vũ Văn Long
	02817/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 17, thôn Giẽ Thượng, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7206
	18/12 2023

	230
	04-7207/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN SỐ 46
	Thái Văn Vượng
	01443/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 22, tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7207
	18/12 2023

	231
	04-7208/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN SỐ 30
	Tăng Thị Hồng Nụ
	02219/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đường 429, tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7208
	18/12 2023

	232
	04-7209/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN SỐ 26
	Phùng Thị Thoa
	09650/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 19, phố Chợ 2, tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7209
	18/12 2023

	233
	04-7210/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN SỐ 20
	Trần Hương Thắm
	011166/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 17, chợ Chảy, thôn Nhân Vực, Xã Nam Phương Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7210
	18/12 2023

	234
	04-7235/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN-SỐ 03
	Nguyễn Thị Minh Phương
	02069/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 138, tiểu khu Thao Chính, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	06/01 2024
	7235
	06/01 2024

	235
	04-7275/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN-SỐ 06
	Đặng Thị Ngần
	09649/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 27, thôn Đại Nghiệp, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	06/01 2024
	7275
	06/01 2024

	236
	04-7276/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN- SỐ 04
	Nguyễn Thị Loan
	07827/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 512, tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	06/01 2024
	7276
	06/01 2024

	237
	04-7277/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN- SỐ 17
	Thái Thành Việt
	06102/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Bái, thôn Bái Xuyên, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	06/01 2024
	7277
	06/01 2024

	238
	04-7278/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN SỐ 12
	Mai Thị Hồng Vân
	09611/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 30, khu dân cư Cầu Giẽ, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	06/01 2024
	7278
	06/01 2024

	239
	04-7279/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚ XUYÊN- SỐ 11
	Đỗ Thị Hường
	09610/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 03, tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phú Xuyên
	Cấp lần đầu - NVD
	06/01 2024
	7279
	06/01 2024

	240
	01-2295/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
	Phạm Thị Ngọc Hà
	05201/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	TDP số 6 (kiot 23), thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	CĐC L1
	31/01 2024
	2295/1
	31/01 2024

	241
	04-5132/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC TÍN
	Phùng Thị Huyền
	05250/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 3 (tại nhà ông Khuất Đình Tuấn), Xã Tích Giang, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	CL1 GPP
	02/11 2020
	5132/1
	19/12 2023

	242
	04-2749/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC TÒNG LỤA
	Kiều Thị Lụa
	06574/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Cụm 3 (nhà bà Kiều Thị Lụa), Xã Sen Chiểu, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp điều chỉnh lần 1
	03/08 2020
	2749/2
	24/11 2023

	243
	04-5133/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HÀ LÝ
	Khuất Thị Lý
	01173/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 7, xã Phúc Hòa (tại nhà bà Khuất Thị Hoa), Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu
	02/11 2020
	5133/1
	18/10 2023

	244
	04-7027/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DUY PHONG
	Nguyễn Thị Ngọc
	10015/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số 9, đường 6, thôn 6, Xã Hát Môn, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7027
	18/10 2023

	245
	04-7028/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÙY LINH
	Kiều Thùy Linh
	8687/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 2, xã Sen Phương, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7028
	18/10 2023

	246
	03-11417/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1482 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Nguyễn Văn Thanh
	810/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn 4, Xã Vân Phúc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu
	18/10 2023
	11417
	18/10 2023

	247
	04-7075/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HÙNG VÂN
	Tô Thị Thanh Vân
	00652/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 4 (tại nhà ông Nguyễn Văn Lương), Xã Phúc Hòa, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7075
	06/11 2023

	248
	03-11592/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẮC LÝ
	Đinh Thị Hà Trang
	011099/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2, tổ dân phố số 6, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	11592
	24/11 2023

	249
	04-7137/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG ANH 8
	Bùi Thị Bích
	07599/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 8 (tại nhà ông Đỗ Hữu Khải), xã Liên Hiệp, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	7137
	24/11 2023

	250
	04-7142/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC SỐ 2
	Hà Thị Tứ
	04805/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tổ dân phố số 1 (tại nhà ông Dương Văn Hùng), Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	7142
	24/11 2023

	251
	04-7143/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH TÂM
	Ngô Thị Thanh Tâm
	07043/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Kim Lũ (tại nhà ông Đỗ Văn Phương), xã Thượng Cốc, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	7143
	24/11 2023

	252
	04-7117/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚC THỌ SỐ 2-LAN ĐIỆP
	Bùi Thị Lan
	05569/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Phúc Xuyên, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	CLĐ - NVD
	04/12 2023
	7117
	04/12 2023

	253
	04-7117/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚC THỌ SỐ 2-LAN ĐIỆP
	Bùi Thị Lan
	05569/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Phúc Xuyên, Xã Võng Xuyên, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	7117
	04/12 2023

	254
	04-7118/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC PHÚC THỌ SỐ 1-KIỀU HUỆ
	Kiều Thị Huệ
	07867/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Tổ dân phố số 6, Thị trấn Phúc Thọ, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	7118
	04/12 2023

	255
	04-7267/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG ANH 5
	Bùi Thị Loan
	9925/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Hiệp Thuận 2 (tại nhà ông Nguyễn Hữu Hộ), xã Hiệp Thuận, Huyện Phúc Thọ, Thành phố Hà Nội
	Huyện Phúc Thọ
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7267
	08/01 2024

	256
	04-4848/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHẠM THỊ ÁNH TUYẾT
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	03891/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 1, thôn Đông Hạ(tại nhà bà Phạm Thị Ánh Tuyết), Xã Đông Yên, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	cấp lần đầu
	08/06 2020
	4848/1
	06/11 2023

	257
	04-3125/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC MINH HIẾU
	Nguyễn Thị Yến
	00764/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 2, thôn Yên Nội (tại nhà bà Nguyễn Thị Yến), Xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lại
	10/11 2020
	3125/2
	23/10 2023

	258
	04-5164/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC XUÂN THẢO
	Nguyễn Thị Thủy
	03586/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 4, thôn Tình Lam, xã Đại Thành, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	CL1 GPP
	01/12 2020
	5164/1
	08/01 2024

	259
	04-3232/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC VŨ HÀ
	Tạ Đức Quyền
	00995/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 216, đường Phó Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	CL1
	29/01 2024
	3232/2
	29/01 2024

	260
	04-5363/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC TRUNG 3
	Vương Thị Hồng Ninh
	03762/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	70 đường Hoàng Xá, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	CL1 GPP
	25/03 2021
	5363/1
	19/01 2024

	261
	04-1311/ĐKKDD-HNO /CL2
	QUẦY THUỐC ĐỨC ANH
	Trần Thị Bích Liên
	07273/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đội 1, thôn Long Phú (nhà ông Trần Đức Anh), Xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	CL3 GPP
	28/01 2015
	1311/3
	29/01 2024

	262
	04-2979/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC LÊ THỊ HOA
	Lê Thị Hoa
	00488/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Khánh Tân (tại nhà bà Lê Thị Hoa), Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lại
	10/11 2020
	2979/1
	23/10 2023

	263
	04-5074/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HIỂN MINH
	Bùi Thị Mỹ
	03865/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 3 (tại nhà bà Bùi Thị Mỹ), xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	21/10 2020
	5074/1
	15/11 2023

	264
	04-5105/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH HOA
	Nguyễn Thị Thanh Hoa
	09078/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 2, thôn Hòa Phú, xã Hòa Thạch, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	10/11 2020
	5105/1
	06/11 2023

	265
	04-6908/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH THY
	Nguyễn Thị Liên
	06698/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm Ngoại (tại nhà bà Hữu Thị Hạ), Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	6908
	04/10 2023

	266
	04-6907/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN BÌNH
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	03704/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Sơn Trung (tại nhà ông Phùng Trọng Thường), Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	6907
	04/10 2023

	267
	04-6909/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC SONG LINH 9
	Nguyễn Thị Hà
	04474/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 4, Thị Ngoại, Xã Tân Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	6909
	04/10 2023

	268
	04-7042/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THỦY LUYỆN
	Đặng Thị Thuỷ
	2833/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 7, Cấn Thượng, Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7042
	24/10 2023

	269
	04-7043/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẢO DUY
	Hoàng Thị Thanh Tuyền
	2506/CCHN-D-SYT-BN
	Quầy thuốc
	Thôn Dĩnh Tú (tại nhà ông Bùi Văn Đào), Xã Cấn Hữu, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7043
	24/10 2023

	270
	04-7010/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRANG THẮNG
	Lê Thị Trang
	01662/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 6, thôn Quảng Yên (tại nhà bà Lê Thị Trang), Xã Yên Sơn, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	18/10 2023
	7010
	18/10 2023

	271
	04-7080/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC 24H
	Trịnh Thị Hồng Nhung
	03543/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Chợ Lập Thànhtại nhà bà Trịnh Thị Hồng Nhung), Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7080
	06/11 2023

	272
	04-7081/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGÔ THỊ HOA
	Ngô Thị Hoa
	02192/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Đồng Ngoại (tại nhà bà Ngô Thị Hoa), Xã Cộng Hòa, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7081
	06/11 2023

	273
	03-11448/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1119 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Ngô Chí Công
	01145/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	 Số 105 Phố Huyện, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	23/10 2023
	 
	23/10 2023

	274
	03-11656/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THẮNG NGÂN
	Nguyễn Kim Ngân
	08496/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Xóm 9, thôn 3 (tại nhà bà Nguyễn Kim Ngân ), xã Phượng Cánh, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	 
	 

	275
	04-7198/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU CHIẾN
	Kiều Thị Thu
	9756/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 2, Yên Nội (tại nhà ông Tạ Duy Bình), xã Đồng Quang, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	7198
	11/12 2023

	276
	04-7250/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THẢO VÂN II
	Lê Quang Cảnh
	08106/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Lập Thành (tại nhà ông Lê Quang Cảnh), Xã Đông Xuân, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	7250
	02/04 2024

	277
	01-2471/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM AN BÌNH
	Nguyễn Thị Hằng
	2433/CCHN-D-SYT-HNA
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Thôn 7 (tại nhà bà Hoàng Thị Ngần), xã Phú Cát, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	2471
	12/01 2024

	278
	04-7331/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGỌC ANH
	Lê Thị Ngọc Anh
	011179/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Đông Tiến (tại nhà bà Đỗ Thu Hương), Xã Tân Tiến, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	7331
	19/01 2024

	279
	04-7326/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ANH TRANG
	Trần Thị Thùy Trang
	2142/CCHN-D-SYT-HT
	Quầy thuốc
	Xóm Đầu Làng, thôn Phú Mỹ (tại nhà ông Đỗ Huy Hoàng), Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	7326
	19/01 2024

	280
	04-7327/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MAI LAN
	Nguyễn Thị Mai Lan
	04702/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Bến Rước, thôn Ngọc Than (tại nhà bà Nguyễn Thị Mai Lan), Xã Ngọc Mỹ, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	7327
	19/01 2024

	281
	04-7328/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU TRANG
	Nguyễn Thị Trang
	06991/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 1, thôn Ngọc Phúc (tại nhà bà Nguyễn Thị Trang), Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	7328
	19/01 2024

	282
	04-7330/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ANH KHOA
	Nguyễn Thị Hằng
	03869/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm Rào, thôn Đa Phúc (tại nhà Bà Nguyễn Thị Hằng), Xã Sài Sơn, Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội
	Huyện Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	7330
	19/01 2024

	283
	03-7936/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC THIỆN AN - ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THIỆN AN
	Nguyễn Văn Linh
	01405/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	48 phố Mã, Xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lại
	07/12 2020
	7936/1
	22/01 2024

	284
	04-5228/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HUY BÍCH
	Tạ Ngọc Bích
	07011/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Kim Thượng, xã Kim Lũ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CL1 GPP
	06/01 2021
	5228/1
	15/01 2024

	285
	04-1141/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC VÂN ANH
	Nguyễn Thị Vân Anh
	03507/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Xuân Sơn (nhà bà Nguyễn Thị Vân Anh), Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CL2 GPP
	17/11 2020
	1141/2
	22/01 2024

	286
	04-1202/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC BẢO CHÂU
	Chu Hồng Hoa
	09520/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Bắc Thượng (tại nhà ông Bùi Văn Mừng), Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lại L2
	17/11 2020
	1202/2
	17/11 2023

	287
	04-1218/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC DUNG DƯƠNG
	Nguyễn Thị Thu Dung
	03586/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Thạch Lỗi (tại nhà bà Nguyễn Thị Thu Dung), Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lại
	07/12 2020
	1218/3
	11/12 2023

	288
	04-1277/HNO-ĐKKDD /CL2
	QUẦY THUỐC HƯƠNG DƯƠNG
	Cao Thị Hương
	03933/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Quốc lộ 2, Thanh Nhàn (tại nhà bà Cao Thị Hương), Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lại
	14/01 2015
	1277/2
	22/01 2024

	289
	01-1836/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NỘI BÀI
	Lê Xuân Khôi
	5759/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	Đội 2, thôn Tân Trại, xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CĐC L1
	07/10 2020
	1836/1
	27/11 2023

	290
	04-3032/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC KHÁNH THÚY
	Nguyễn Thị Dịu Thúy
	00123/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Tiên Tảo (nhà bà Nguyễn Thị Diệu Thúy), Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lại lần 1
	17/11 2020
	3032/2
	17/11 2023

	291
	04-3100/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC NGỌC BẢO
	Tạ Thị Nghị
	09654/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đường 16, Xuân Kỳ (tại nhà bà Nguyễn Thị Phượng), Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lại lần 1
	17/11 2020
	3100/2
	27/11 2023

	292
	04-3105/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC TRỊNH THỊ DUYÊN
	Trịnh Thị Duyên
	00690/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Dược Hạ (tại nhà bà Ngô Thị Hạnh), Xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CL2 GPP
	29/11 2017
	3105/2
	15/01 2024

	293
	04-3243/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC HÒA CÔNG
	Tạ Thị Thanh Hòa
	01402/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Tiên Tảo (tại nhà ông Lã Sáng Lập), Xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CL2 GPP
	16/01 2018
	3243/2
	18/01 2024

	294
	04-3302/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC HÀ MY
	Đào Thị Thu Hà
	08739/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đường 35, Đồng Thố (tại nhà bà Đào Thị Thu Hà), Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CL2 GPP
	30/01 2018
	3302/2
	15/01 2024

	295
	04-3304/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC 97 PHÚ MINH
	Nguyễn Xuân Trường
	09637/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	97 khu 2, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CL2 GPP
	06/01 2021
	3304/2
	25/12 2023

	296
	04-5038/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGỌC LINH
	Nguyễn Thị Ngọc
	04804/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 9C, đường 2 phố Chợ, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CL1 GPP
	22/09 2020
	5038/1
	11/10 2023

	297
	04-5154/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯƠNG THAO
	Quách Mạnh Thao
	04591/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Mới, thôn Đức Hậu (tại nhà ông Quách Mạnh Thao), Xã Đức Hòa, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lại
	19/11 2020
	5154/1
	06/11 2023

	298
	04-5231/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THỊNH BÌNH
	Nguyễn Thị Bình
	05433/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Phù Mã (tại nhà bà Nguyễn Thị Bình), xã Phù Linh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CL1 GPP
	06/01 2021
	5231/1
	28/12 2023

	299
	04-6996/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LỆ HẰNG
	Nguyễn Thị Lệ
	04644/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đông Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội (tại nhà bà Nguyễn Thị Lệ), , Huyện Sóc Sơn,
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	13/10 2023
	6996
	13/10 2023

	300
	03-11371/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH SƠN
	Nguyễn Thị Tuyết
	9811/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Ngô Đạo (tại nhà bà Đầu Thị Mai), xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11371
	13/10 2023

	301
	04-6990/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HÀ THƯỜNG 88
	Nguyễn Thị Thường
	10012/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thanh Trí (tại nhà bà Nguyễn Thị Thường), xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CLĐ
	13/10 2023
	6990
	13/10 2023

	302
	04-6989/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH HUYỀN
	Trần Hồng Nga
	9856/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 176, đường Đa Phúc, thôn Dược Thượng, xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	13/10 2023
	6989
	13/10 2023

	303
	04-6987/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯNG THỦY
	Nguyễn Thị Thủy
	03776/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Điền Quy (tại nhà ông Nguyễn Văn Loan), Xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	11/10 2023
	6987
	11/10 2023

	304
	04-7035/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TIẾN THUỲ
	Nguyễn Ánh Huyền
	3138/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	khu 1, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7035
	20/10 2023

	305
	04-7037/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VÕ PHƯƠNG
	Huỳnh Diễm Phương
	2344/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thanh Trí, Xã Minh Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7037
	20/10 2023

	306
	04-7039/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI TUẤN
	Trần Thị Hải
	4547/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đa Hội, Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	20/10 2023
	7039
	20/10 2023

	307
	04-7040/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HUY VÂN
	Ngô Thị Hồng Vân
	443/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đường 16, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	CẤP LẦN ĐẦU
	20/10 2023
	7040
	20/10 2023

	308
	04-7038/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HIỆP NGUYỄN
	Nguyễn Thị Hiệp
	3602/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thuỷ Lợi 2, Xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7038
	20/10 2023

	309
	04-7036/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẢY HOA
	Phạm Thị Hoa
	3488/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Trung Na, Xã Thanh Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7036
	20/10 2023

	310
	04-7041/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI NHIÊN 3
	Bùi Tiến Dương
	03844/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đông Lai, Xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7041
	20/10 2023

	311
	03-11419/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1287 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Ngô Thị Thuỳ Linh
	9819/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	thôn Yên Tàng, Xã Bắc Phú, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	11419
	20/10 2023

	312
	04-6991/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯƠNG GIANG
	Nguyễn Thị Hòa
	03767/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Yên Ninh (tại nhà ông Nguyễn Thanh Trường), Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	12/10 2023
	6991
	12/10 2023

	313
	04-7090/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC 247
	Trần Thị Ngọc
	09347/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Lai Sơn (tại nhà bà Trần Thị Ngọc), Xã Bắc Sơn, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	07/11 2023
	7090
	07/11 2023

	314
	04-7085/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC KIỀU ANH
	Lê Thị Kiều My
	05141/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Đồng Thố (tại nhà bà Vũ Thị Hoài Vân), Xã Hồng Kỳ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7085
	 

	315
	04-7106/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VIỆT ĐỨC
	Đỗ Thị Mai
	00343/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khối 4, xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	7106
	17/11 2023

	316
	04-7160/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI NGUYỆT
	Trần Thị Nguyệt
	01921/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Ấp Cút (tại nhà ông Bùi Đức Hải), Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7160
	27/11 2023

	317
	04-7159/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HUYỀN TRANG
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	01722/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Dược Thượng (tại nhà ông Nguyễn Xuân Nghiêm), xã Tiên Dược, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7159
	27/11 2023

	318
	04-6995/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ MINH TÍNH
	Nguyễn Thị Minh Tính
	04566/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Sơn Đoài (tại nhà ông Nguyễn Huy Phương), xã Tân Minh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	6995
	11/12 2023

	319
	04-7196/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC GIA ĐÌNH
	Nguyễn Thị Giảng
	05391/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Cổng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội, Thanh Thủy, Xã Đông Xuân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	7196
	11/12 2023

	320
	04-7197/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐÀO TUYẾT
	Đào Thị Tuyết
	07461/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 46, khu Chợ Nam Cương, xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	7197
	12/12 2023

	321
	04-7256/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DA LIỄU
	Nguyễn Thị Cảnh
	07646/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Ki ốt số 1, phố Nỷ, xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	7256
	25/12 2023

	322
	04-7260/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM ĐOAN
	Trần Thị Đoan
	04906/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khối 4, Tây Đoài (tại nhà bà Trần Thị Đoan), xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	26/12 2023
	7260
	26/12 2023

	323
	04-7324/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HUY THỊNH
	Nguyễn Thị Nhung
	00441/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Chợ, Xuân Lai (nhà bà Nguyễn Thị Duyên), xã Xuân Thu, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7324
	15/01 2024

	324
	04-7322/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC CHÚC ANH
	Nguyễn Thị Thành
	011573/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tiên Tảo (tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân), xã Việt Long, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7322
	15/01 2024

	325
	04-7321/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC KHÁNH AN
	Phạm Thị Vân
	011493/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xuân Bách (tại nhà bà Tạ Thị Thu Hà), xã Quang Tiến, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7321
	 

	326
	04-7318/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC 11
	Dương Thị Hường
	02590/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thắng Trí (tại nhà ông Tạ Văn Vân), xã Minh Trí, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7318
	15/01 2024

	327
	04-7104/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÀNH TÂM 1
	Tạ Đức Thành
	05476/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 17, khu Chợ, Nam Cương, xã Hiền Ninh, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	7104
	17/11 2023

	328
	04-5192/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐINH THỊ HÀ
	Đinh Thị Hà
	05316/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khu Phố (tại nhà bà Đinh Thị Hà), thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	CL1 GPP
	23/11 2020
	8192/1
	19/12 2023

	329
	04-2925/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC CHÀNG SƠN
	Nguyễn Thị Xuân
	08762/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 3 (nhà bà Nguyễn Thị Xuân), Xã Chàng Sơn, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Cấp lại
	21/10 2020
	2925/2
	06/11 2023

	330
	04-3218/ĐKKDD-HNO /CL2
	QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ HOA
	Nguyễn Thị Hoa
	08369/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 9, (tại nhà bà Nguyễn Thị Hoa), Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Cấp lại
	09/01 2018
	3218/2
	22/01 2024

	331
	04-3336/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC BÙI THỊ TÚ
	Bùi Thị Tú
	01181/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Miễu (tại nhà bà Bùi Thị Tú), Xã Tiến Xuân, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Cấp lại
	26/02 2018
	3336/2
	22/01 2024

	332
	04-7024/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THUÝ PHƯỢNG
	Nguyễn Thuý Phượng
	8573/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Phú Lễ, Xã Cần Kiệm, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7024
	18/10 2023

	333
	04-7025/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MẠNH HIỀN
	Đỗ Thị Thu Hiền
	9857/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	tổ dân phố Chi Quan, Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7025
	18/10 2023

	334
	04-7026/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ THU
	Nguyễn Thị Thu
	4073/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn Mục Uyên 1, Xã Tân Xã, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7026
	18/10 2023

	335
	04-7079/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC YÊN BÌNH
	Nguyễn Văn Mạnh
	011146/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 2 (tại nhà ông Đặng Văn Nguyên), Xã Yên Bình, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7079
	06/11 2023

	336
	04-7138/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH TÙNG
	Đỗ Thị Thanh
	08950/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn 3 (tại nhà ông Nguyễn Trần Thức), xã Thạch Hòa, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	7138
	24/11 2023

	337
	04-7140/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ANH NAM
	Bùi Văn Đức
	08848/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Cẩm Bào ( tại nhà ông Khuất Văn Hường), xã Cẩm Yên, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	7140
	24/11 2023

	338
	04-7141/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HUY TRANG
	Nguyễn Thị Kiều Trang
	05051/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Đình Giữa (tại nhà bà Nguyễn Thị Kiều Trang), Xã Bình Phú, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	7141
	24/11 2023

	339
	04-5254/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH THỦY 2
	Nguyễn Thị Miên
	06127/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	ki ốt 34, HH01 khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	CL1 GPP
	28/01 2021
	5254
	02/01 2024

	340
	01-260/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC PHÚC HƯNG
	Vũ Thị Minh Thái
	00036/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Cụm công nghiệp Thanh OaI, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	CL3 GPP
	02/10 2023
	260/3
	02/10 2023

	341
	04-5149/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH HÀ
	Đào Thị Minh Thu
	5498/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Kiot 52, tòa nhà HH02E, Khu đô thị Thanh Hà,, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	CL1 GPP
	19/11 2020
	5149/1
	27/11 2023

	342
	03-11296/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUY MINH
	Lê Thị Giang
	1956/CCHN-D-SYT-HT
	Nhà thuốc
	Căn hộ 34 tầng 1 tòa HH02-1A KĐT Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	11296
	04/10 2023

	343
	04-6906/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VIỆT XUÂN
	Nguyễn Thị Xuân
	05454/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Mùi (tại nhà bà Nguyễn Thị Xuân), Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	6906
	04/10 2023

	344
	04-7055/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH BÌNH
	Tạ Thị Mi Ni
	7397/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	  Số nhà 20, xóm Chợ, thôn Đống, xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	CẤP LẦN ĐẦU
	25/10 2023
	7055
	25/10 2023

	345
	04-7097/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LAN CÔNG
	Nguyễn Thị Tiệp
	08714/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 88, xóm Đông, thôn Phượng Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	7097
	13/11 2023

	346
	04-7096/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI ANH
	Phạm Thị Thu Thủy
	04284/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Bạch Nao (tại nhà ông Phạm Duy Quân), xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	7096
	13/11 2023

	347
	03-11526/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1576 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	 Trần Minh Hảo
	9874/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 251 Bình Đà, xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11526
	13/11 2023

	348
	01-2425/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ HANAPHAR
	Lê Trung Kiên
	04211/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Thôn Gia Vĩnh (tại nhà ông Hoàng Văn Đức), xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	2425
	06/11 2023

	349
	04-7095/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH HÀ
	Nguyễn Thị Hà
	01777/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 144 thôn Gia Vĩnh, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	7095
	13/11 2023

	350
	04-7150/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LAN HƯƠNG
	Trần Lan Hương
	5243/CCHN-D-SYT-TH
	Quầy thuốc
	Kiốt 26 tòa nhà HH03D, khu đô thị Thanh Hà, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7150
	27/11 2023

	351
	04-7148/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯƠNG GIANG 5
	Đinh Công Tiến
	01740/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Mới (tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng), xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7148
	27/11 2023

	352
	03-11450/ĐKKDD-HNO
	NHA THUỐC PHƯƠNG TÂM 7
	Lê Thu Thủy
	11112/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot 40 tòa HH03B, khu đô thị Thanh Hà, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	11450
	27/10 2023

	353
	04-7054/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC 103
	Kiều Thị Phương Giang
	4290/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	số 386 xóm Kênh, thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	7054
	27/10 2023

	354
	04-7149/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯƠNG GIANG 3
	Hà Thị Kim Dung
	02971/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Tri Lễ, Xã Tân Ước, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7149
	27/11 2023

	355
	03-11657/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG HUYỀN 2
	Nguyễn Chính Tuyền
	06423/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 408, thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	11657
	11/12 2023

	356
	03-11723/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO TÍN
	Nguyễn Thừa Thắng
	9647/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 21 chợ Tam Hưng, thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	 
	 

	357
	04-7248/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẢO KHANG
	Nguyễn Thị Lý
	9586/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 423 xóm Kênh, thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	7248
	02/01 2024

	358
	04-7246/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRUNG ƯƠNG I
	Đặng Ngọc Trang
	011475/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 69, thôn Mới, xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	7246
	02/01 2024

	359
	04-7392/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HUYỀN ANH
	Đoàn Thị Huyền
	0034446/CCHN-D-SYT-TB
	Quầy thuốc
	Kiot 28HH03A B13 KĐT Thanh Hà, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	7392
	29/01 2024

	360
	04-7391/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÀNH CÔNG PHARMA 2
	Nguyễn Thị Linh
	011512/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt 12-HH02B-TDP 8, xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	7391
	29/01 2024

	361
	04-7213/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 08
	Đỗ Thị Thúy Ngà
	00319/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 180, xóm Giữa, thôn Vỹ, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7213
	25/12 2023

	362
	04-7214/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI - SỐ 14 NHƯ QUỲNH
	Nguyễn Như Quỳnh
	04113/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 111, xóm Chợ, thôn Song Khê, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7214
	25/12 2023

	363
	04-7215/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 09 MINH HUỆ
	Lê Thị Minh Huệ
	00567/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 311 thôn Mã Kiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7215
	25/12 2023

	364
	04-7216/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 7 LÊ THỊ TÍNH
	Lê Thị Tính
	02962/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đường 427, thôn Hưng Giáo, Xã Tam Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7216
	25/12 2023

	365
	04-7217/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 04
	Lê Thị Thủy
	02312/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 18 Phố Vác, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7217
	25/12 2023

	366
	04-7218/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 26 ANH TÚ
	Nguyễn Thị Khuyên
	03510/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 125 thôn Thượng, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7218
	25/12 2023

	367
	04-7219/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 01 THU HUYỀN
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	011428/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 122 Phố Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7219
	25/12 2023

	368
	04-7220/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 25
	Trần Đức Vinh
	05162/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 499 thôn Chung Chính, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7220
	25/12 2023

	369
	04-7221/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ19
	Lê Thị Hồng Chiêm
	08813/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 34 Thượng Phúc, thôn Bãi, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7221
	25/12 2023

	370
	04-7222/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 21
	Nguyễn Minh Bàng
	09905/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 176 chợ Thạch Bích, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7222
	25/12 2023

	371
	04-7223/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 20 HOA TUẤN
	Nguyễn Thị Hoa
	06751/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 35 tổ 1 Phố Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7223
	25/12 2023

	372
	04-7224/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 16 CƯỜNG MAI
	Nguyễn Thị Mai Anh
	09671/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	 Số 132, tổ 2, phố Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7224
	25/12 2023

	373
	04-7225/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 11
	Lê Huyền Trang
	9988/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 8, chợ Cao Bộ, thôn Đống, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7225
	25/12 2023

	374
	03-11637/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC THANH OAI-SỐ 39 PHÙNG THỊ LOAN
	Phùng Thị Loan
	011501/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 121, tổ 2, phố Kim Bài, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	11637
	29/12 2023

	375
	04-7294/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI - SỐ 32 TRẦN THỊ HƯỜNG
	Trần Thị Hường
	02815/CCHND-SYT- HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 82, đường liên xã, thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7294
	13/01 2024

	376
	04-7295/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 29
	Phạm Thị Nga
	00574/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 60, thôn Mỹ, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7295
	13/01 2024

	377
	04-7296/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 30
	Lê Thị Nhung
	04089/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 515 thôn Chung Chính, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7296
	13/01 2024

	378
	04-7297/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 05 THANH XUÂN
	Phạm Thị Thanh Xuân
	02268/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 3, xóm Chợ, thôn Bạch Nao, Xã Thanh Văn, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7297
	13/01 2024

	379
	04-7298/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 42 TÂM DƯỢC
	Nguyễn Thị Luyến
	01613/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 48, thôn Động Giã, Xã Đỗ Động, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7298
	13/01 2024

	380
	04-7299/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 02 DŨNG HÀ 1
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	09904/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 29, ngõ Trung tâm Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7299
	13/01 2024

	381
	04-7300/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 36 HOÀNG HƯƠNG
	Vũ Thị Mai Hương
	00575/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 220 chợ Chiều, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7300
	13/01 2024

	382
	04-7301/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 18 HỒNG YẾN
	Lưu Hải Yến
	03622/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 82, thôn Dũng Tiến, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7301
	13/01 2024

	383
	04-7302/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 6 DŨNG HÀ 2
	Lê Quốc Huy
	09041/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 110 đường sau ao, thôn Rùa Hạ, xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7302
	13/01 2024

	384
	03-11638/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC THANH OAI SỐ 38-THÁI HIỀN
	Trịnh Thị Hoàng Hiền
	04783/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Chợ ngã Tư thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	11638
	13/01 2024

	385
	04-7304/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THANH OAI- SỐ 41 NHẬT LONG
	Phan Thị Tuyến
	06657/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 172, thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Oai
	Cấp lần đầu - NVD
	13/01 2024
	7304
	13/01 2024

	386
	01-595/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HADICO
	Đoàn Thị Tuyết Thanh
	04303/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	NV5-21, Khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57-Tổng cục V-Bộ Công An, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL3 GPP
	25/10 2023
	595/3
	25/10 2023

	387
	01-1874/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHÊ - THƯƠNG MẠI AN VINH
	Ngô Thị Hồng Thanh
	8686/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2, số 48 NV1, tổng cục 5, đường Yên Xá, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CĐC L1
	18/01 2024
	1874/1
	18/01 2024

	388
	01-2259/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MEPHATECH
	Nguyễn Văn Công
	00178/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	LK3-21, khu nhà ở CBCS tổng cục 5 Bộ Công an, đường Yên Xá, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CĐC L1
	26/01 2024
	2259/1
	26/01 2024

	389
	03-7934/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM PHÚC
	Phạm Thị Tươi
	05636/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 51, thôn Văn (tại nhà ông Bùi Văn Bình), xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	09/02 2021
	7934/1
	26/01 2024

	390
	04-5151/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN PHÚC 1
	Nguyễn Thị Huế
	05592/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 343 thôn 3, xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	17/11 2020
	5151/1
	12/01 2024

	391
	04-5266/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DŨNG DUYÊN
	Lê Thị Duyên
	01892/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 137 đường Đông Mỹ, xã Đông Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	28/01 2021
	5266/1
	28/12 2023

	392
	04-5258/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC MINH
	Nguyễn Văn Thọ
	05857/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 30 đường Tứ Hiệp, thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	28/01 2021
	5258/1
	12/01 2024

	393
	04-5261/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH THU 6
	Đòan Thị Thu
	2669/TH-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 125 đường Tân Triều, thôn Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lại
	28/01 2021
	5261/1
	22/01 2024

	394
	04-625/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC THƯ KHÔI
	Nguyễn Kiều Linh
	05094/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Kiốt 54, CT10B, KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lại lần 1
	04/08 2020
	625/2
	04/10 2023

	395
	04-1188/HNO-ĐKKDD /ĐC
	QUẦY THUỐC THỦY NGUYÊN
	Đỗ Trọng Cường
	06168/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 108 Đội 1, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp điều chỉnh 1
	29/10 2020
	1188/3
	02/10 2023

	396
	04-1269/HNO-ĐKKDD
	QUẦY THUỐC CHI KHÔI
	Vũ Thị Khôi
	03971/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 62, đường Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL2 GPP
	30/12 2020
	1269/2
	08/01 2024

	397
	01-2271/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC- TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HÀ NỘI
	Vũ Ngọc Kha
	2179/HCM-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 6, tòa CT2, chung cư Ecogreen, 286 đường Nguyễn Xiển, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CĐC L1
	22/12 2023
	2271/1
	22/12 2023

	398
	04-2503/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC TRUNG KIÊN
	Lê Thị Thanh Miện
	07890/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 1(nhà ông Đặng Văn Mùi), Xã Vạn Phúc, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lại
	10/02 2020
	2503/2
	20/12 2023

	399
	04-2659/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC TUẤN HƯNG
	Tô Thị Tình
	08100/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 83 đường Yên Xá, thôn Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lại
	25/08 2020
	2659/2
	09/11 2023

	400
	04-2963/ĐKKDD-HNO /CL2
	QUẦY THUỐC DUY ANH
	Vũ Thị Hạnh
	00700/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Tự Khoát (nhà ông Trần Văn Ý), xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lại GPP
	21/10 2020
	2963/3
	19/10 2023

	401
	04-4922/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DIỆP ANH
	Phạm Thị Yến
	831/HNA-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 53 xóm Lẻ, thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	cấp lần đầu
	20/07 2020
	4922/1
	13/11 2023

	402
	04-4980/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI TIẾN
	Trần Thị Thanh Hải
	04002/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 82, xóm Văn, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	18/08 2020
	4980/1
	02/10 2023

	403
	04-4992/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI LAN
	Đào Thị Tiện
	3638/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	61/673 đường Ngọc Hồi, khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	25/08 2020
	4992/1
	04/10 2023

	404
	04-5052/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN VINH
	Bùi Thị Hường
	07127/HNO-CCHND
	 
	Số nhà 250 đường Tựu Liệt, xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	15/10 2020
	5052/1
	08/11 2023

	405
	04-5058/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH CHÂU
	Nguyễn Thị Liên
	01346/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 36 Nghiêm Xuân Yêm, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	15/10 2020
	5058/1
	16/10 2023

	406
	04-5063/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DŨNG THỦY
	Nguyễn Tiến Dũng
	01495/CCHND-SYT-HNO
	 
	Số 66 đường Tứ Hiệp, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL2 GPP
	09/09 2020
	5063/2
	15/11 2023

	407
	04-5086/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ÂN PHÚC
	Đỗ Thị Duyên
	01718/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 51 thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	21/10 2020
	5086/1
	12/12 2023

	408
	04-5150/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂN DƯỢC
	Lương Thị Khánh Ly
	05473/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	29A1 Khu tập thể Tiểu Đoàn 8, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CLĐ
	17/11 2020
	5150/1
	20/11 2023

	409
	03-7753/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO THOA
	Lê Bảo Thoa
	05261/CCHND-SYT-HNO
	 
	Số 26 liền kề 1 khu đô thị Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	28/10 2020
	7753/1
	23/10 2023

	410
	03-7898/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HIỀN
	Lương Thị Minh Hiền
	05819/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Liền kế số 12 ô 13 tổng cục 5, thôn Yên Xá, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cl1 GPP
	16/12 2020
	7898/1
	05/12 2023

	411
	03-7899/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LINH HẠNH
	Lã Thị Bích Hạnh
	05307/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 247 thôn Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CL1 GPP
	16/12 2020
	7899/1
	27/11 2023

	412
	01-2397/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU APEC
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	06324/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2, NV1-6, khu nhà ở cho CBCS cục B42, B57 tổng cục V, Bộ Công an, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	2397
	04/10 2023

	413
	04-6296/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC SỐ 10
	Trần Thị Thùy Linh
	08427/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt số 10, Viện K3 Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, , Huyện Thanh Trì,
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	02/10 2023
	6296
	02/10 2023

	414
	04-6926/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC SỐ 10
	Trần Thị Thuỳ Linh
	8427/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	ki ốt số 10, Viện K3 Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	cấp lần đầu
	02/10 2023
	6926
	02/10 2023

	415
	04-6927/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC 1
	Nguyễn Thu Hà
	9494/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	đội 9 (tại nhà ông Đặng Văn Hưu), Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	cấp lần đầu
	02/10 2023
	6927
	02/10 2023

	416
	03-11375/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SMART PHARMACY 8
	Lê Thị Thuý
	69/HCM-CCHND
	Nhà thuốc
	số 80 Nguyễn Bặc, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CLĐ
	16/10 2023
	11375
	16/10 2023

	417
	04-6994/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DƯỢC THÀNH TÂM 2
	Lê Thị Bích Hường
	9411/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	kiot số 01, CT8B KĐT Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CLĐ
	16/10 2023
	6994
	16/10 2023

	418
	04-6995/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LINH TRANG
	Nguyễn Thị Phương Anh
	8956/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	ki ốt số 40 CT8A chung cư Đại Thanh, Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CLĐ
	16/10 2023
	6995
	16/10 2023

	419
	04-6996/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGỌC LAN SỐ 1
	Nguyễn Thuỳ Dương
	5041/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Chợ Quang mới, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CLĐ
	16/10 2023
	6996
	16/10 2023

	420
	04-6997/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG LONG
	Vũ Thu Hương
	5851/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn Huỳnh Cung (tại nhà bà Nguyễn Thị Thật), Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CLĐ
	16/10 2023
	6997
	16/10 2023

	421
	04-6998/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH ĐỨC
	Trương Mỹ Ngọc
	1255/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	số 112 Huỳnh Cung, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CLĐ
	16/10 2023
	6998
	16/10 2023

	422
	03-11374/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH THU
	Lê Thị Thu
	3531/CCHN-D-SYT-TB
	Nhà thuốc
	Phần diện tích thương mại DV2- Tòa A, chung cư Tecco Skyville Tower, Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CLĐ
	16/10 2023
	11374
	16/10 2023

	423
	04-6928/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC 2
	Nguyễn Thị Xuân
	06399/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Cụm 13 thôn Vĩnh Ninh (tại nhà ông Nguyễn Huy Hùng), xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	02/10 2023
	6928
	02/10 2023

	424
	04-7044/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC SỨC KHỎE VIỆT 9
	Trịnh Hồng Hạnh
	11133/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 68 xóm 7B Yên Ngưu, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7044
	24/10 2023

	425
	04-7045/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC GIA ĐÌNH 2
	Nguyễn Thị Kim Oanh
	7165/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 32A ngõ 21 Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7045
	24/10 2023

	426
	04-7046/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐÔNG HƯNG
	Nguyễn Bá Nội
	3306/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ngõ 68 phố Triều Khúc, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7046
	24/10 2023

	427
	04-7073/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC QUANG ĐẠT
	Bùi Thanh Diệu
	9654/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khu tái định cư Tương Chúc, xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	02/11 2023
	7073
	02/11 2023

	428
	04-7072/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HÙNG HẠNH
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	9862/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt 2 chợ Quang, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	7072
	03/11 2023

	429
	04-7071/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẢO BAN
	Nguyễn Thị Bảo
	011136/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tầng 1, CT2 Khu nhà ở cán bộ nhân viên Viện 103, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	7071
	03/11 2023

	430
	04-6925/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÙNG AN 1
	Nguyễn Thị Ngoan
	03804/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ngõ 30, đội 4 (tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng), Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	02/10 2023
	6925
	02/10 2023

	431
	04-6844/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGỌC LAN
	Trần Thị Lan
	7032/CCHN-D-SYT-TH
	Quầy thuốc
	ngõ 32, đường Tả Thanh Oai, đội 4 thôn Tả Thanh Oai (tại nhà ông Trần Văn Chiến ), Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	6844
	13/11 2023

	432
	01-2159/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ XANH
	Nguyễn Thị Bích Hồng
	6078/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	số 302 Ngọc Hồi, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	CĐC L1
	20/11 2023
	2159
	20/11 2023

	433
	04-7164/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐẠI PHÚC 2
	Nguyễn Thị Duyên
	011277/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 304 Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	7164
	05/12 2023

	434
	03-11587/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KIM NGÂN
	Đặng Thị Kim Ngân
	08778/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Xóm 7, Xã Yên Mỹ, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	11587
	20/11 2023

	435
	04-7134/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MẠNH VÂN
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	04796/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 59 ngõ 634 đường Kim Giang, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	7134
	20/11 2023

	436
	04-7135/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THẢO NGUYÊN 6
	Phạm Thị Thu
	11126/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Đồng A, thôn Văn Điển, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	7135
	20/11 2023

	437
	04-7136/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LINH
	Hoàng Minh Nguyệt
	06672/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 137 đường Tựu Liệt, Xã Tam Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	7136
	20/11 2023

	438
	04-7188/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TIẾN CƯỜNG
	Nguyễn Thu Huyền
	05367/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 32 đường Tứ Hiệp, thôn Cương Ngô, Phường Tứ Liên, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	7188
	12/12 2023

	439
	04-7187/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÙNG ANH
	Đặng Thị Đông
	1981/CCHN-D-SYT-NB
	Quầy thuốc
	Số 18 ngõ 570 Kim Giang, xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	7187
	12/12 2023

	440
	01-2448/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH BALANCEPHARM BA LAN
	Nguyễn Thị Toan
	9628/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Đội 5, đường Vĩnh Khang, Yên Kiện, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	2448
	18/12 2023

	441
	04-7201/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THẢO NGUYÊN
	Nguyễn Thị Phúc
	05909/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt số 7, cổng bệnh viện K3, xã Tân Triều, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	17/12 2023
	 
	17/12 2023

	442
	04-7241/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC YÊN XÁ
	Dương Thị Tâm Đan
	08841/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 9 LK12 tổng cục 5, Yên xá, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	7241
	25/12 2023

	443
	03-11704/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HƯỜNG 68
	Chu Thị Hường
	011398/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 38 ngõ 750 Kim Giang, Xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11704
	25/12 2023

	444
	03-11240/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN 9
	Nguyễn Đức Thành
	842/SL-CCHND
	Nhà thuốc
	Đội 1, thôn Tả Thanh Oai (tại nhà bà Trương Thị Mai), Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	01/11 2023
	11240
	01/11 2023

	445
	04-7247/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC NGỌC HUYỀN 5
	Nguyễn Thị Huyền
	8365/CCHN-D-SYT-ĐNAI
	Quầy thuốc
	Số 5 ngõ 1 Cầu Bươu, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp điều chỉnh lần 1
	12/01 2024
	7247/1
	12/01 2024

	446
	04-7262/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH HẢI
	Đỗ Thị Thoa
	3053/CCHN-D-SYT-TB
	Quầy thuốc
	Ngõ 14, đội 1 (tại nhà bà Nhữ Thị Hoài Uyên), xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7262
	08/01 2024

	447
	03-11775/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DŨNG NGỌC 01
	Nguyễn Phương Anh
	011422/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Yên Kiện (tại nhà ông Phạm Đức Thành), xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11775
	08/01 2024

	448
	04-7272/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÙY DƯƠNG 1997
	Đặng Thùy Linh
	011581/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tầng 1 tòa Ecodream, xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	7272
	12/01 2024

	449
	03-11780/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THẾ NAM
	Lại Thế Nam
	011470/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Khu tái định cư Tự Khoát (tại nhà bà Trần Thị Lợi), Xã Ngũ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	11780
	12/01 2024

	450
	04-7342/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HÒA AN I
	Chử Thị Bích
	011566/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt 10A CT5 khu đấu giá đất Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7342
	22/01 2024

	451
	04-7339/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC Y TÂM III
	Nhữ Thị Thu Hiền
	09345/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 1 (nhà ông Nguyễn Anh Dũng), Xã Tả Thanh Oai, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7339
	22/01 2024

	452
	04-7340/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LONG TRÂM 2
	Bùi Văn Dũng
	011203/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Vĩnh Ninh (tại nhà ông Bùi Văn Quang), Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7340
	22/01 2024

	453
	04-7355/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HIỀN SINH 5
	Phạm Thị Hiền
	9837/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Chùa Nhĩ, thôn Thượng (tại nhà bà Nguyễn Thị Hà), xã Thanh Liệt, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	7355
	26/01 2024

	454
	03-11823/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THIỀU OANH 3
	Đỗ Hưng Đông
	011613/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	SH-20, CT3 IEC, xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11823
	26/01 2024

	455
	04-5148/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THẢO PHƯƠNG
	Nguyễn Thị Hường
	05195/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Chợ Kệ (Tại nhà bà Nguyễn Thị Hường), xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	CL1 GPP
	17/11 2020
	5148/1
	12/01 2024

	456
	04-2816/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC PHÙNG THỊ HƯƠNG GIANG
	Phùng Thị Hương Giang
	07530/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Nhị Khê (nhà bà Phùng Thị Hương Giang), Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lại
	04/08 2020
	2816/2
	18/10 2023

	457
	04-2949/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC TƯ NHÂN
	Trịnh Thị Lành
	00075/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Đỗ Xá(nhà ông Phạm Bá Toản), Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lại lần 2
	21/10 2020
	2949/2
	10/10 2023

	458
	04-3014/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC LÊ THỊ SÁU
	Lê Thị Sáu
	08321/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Cụm 9 (nhà bà Lê Thị Sáu), xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lại
	12/10 2023
	3014/2
	12/10 2023

	459
	04-3016/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC THANH NHÀN
	Nguyễn Thị Nhàn
	00496/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Khê Hồi (nhà bà Nguyễn Thị Nhàn), Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lại
	25/11 2020
	3016/2
	15/12 2023

	460
	03-11349/ĐKKDD-HNO
	NHA THUỐC HẠNH PHÚC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN HAPPY CARE VIỆT NAM
	Bạch Hải Yến
	9860/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 150 Vân Hoà, Xã Vân Tảo, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	CLĐ
	12/10 2023
	11349
	12/10 2023

	461
	04-7074/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DƯƠNG THỊ THẮM
	Dương Thị Thắm
	07074/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 5, thôn Trát Cầ, , huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	02/11 2023
	7074
	02/11 2023

	462
	01-2423/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THẢO DƯỢC ĐÔNG DƯƠNG
	Lê Thị Xoa
	07426/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 08, xóm 15, thôn Lộc Dư, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	2423
	06/11 2023

	463
	04-7163/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÁI TÂM
	Nguyễn Thị Thái
	01237/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 16, đường 30/4, xóm Đinh Tiên Hoàng, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	7163
	05/12 2023

	464
	03-11679/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1615 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Phạm Thùy Linh
	06052/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 114 phố Bắc Cầu Quán Gánh, Xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	Cấp lần đầu
	15/12 2023

	465
	03-11774/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SỐ 2
	Nguyễn Thị Mai
	011479/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Yên Phú (tại nhà ông Lê Thành Luân), xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11774
	08/01 2024

	466
	03-11776/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VINH NGA
	Đỗ Thanh Nga
	011116/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Cụm 5-Duyên Trường, xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11776
	08/01 2024

	467
	04-7341/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG TRANG 2
	Phạm Thị Trang
	2011/CCHN-D-SYT-NB
	Quầy thuốc
	Xóm 1, Văn Trai (tại  nhà ông Nguyễn Văn Thái), Xã Văn Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7341
	22/01 2024

	468
	03-11806/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO YẾN
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	011591/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Nhân Hiền (tại nhà ông Nguyễn Văn Biên), Xã Hiền Giang, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11806
	22/01 2024

	469
	03-11805/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO NGỌC
	Nguyễn Thị Lý
	8672/CCHN-D-SYT-ĐNAI
	Nhà thuốc
	Thôn Thụy Ứng (tại nhà bà Nguyễn Thị Lý), xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11805
	22/01 2024

	470
	04-7211/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 18
	Dương Thị Thu Trang
	00461/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 66 chợ Que Hàn, Quán Gánh, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7211
	18/12 2023

	471
	04-7212/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 39
	Đặng Tuyết Hợi
	07951/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Đại Lộ, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	18/12 2023
	7212
	18/12 2023

	472
	04-7280/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 14
	Ngô Thị Hoàng Như
	09517/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Hoàng Xá, Xã Thống Nhất, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	06/01 2024
	7280
	06/01 2024

	473
	04-7281/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 20
	Nguyễn Thị Cảnh
	01788/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Nhị Khê, Xã Nhị Khê, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7281
	07/01 2024

	474
	04-7282/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 30
	Nguyễn Thị Hằng
	04520/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Thụy Ứng, , huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội, xã Hòa Bình, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7282
	07/01 2024

	475
	04-7283/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 09
	Nguyễn Thị Hường
	06089/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Quất Động, Xã Quất Động, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7283
	07/01 2024

	476
	04-7284/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 13
	Trịnh Đình Cương
	09854/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm Quang Trung, Xã Hà Hồi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7284
	07/01 2024

	477
	04-7285/
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 22
	Lê Thị Hạnh
	09512/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn An Duyên, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7285
	07/01 2024

	478
	04-7286/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 21
	Nguyễn Thị Phượng
	09774/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Trát Cầu, Xã Tiền Phong, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7286
	07/01 2024

	479
	04-7287/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 37
	Nguyễn Thị Oanh
	00579/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Đỗ Xá, Xã Vạn Điểm, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7287
	07/01 2024

	480
	04-7288/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 16
	Nguyễn Thị Bảo
	00580/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 1, Đội 2, Xã Tự Nhiên, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7288
	07/01 2024

	481
	04-7289/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 02
	Phùng Thị Huyền
	09862/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Nguyên Hanh, Xã Văn Tự, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7289
	07/01 2024

	482
	04-7290/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 08
	Trần Thanh Tùng
	00464/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Tử Dương, Xã Tô Hiệu, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7290
	07/01 2024

	483
	04-7291/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 01
	Nguyễn Thị Tuyết
	09527/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	số 251 phố Ga, Thị trấn Thường Tín, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7291
	07/01 2024

	484
	04-7292/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 23
	Lương Thị Kim Cúc
	09662/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Vĩnh Lộc, Xã Thư Phú, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7292
	07/01 2024

	485
	04-7293/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC THƯỜNG TÍN SỐ 26
	Phạm Hồng Bích
	05586/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Bằng Sở, Xã Ninh Sở, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thường Tín
	Cấp lần đầu - NVD
	07/01 2024
	7293
	07/01 2024

	486
	04-1084/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ LỆ
	Nguyễn Thị Lệ
	01150/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 1 thôn Dư Xá Thượng (tại nhà bà Nguyễn Thị Lệ), Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lại
	15/10 2020
	1084/1
	23/10 2023

	487
	04-1095/ĐKKDD-HNO /CL2
	QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC
	Nguyễn Thị Hoài
	07311/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 5 Đinh Xuyên (nhà bà Nguyễn Thị Hoài), xã Hoà Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	CL3 GPP
	30/10 2017
	1095/3
	08/01 2024

	488
	04-2908/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC THÁI LAN
	Lưu Thị Lan
	09010/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Đội 8, thôn Nội Xá (nhà ông Phạm Văn Khánh), Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lại lần 1
	15/10 2020
	2908/2
	03/11 2023

	489
	04-7051/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH NGUYỆT
	Ngô Thị Hiên
	4910/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn Trần Đăng, Xã Hoa Sơn, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7051
	24/10 2023

	490
	04-7048/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGUYÊN LAN
	Lê Thị Thuỷ
	9923/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	thôn Bài Lâm Hạ, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7048
	24/10 2023

	491
	04-7047/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VÂN ANH
	Đỗ Thị Vân Anh
	6873/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Hữu Vĩnh, Xã Hồng Quang, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7047
	24/10 2023

	492
	04-7050/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐINH XUYÊN
	Vũ Đức Phòng
	470/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 8, thôn Đinh Xuyên, Xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	7050
	24/10 2023

	493
	04-7053/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HỒNG NGỌC
	Đoàn Thị Nụ
	07725/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Kim Bồng, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	cấp lần đầu
	23/10 2023
	7053
	23/10 2023

	494
	04-7084/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HỒNG VÂN CHỢ DẦU
	Nguyễn Bích Việt
	03512/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Ngoại Độ (tại nhà ông Nguyễn Văn Minh), xã Đội Bình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu
	07/11 2023
	7084
	07/11 2023

	495
	04-7200/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THU HÀ
	Lê Thị Kim Ngân
	011227/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 66 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	7200
	15/12 2023

	496
	04-7263/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HỒNG VÂN-CHỢ CHÒNG
	Nguyễn Thị Thúy
	10057/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Thu Nội (tại nhà ông Hoàng Trần Quang), xã Trầm Lộng, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7263
	08/01 2024

	497
	04-7226/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 02
	Nguyễn Thị Hạnh
	03740/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Kim Bồng, Xã Kim Đường, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7226
	25/12 2023

	498
	04-7227/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 06
	Đỗ Thị Huệ
	00315/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 64 thôn Thanh Ấm, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7227
	25/12 2023

	499
	04-7228/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 08
	Trịnh Thị Tỵ
	09306/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Vọng Tân, Xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7228
	25/12 2023

	500
	04-7229/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 11
	Đàm Đức Hải
	01262/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội, Xã Liên Bạt, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7229
	25/12 2023

	501
	04-7230/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 03
	Ngô Tân Điệp
	09304/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Nội Xá, Xã Vạn Thái, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7230
	25/12 2023

	502
	04-7231/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 12
	Tạ Thị Thương Mai
	09129/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 116 Ba Thá , thôn Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7231
	25/12 2023

	503
	04-7232/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA- SỐ 09
	Tạ Thị Hoa
	01210/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Viên Đình, Xã Đông Lỗ, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	25/12 2023
	7232
	25/12 2023

	504
	04-7305/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA-SỐ 01
	Dương Thị Bích
	02689/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 96 xóm Hồng Phong, thôn Hoàng Xá, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	14/01 2024
	7305
	14/01 2024

	505
	04-7306/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA-SỐ 07
	Trịnh Thị Hằng
	04577/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 74 Dốc bệnh viện Vân Đình, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	14/01 2024
	7306
	14/01 2024

	506
	04-7307/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA-SỐ 04
	Nguyễn Thị Huệ
	00316/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 155 phố Lê Lợi, Thị trấn Vân Đình, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	14/01 2024
	7307
	14/01 2024

	507
	04-7308/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA-SỐ 10
	Nguyễn Thị Thục
	06359/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 73 Ba Thá, thôn Phù Yên, Xã Viên An, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	14/01 2024
	7308
	14/01 2024

	508
	04-7309/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC ỨNG HÒA-SỐ 05
	Vũ Thị Thúy
	03445/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Trung Thịnh, Xã Trường Thịnh, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu - NVD
	14/01 2024
	7309
	14/01 2024

	509
	04-7156/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC AN NHI
	Đoàn Thị Oanh
	08589/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Xóm 9, thôn Đinh Xuyên (tại nhà bà Đoàn Thị Oanh), xã Hòa Nam, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu
	 
	7156
	27/11 2023

	510
	04-713/ĐKKDD-HNO /ĐC1
	QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ CÚC
	Nguyễn Thị Cúc
	01783/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Cụm 3 (tại nhà Nguyễn Thị Cúc), Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	Cấp Điều chỉnh 1
	28/07 2020
	0713/3
	27/10 2023

	511
	01-1344/ĐKKDD-HNO /ĐC2
	CÔNG TY CỔ PHẦN 168 BUSAL HÀN QUỐC
	Trần Quang Huy
	04355/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Đội 3 (tại nhà bà Nguyễn Thị Thi), xã Liên Trung, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	CĐC L2
	10/11 2020
	1344/2
	24/11 2023

	512
	04-5042/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂN TÂY ĐÔ
	Trịnh Thị Hới
	1132/SYT-QB-CCHND
	Quầy thuốc
	Tầng 1, LK-A-05 thuộc tòa nhà CT2A, khu đô thị mới Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	CL1 GPP
	13/10 2020
	5042/1
	16/10 2023

	513
	03-7582/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC XUÂN PHƯỢNG
	Nguyễn Thị Xuân
	00142/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 107, phố Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội, Thị trấn Phùng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	CL1 GPP
	24/09 2020
	7582/1
	17/10 2023

	514
	04-7001/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH PHƯỢNG
	Nguyễn Thị Phượng
	3879/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Shophouse 20 tầng 1 tòa nhà CT1B, KĐT Tân Tây Đô, Xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	cấp lần đầu
	18/10 2023
	7001
	18/10 2023

	515
	04-7057/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC 3P PHARMACY 18
	Nguyễn Thị Thanh Phương
	/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 172, đường Phan Xích, cụm 10, Xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	cấp lần đầu
	23/10 2023
	7057
	23/10 2023

	516
	03-11458/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HIỀN 2
	Nguyễn Văn Hùng
	10031/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Chợ Mới, cụm 2, Xã Thọ Xuân, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	11458
	27/10 2023

	517
	04-7101/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHƯƠNG UYÊN 2
	Bùi Thị Thủy
	692/CCHN-D-SYT-ĐB
	Quầy thuốc
	Số 26, đường Văn Hóa, thôn Thượng Trì, xã Liên Hồng, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	7101
	13/11 2023

	518
	04-7166/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH TRANG
	Nguyễn Thị Tiếp
	9929/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 136, đường Phan Xích, cụm 11, thôn Thượng Hội, xã Tân Hội, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	7166
	04/12 2023

	519
	04-7133/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THANH HOA
	Đinh Thị Nhung
	9645/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 73, đường Sông Nhuệ, cụm 7, xã Tân Lập, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	7133
	20/11 2023

	520
	03-11815/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHƯ Ý
	Nguyễn Thị Ngọc Ánh
	011371/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 32, xóm Quốc Hùng 1, cụm 1, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đan Phượng
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11815
	22/01 2024

	521
	04-5162/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRẦN ÁNH DƯƠNG
	Trần Ánh Dương
	05665/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Hà Lâm 2 (tại nhà bà Nguyễn Thị Nga), xã Thụy Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL1 GPP
	14/12 2020
	5162/1
	02/01 2024

	522
	04-5278/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGÔ THỊ XIÊM
	Ngô Thị Xiêm
	05503/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 227, tổ 3, thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL1 GPP
	25/02 2021
	5278/1
	29/01 2024

	523
	04-1031/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC QUỲNH THƠ
	Trần Thị Thơ
	02908/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Khu chợ Kim (tại nhà bà Vũ Thị Hậu), Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại
	15/09 2020
	1031/2
	06/10 2023

	524
	04-1176/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC TÂM ANH
	Hoàng Thị Thảo
	252/HNA-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Đìa (nhà ông Lê Duy Đông), Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại
	28/10 2020
	1176/2
	20/10 2023

	525
	04-1237/HNO-ĐKKDD /CL1
	QUẦY THUỐC HIỂN MINH
	Phạm Thị Luyện
	02217/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Hải Bối (tại nhà ông Nguyễn Năng Tới), xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại lần 1
	17/11 2020
	1237/2
	20/10 2023

	526
	04-2701/HNO-ĐKKDD
	QUẦY THUỐC THÂN THIỆN
	Nguyễn Thị Hiền
	08857/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Lý Nhân (nhà ông Nguyễn Văn Hằng), Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL2 GPP
	15/07 2020
	2701/2
	28/12 2023

	527
	04-2926/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC TÂM GIANG
	Nguyễn Thị Giang
	00136/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Đình, thôn Xuân Trạch (tại nhà ông Đào Hữu Độ), Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại
	28/10 2020
	2926/2
	06/10 2023

	528
	04-3095/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC KHÁNH MY
	Hoàng Thị Xuân Mai
	07413/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Cổ Dương (tại nhà bà Hoàng Thị Xuân Mai), Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL2 GPP
	17/11 2020
	3095/2
	15/01 2024

	529
	04-3154/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC TỐNG THỊ THU HIỀN
	Tống Thị Thu Hiền
	00590/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm Nhì (tại nhà bà Dương Thị Vóc), Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại lần 1
	27/12 2017
	3154/2
	20/10 2023

	530
	04-3184/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC HẢI MI
	Vương Thị Mi
	00929/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Mạch Lũng ( tại nhà bà Vương Thị Mi), Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại lần 1
	31/12 2020
	3184/2
	17/11 2023

	531
	04-3188/ĐKKDD-HNO /CL1
	QUẦY THUỐC HUÂN TÌNH
	Hoàng Thị Tình
	05230/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Trung Oai , nhà bà Nguyễn Thị Biên (GCN QSD đất số AD462951), Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại lần 1
	31/12 2020
	3188/2
	13/12 2023

	532
	04-4639/HNO-ĐKKDD
	QUẦY THUỐC THAO HOA
	Đinh Thị Như Hoa
	03900/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Lương NỖ (tại nhà bà Đinh Thị Như Hoa), Xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp LẠI
	13/02 2020
	4639/1
	17/11 2023

	533
	04-4642/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG SƠN
	Hoàng Thế Sơn
	02773/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt số 5, dãy 6 căn, chợ Vân Trì (tại nhà ông Hoàng Thế Sơn), xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	13/02 2020
	4642/1
	20/10 2023

	534
	04-4990/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC PHƯƠNG
	Nguyễn Thị Phương
	05074/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Thái Bình, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL1 GPP
	13/08 2020
	4990/1
	07/11 2023

	535
	04-5092/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH ĐỨC
	Nguyễn Diệu Linh
	05394/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Kiot số 02, tầng 1 tòa nhà chung cư Intracom Riverside, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL1 GPP
	28/10 2020
	5092/1
	06/10 2023

	536
	04-5107/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐIỆP PHONG
	Nguyễn Thị Phúc
	04405/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Vệ (tại nhà ông Nguyễn Văn Tường), Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL1 GPP
	20/01 2021
	5107/1
	05/12 2023

	537
	04-5112/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HỒNG DUYÊN
	Nguyễn Thị Hồng Duyên
	05956/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Kiot số 1, khu A3, chợ Mun, thôn Bầu, xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL1 GPP
	14/12 2020
	5112/1
	07/11 2023

	538
	04-5212/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOA TÂM II
	Trần Thị Hoa
	000071/TB-CCHND
	Quầy thuốc
	thôn Dục Tú 2 (tại nhà ông Phạm Quang Túân), Xã Dục Tú, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại
	25/01 2021
	5212/1
	11/12 2023

	539
	04-5213/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỖ THỊ HƯỜNG
	Đỗ Thị Hường
	06631/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Lực Canh (tại nhà bà Đỗ Thị Hường), Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lại
	25/01 2021
	5213/1
	11/12 2023

	540
	03-7700/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC BÌNH
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	05219/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Xóm Chợ (tại nhà bà Nguyễn Thị Thanh Hương), Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL1 GPP
	28/10 2020
	7700/1
	13/10 2023

	541
	03-8030/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC MINH CHÂU
	Dương Thiên Hương
	05935/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, diện tích 30m2, thôn Bầu (tại nhà ông Nguyễn Văn Cương - thửa đất 147, tờ bản đồ số 08), Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CL1 GPP
	04/02 2021
	8030/1
	18/01 2024

	542
	 03-11342/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG LONG
	Nguyễn Việt Hoàng
	4816/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Dục Nội (tại nhà ông Nguyễn Việt Hoàng), Xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CLĐ
	06/10 2023
	11342
	06/10 2023

	543
	 03-11341/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TRANG 20
	Lê Thị Xuân Thắm
	9942/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 20, tổ 25, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CLĐ
	06/10 2023
	11341
	06/10 2023

	544
	04-6981/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH PHƯƠNG 3
	Lưu Thị Nga
	9956/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Nhà ông Nguyễn Văn Định, thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	06/10 2023
	6981
	06/10 2023

	545
	04-6980/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH DUY
	Nguyễn Thị Hồng
	08536/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Nhà ông Trần Văn Khuyến, số 77, tổ 3, thôn Sáp Mai, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	05/10 2023
	6980
	05/10 2023

	546
	04-6979/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VIỆT DUNG
	Phạm Hoàng Diệp
	01472/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Phố Tó (Tại nhà ông Phạm Hoàng Diệp), xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	05/10 2023
	6979
	05/10 2023

	547
	03-11370/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUỆ MINH
	Nguyễn Thị Tuyết
	08574/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Nhà bà Nguyễn Thị Huệ, thôn Lỗ Giao, xã Việt Hùng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11370
	13/10 2023

	548
	04-6992/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG THỊ HẰNG 1990
	Hoàng Thị Hằng
	09183/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Nhà bà Đỗ Thị Thoa, phố Lộc Hà, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	13/10 2023
	6992
	13/10 2023

	549
	04-6988/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG TRANG
	Nguyễn Thị Thúy Linh
	9919/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Nhà ông Trịnh Văn Hồng, số 320 đường Liên Hà, xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	13/10 2023
	6988
	13/10 2023

	550
	04-6986/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DIỆP ANH
	Đỗ Thị Minh Nguyệt
	03476/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 31, thôn Nhuế (tại nhà ông Hoàng Văn Tuyến), xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	11/10 2023
	6986
	11/10 2023

	551
	04-7032/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VĨNH PHÚC 1
	Hồ Thị Nhung
	3303/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	nhà ông Phan Văn Trung, đội 8, thôn Hậu Dưỡng, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	cấp lần đầu
	20/10 2023
	7032
	20/10 2023

	552
	04-7034/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HƯỜNG TUYẾN I
	Nguyễn Thị Mai
	9915/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	nhà ông Nguyễn Văn Lâm, số 269, thôn Viên Nội, Xã Viên Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	CLĐ
	20/10 2023
	7034
	20/10 2023

	553
	04-6993/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC KIM NGA
	Đỗ Thị Kim Nga
	01127/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	tại nhà (thửa đất 137, tờ bản đồ 04), thôn Châu Phong, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	12/10 2023
	6993
	12/10 2023

	554
	04-7094/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHƯƠNG ANH
	Phạm Quỳnh Trang
	09334/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 20, đường Liên Xã, thôn Tằng My (tại nhà ông Nguyễn Bá Hùng), Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	13/10 2023
	7094
	 

	555
	04-7091/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM ĐỨC 88
	Lưu Quang Đức
	08055/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Sáp Mai (tại nhà bà Dương Thị Tám), xã Võng La,, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	08/11 2023
	7091
	08/11 2023

	556
	04-7089/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MAI TRANG 2
	Nguyễn Thanh Thủy
	05305/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Đông Trù (tại nhà ông Tạ Quang Oanh), xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	07/11 2023
	7089
	07/11 2023

	557
	03-11553/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1569 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Lê Thị Thu Hằng
	10027/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 02 đường Yên Thường, thôn Du Ngoại, Xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	11553
	17/11 2023

	558
	03-11552/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA HUY 01
	Nguyễn Thị Xuyền
	10033/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Xóm Chợ, Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	11552
	17/11 2023

	559
	04-7102/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC KHANG MINH
	Nguyễn Thị Thúy
	2241/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Đại Đồng (tại nhà bà Phạm Thị Kim Oanh), xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	7102
	17/11 2023

	560
	04-7108/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGUYỄN LINH 2
	Ngô Văn Đô
	011230/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Du Nội (tại nhà bà Phạm Thị Thanh), xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	7108
	17/11 2023

	561
	04-7144/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC KIỀU THỊ THÚY
	Kiều Thị Thúy
	00466/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 47, đường Giữa Làng, thôn Cổ Dương (tại nhà bà Kiều Thị Thúy), xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	11/10 2023
	7144
	11/10 2023

	562
	04-7158/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LÊ THỊ HỒNG HẠNH 1996
	Lê Thị Hồng Hạnh
	8356/CCHN-D-SYT-ĐNAI
	Quầy thuốc
	Thôn Cán Khê (tại nhà  ông Nguyễn Thế Dưỡng), Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7158
	27/11 2023

	563
	04-7192/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THÚY QUỲNH 1
	Vũ Thị Tươi
	07774/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Nhà bà Vương Kiều Dung, thôn Đại Đồng, Xã Đại Mạch, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	7192
	11/12 2023

	564
	04-7191/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ALPHA CARE AN BÌNH
	Lê Thị Thu Trà
	9992/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Nhà ông Phạm Văn Tuyên, thôn Đìa, Xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	7191
	11/12 2023

	565
	03-11658/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC Y CAO HẢI ANH
	Nguyễn Tiến Dũng
	011169/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Nhà ông Phùng Văn Thịnh, số 143 Cao Lỗ, Xã Uy Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	11658
	11/12 2023

	566
	04-7257/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẠCH MAI 83
	Nguyễn Thị Thanh Giang
	011406/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Nhà bà Vũ Thị Hải Vân, thôn Trung Oai, xã Tiên Dương, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	7257
	 

	567
	04-7251/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MINH LÂM
	Nguyễn Thị Thúy An
	07206/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Lực Canh (tại nhà ông Nguyễn Tùng Dương), xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	7251
	02/01 2024

	568
	04-7254/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NHUNG TUẤN
	Nguyễn Thị Nhung
	8539/CCHN-D-SYT-ĐNAI
	Quầy thuốc
	Thôn Đường Nhạn, xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	7254
	02/01 2024

	569
	04-7252/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THẢO ĐAN
	Trần Thị Ngọc
	00229/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Mai Hiên (tại nhà bà Nguyễn Thị Bích Thông), xã Mai Lâm, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	7252
	02/01 2024

	570
	03-11743/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHÚC HƯNG III
	Nguyễn Thanh Hải
	9683/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 61, đường Vân Trì, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11743
	02/01 2024

	571
	01-2460/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN MEDEXIM TẠI ĐÔNG ANH
	Nguyễn Thị Trúc Ngọc
	4664/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Nhà khô C10-kho thiết bị Đông Anh của Đông Anh Của Công ty cổ phần thiết bị, đường Đào Cam Mộc, tổ 37, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	cấp lần đầu
	02/01 2024
	2460
	02/01 2024

	572
	03-11742/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÚY HẠNH II
	Nguyễn Thị Thúy
	011487/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Khu E, chợ Kim Nỗ (Ki ốt số 57), xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11742
	02/01 2024

	573
	04-7325/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LINH AN 1
	Nguyễn Thị An
	4028-23/CCHN-D-SYT-NA
	Quầy thuốc
	Xóm Bàng, thôn Đoài (tại nhà ông Nguyễn Đăng Minh), xã Kim Nỗ, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7325
	15/01 2024

	574
	04-7323/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DUNG CHUNG
	Nguyễn Thị Dung
	01561/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Kiot số 03, chợ Bắc Hồng, Xã Bắc Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7323
	15/01 2024

	575
	04-7317/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LƯƠNG THẢO
	Dương Thị Hiền Lương
	08579/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Hà Hương (tại nhà bà Nguyễn Thị Hải Yến), xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7317
	15/01 2024

	576
	04-7315/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGUYỄN THỊ CẢNH
	Nguyễn Thị Cảnh
	00670/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Cổ Điển (nhà bà Nguyễn Thị Cảnh), xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7315
	15/01 2024

	577
	03-11819/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THƯ THÁI
	Nguyễn Thị Lệ
	011612/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Mạch Tràng (tại nhà bà Nguyễn Thị Lệ), Xã Cổ Loa, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11819
	22/01 2024

	578
	03-11820/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KHÁNH VÂN
	Lê Thị Bích Vân
	011438/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Xóm 3, thôn Xa Mạc (tại nhà ông Nguyễn Nam Khánh), Phường Liên Mạc, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11820
	22/01 2024

	579
	04-7347/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐỨC HUY
	Đào Thị Thơm
	06572/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Vạn Lộc (tại nhà bà Nguyễn Thị Thiện), Xã Xuân Canh, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7347
	22/01 2024

	580
	04-7346/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẠCH MAI 8888
	Nguyễn Thị Thu Hương
	011358/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khu chợ Kim (tại nhà bà Đoàn Thị Nhung), Xã Xuân Nộn, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7346
	22/01 2024

	581
	04-7387/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NAM HỒNG
	Bùi Thị Thu Hiền
	01850/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khu Cầu Lớn (tại nhà ông Nguyễn Tiến Cương), xã Nam Hồng, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	7387
	29/01 2024

	582
	04-7389/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HẢI BÁCH
	Nguyễn Thị Tươi 
	05216/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Đồng Nhân (tại nhà ông Nguyễn Hải Lực), xã Hải Bối, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	7389
	29/01 2024

	583
	03-11836/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1638 TRỰC THỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Lê Thị Nhung
	04091/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 52 phố Thành Trung, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
	Huyện Gia Lâm
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11836
	29/01 2024

	584
	04-7151/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHƯƠNG MAI
	Cao Thị Mai
	9806/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Trung (tại nhà bà Nguyễn Thị Nga), xã Thượng Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7151
	27/11 2023

	585
	04-7153/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC DƯỢC HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Huệ Anh
	8370/CCHN-D-SYT-ĐNAI
	Quầy thuốc
	Thôn 6 (tại nhà bà Nguyễn Thị Mơ), xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội
	Huyện Mỹ Đức
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7153
	27/11 2023

	586
	04-7105/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẢO NGỌC
	Ngô Thị Nguyệt
	03253/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Sông Công (tại nhà bà Nguyễn Thị Thủy), xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	7105
	17/11 2023

	587
	04-7107/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÙNG PHẤN
	Nguyễn Thị Hồng Phấn
	11122/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Hiệu Chân (tại nhà bà Nguyễn Thị Hồng Phấn), xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	7107
	17/11 2023

	588
	04-7103/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẠCH MAI 87
	Nguyễn Thị Nga
	01999/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xuân Lễ (tại nhà ông Hoàng Văn Hòa), xã Tân Dân, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Huyện Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	17/11 2023
	7103
	17/11 2023

	589
	04-7155/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC 2Q PHARMA
	Nguyễn Thị Quyên
	8294/CCHN-D-SYT-ĐNAI
	Quầy thuốc
	Đội 6 thôn Ngọc Hồi, xã Ngọc Hồi,, , thành phố Hà Nội (tại nhà bà Kim Thị Hương), xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	23/10 2023
	7155
	23/10 2023

	590
	04-7205/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC YẾN NGÂN
	Phan Thị Hằng
	00232/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số nhà 81, thôn 2B, xã Canh Nậu, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Huyện Thạch Thất
	Cấp lần đầu
	19/12 2023
	7205
	19/12 2023

	591
	04-7147/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC CHIÊM THUẬN
	Phạm Thị Thuận
	01284/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 16, xóm 1, thôn Vọng Tân, xã Đồng Tân, Huyện Ứng Hòa, Thành phố Hà Nội
	Huyện Ứng Hòa
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	7147
	 

	592
	03-11832/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NIKA
	Nông Thị Nga
	9899/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Thôn Đông Ngàn (tại nhà ông Nguyễn Thường Thanh), xã Đông Hội, Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội
	Huyện Đông Anh
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11832
	29/01 2024

	593
	04-7063/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC-MỸ ĐỨC SỐ 10
	Trương Thị Nhung
	00483/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn 9, xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, Xã Phù Lưu Tế, MỸ DỨCD, Thành phố Hà Nội
	MỸ DỨCD
	Cấp lần đầu - NVD
	20/11 2023
	7063
	20/11 2023

	594
	03-6731/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 286 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Bùi Thị Anh Thư
	11703/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 298-300 Đội Cấn, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp điều chỉnh
	31/01 2024
	6731/2
	31/01 2024

	595
	01-863/ĐKKDD-HNO /CL3
	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN YDC VIỆT MỸ
	Nguyễn Hữu Nhuần
	08277/HNO-CCHND
	 
	Quầy 117, tầng 1, nhà 3 tầng, số 168 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lại lần 3
	21/10 2020
	0863/4
	14/11 2023

	596
	01-866/ĐKKDD-HNO /CL3
	QUẦY 112 - CÔNG TY CỔ PHẦN HOLIPHARM
	Vũ Thị Ngọc Hoa
	3411/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Quầy 112, tầng 1, nhà 3 tầng, số 168 phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp ĐC L4
	13/11 2023
	866/4
	13/11 2023

	597
	01-873/HNO-ĐKKDD /ĐC
	QUẦY THUỐC SỐ 116 - CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT THÀNH
	Thân Thị Phúc Lợi
	8460/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy số 116, tầng 1 nhà 3 tầng, số 168 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lại lần 3
	30/10 2023
	873/3
	21/10 2020

	598
	01-1581/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH AN MEDICOL PHARMA
	Lưu Thị Thúy Phòng
	07225/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Lô 04-M1, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp điều chỉnh lần 2
	08/12 2023
	1581/2
	08/12 2023

	599
	03-1614/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC NGUYÊN VŨ
	Đỗ Thị Phương
	05166/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Căn hộ 101, tầng 1, nhà V4A, tập thể trường Đại học GTVT, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp điều chỉnh lần 1
	30/11 2020
	1614/3
	24/11 2023

	600
	03-3792/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC TUYẾT NAM
	Trần Thị Tuyết
	02714/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 1, ngõ 9, phố Đào Tấn, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cl2 gpp
	21/12 2020
	3792/2
	01/12 2023

	601
	03-4629/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC THANH HUYỀN USAGI 6
	Đào Nguyệt Sương Huyền
	00199/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 14, ngõ 279 Đội Cấn, Phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lại lần 1
	10/11 2020
	4629/2
	07/12 2023

	602
	03-4896/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH 1
	Phạm Thị Thu Hà
	00726/CCHND-SYT-HNO
	 
	số 6, ngõ 6 Vĩnh Phúc,, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lại
	06/01 2021
	4896/2
	10/01 2024

	603
	03-7452/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 477 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Ngọc Tú
	05542/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 931 Đê La Thành, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp điều chỉnh
	10/08 2020
	7452/1
	31/10 2023

	604
	03-7843/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC PHÒNG KHÁM BÁC SỸ GIA ĐÌNH DOCTOR4U TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BÁC SỸ BÊN BẠN
	Nguyễn Đình Quân
	05306/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 2, Tòa nhà The Imperial Suites, số 01N1, ngõ 40 phố Vạn Bảo, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	CLĐ
	25/11 2020
	7843/1
	03/11 2023

	605
	03-8021/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHẬT BẢN
	Bùi Thị Khánh
	06074/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 32, phố Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	CL1 GPP
	04/02 2021
	8021/1
	28/11 2023

	606
	03-8023/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM BÌNH
	Nguyễn Minh Hoàng
	04425/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 349 (tầng 1), phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	CL1 GPP
	09/02 2021
	8023/1
	19/12 2023

	607
	03-11353/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC ANH
	Bùi Xuân Hảo
	8552/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 164, phố Ngọc Khánh, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	CLĐ
	09/10 2023
	11353
	09/10 2023

	608
	01-2407/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CMI
	Hà Ngọc Anh
	9488/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	 Số 17, phố Sơn Tây, phường Điện Biên, Quận Ba Đình, thành phố Hà nội
	Quận Ba Đình
	CLĐ
	13/10 2023
	2407
	13/10 2023

	609
	03-11423/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1509 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Hoàng Lệ Thu
	09392/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 100 đường Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	 
	 

	610
	03-11480/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THIÊN AN
	Đặng Phương Anh
	02623/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 45, ngõ 71, phố Tân Ấp, Phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	cấp lần đầu
	31/10 2023
	4537
	31/10 2023

	611
	03-11481/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHUẬN PHÁT
	Bùi Thị Thùy Giang
	07432/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 19, phố Nguyên Hồng, Phường Thành Công, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	CẤP LẦN ĐẦU
	31/10 2023
	11481
	31/10 2023

	612
	03-11424/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SỐ 1A
	Phạm Quangg Nhiều
	0678/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 1, phố Đội Nhân, Phường Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	11424
	25/10 2023

	613
	03-11541/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VŨ LOAN
	Hà Thị Thu Thương
	002334/CCHN-D-SYT-TB
	Nhà thuốc
	Số 40, phố Phúc Xá, phường Phúc Xá, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	15/11 2023
	11541
	15/11 2023

	614
	03-11605/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LAM SƠN SỐ 1
	Phan Thị Hoa
	9904/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 26, phố Nguyễn Khắc Hiếu, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11605
	27/11 2023

	615
	03-11627/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THỤC ANH SỐ 5 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỤC ANH
	Nguyễn Thế Ngọc Sáng
	9754/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 119 phố Đốc Ngữ, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	11627
	04/12 2023

	616
	03-11693/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC XUYẾN
	Nguyễn Thị Hưng
	9802/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 9, phố Hòe Nhai, Phường Nguyễn Trung Trực, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	19/12 2023
	11693
	19/12 2023

	617
	03-11730/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC KHÁNH
	Nguyễn Thị Thúy Hằng
	9985/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2 phố Ngọc Khánh, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	11730
	29/12 2023

	618
	03-11757/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TUẤN YẾN
	Nguyễn Thị Bích Vân
	05055/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 49, phố Châu Long, phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11757
	05/01 2024

	619
	01-2474/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM STT VIỆT NAM
	Hoàng Mai Hương
	11556/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	phòng số 38, tầng 1 khu A, số 26, ngõ 371 phố Kim Mã, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	2474
	19/01 2024

	620
	04-7170/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC BA VÌ SỐ 4
	Trần Quang Hoan
	03619/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Chợ Nhông, thôn Nhông Nương Tụ, Xã Phú Sơn, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu - NVD
	11/12 2023
	7170
	11/12 2023

	621
	03-7682/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH TÂM
	Đào Thị Thanh
	0176/CCHND-SYT-CB
	Nhà thuốc
	Số 25 ngõ 259 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CL1 GPP
	13/10 2020
	7682/1
	27/12 2023

	622
	03-7839/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ÁNH DƯƠNG
	Lê Đình Khánh
	00271/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 143, ngõ 132 Nguyên Xá 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lại
	25/11 2020
	7839/1
	14/12 2023

	623
	03-7901/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TUYẾT VINH
	Lê Thị Tuyết
	05739/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 67 đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CL1 GPP
	29/12 2020
	7901/1
	19/12 2023

	624
	03-7903/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG
	Lê Thị Oanh
	01424/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 111 đừơng Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CL1 GPP
	21/01 2021
	7903/1
	05/01 2024

	625
	03-9519/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC BÁCH AN 6
	Phạm Thanh Huyền
	07342/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 160, đường Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CĐC L1
	12/01 2024
	9519/1
	12/01 2024

	626
	03-7834/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HƯƠNG
	Bùi Thị Hương
	05482/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 36, tổ dân phố số 8, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp LẠI
	25/11 2020
	7834/1
	11/12 2023

	627
	01-782/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DANH KHANG
	Bùi Thị Mỹ
	011442/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	b02 Nhà liền kề Khu 789 BQP, đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp điều chỉnh lần 4
	29/12 2023
	782/4
	29/12 2023

	628
	03-1597/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC BẢO CHÂU
	Hồ Thị Phương Thảo
	03801/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 77 ngõ 401, đường Xuân Đỉnh, TDP Cáo Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lại
	15/01 2021
	1597/2
	05/12 2023

	629
	01-1637/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂM NGỌC
	Lương Thị Tuyết Hoa
	08276/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Tầng 3, số 1 lô B1 tập thể INTIMEC, ngõ 238 Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp điều chỉnh lần 2
	16/11 2023
	1637/2
	16/11 2023

	630
	01-1902/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HUMAN
	Phạm Thị Nguyệt
	04122/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 5, tổ dân phố Đông Ba 1, phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CL1 GPP
	14/12 2020
	1902/1
	08/01 2024

	631
	03-3983/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC 3P PHARMACY 8
	Nguyễn Thanh Tuấn Phong
	00594/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 24, đường Tân Xuân, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CẤP LẠI GPP
	05/12 2022
	3983/3
	13/10 2023

	632
	03-4603/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC VŨ THỊ KIM XUYÊN
	Vũ Thị Kim Xuyên
	00140/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Nhà số 4, đường Thụy Phương, tổ dân phố 7, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lại
	21/01 2021
	4603/2
	06/11 2023

	633
	03-4986/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH
	Nguyễn Thị Minh Tuyết
	01071/CCHND-SYT-HNO
	 
	Số 4, ngõ 323, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CL2 GPP
	15/01 2021
	4986/2
	19/12 2023

	634
	03-7696/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THIÊN MỸ
	Nguyễn Thu Hà
	01663/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 162, ngõ 205 đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	21/10 2020
	7696/1
	23/10 2023

	635
	03-7703/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHÂN DÂN
	Bùi Thị Thanh Hải
	03690/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	TM1-A1 Chung cư An Bình City, phường Cổ Nhuế, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lại GPP
	09/10 2020
	7703/1
	13/10 2023

	636
	03-7763/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SỨC KHỎE XANH
	Lê Thị Thu
	04835/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 108 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CẤP LẠI GPP
	03/11 2020
	7763/1
	13/10 2023

	637
	03-7766/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TIẾN ĐẠT
	Nguyễn Thị Thu
	05493/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 132 ngõ 207 đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	03/11 2020
	7766/1
	02/11 2023

	638
	03-7767/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC LAM
	Phạm Thị Hồng Lam
	05571/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 66B đường Phan Bá Vành, tổ dân phố Đống 1, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	03/11 2020
	7767/1
	16/11 2023

	639
	03-7902/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KHÁNH HUY
	Nguyễn Thị Hương
	04872/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 38, phố Kẻ Vẽ, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lại
	07/01 2021
	7902
	11/12 2023

	640
	03-7963/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHARMACY SỐ 569 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Anh Tuấn
	05341/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Lô thương mại số 02 thuộc tầng 1, tòa nhà T3A tại dự án Horidon Tower, lô N03 T3&T4 khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	16/10 2023
	7963/1
	16/10 2023

	641
	03-7966/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VẠN PHÚC
	Trần Thị Phú
	05608/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 59, ngõ 259, tổ 18, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CL1 GPP
	15/01 2021
	7966/1
	10/01 2024

	642
	03-7967/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC PHARMACY 5
	Lê Thị Hiền
	05506/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 45 ngõ 310, tổ dân phố Viên, đường Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CL1 GPP
	02/01 2024
	7967/1
	02/01 2024

	643
	03-7581/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC TRUNG NGUYÊN
	Nguyễn Thị Tình
	01138/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 521 đường Cổ Nhuế, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lại GPP
	24/09 2020
	7581/1
	02/10 2023

	644
	03-11287/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC QUỲNH TRÂM
	Nguyễn Thị Quỳnh Trâm
	1583/CCHN-D-SYT-HT
	Nhà thuốc
	Số 5, tổ 5, phố Đình Quán, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	02/10 2023
	11287
	02/10 2023

	645
	01-2409/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM PHÚ LỘC
	Hoàng Bích Hà
	514/LCA-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 71 phố Hoàng Liên, Phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	16/10 2023
	2409
	16/10 2023

	646
	03-11405/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC 1
	Khúc Thị Hải
	 
	 
	Phần diện tích được kinh doanh dịch vụ thương mại: No1-T1, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CLĐ
	24/10 2023
	11405
	24/10 2023

	647
	03-11409/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGHĨA HƯNG
	Hoàng Thị Thanh Thảo
	8960/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	phần diện tích được kinh doanh dịch vụ thương mại: Số 6, tầng 1, tòa A7, Chung cư An Bình City, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11409
	24/10 2023

	648
	03-11408/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC 2
	Nguyễn Thị Thu Trang
	4801/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 2, ngõ 1, tập thể tăng thiết giáp, TDP số 3, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11408
	24/10 2023

	649
	03-11418/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH KHANG
	Nguyễn Thị Thúy
	10030/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 48, ngõ 177 Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11418
	24/10 2023

	650
	03-11407/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1332 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	9093/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 1 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11407
	24/10 2023

	651
	03-11400/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SUNSHINE
	Đỗ Thị Lan
	7838/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	phần diện tích được kinh doanh dịch vụ thương mại: SH12, tòa S1, khu đô thị Sunshine City, Phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11400
	13/10 2023

	652
	03-11399/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC
	Vũ Văn Vinh
	2436/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	phần diện tích được kinh doanh dịch vụ thương mại: B09, chung cư 789 Bộ Quốc Phòng, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11399
	13/10 2023

	653
	03-11395/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM BÌNH 88
	Nguyễn Văn Tuyến
	8786/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 88, ngõ 205, TDP Trung 2, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11395
	13/10 2023

	654
	03-11396/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHÚC THỊNH
	Trần Diệu Linh
	6636/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 30, Đặng Thùy Trâm, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11396
	13/10 2023

	655
	03-11397/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LÂM HÙNG
	Nguyễn Mạnh Thắng
	7836/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số nhà 19, phố Trung Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11397
	13/10 2023

	656
	03-11401/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN THẢO
	Đỗ Danh Cảnh
	6151/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 385, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11401
	13/10 2023

	657
	-11398/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO ANH
	Lăng Thị Hạnh
	5718/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 12, ngõ 99, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11398
	13/10 2023

	658
	01-2413/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI LÊ GIA
	Trần Thị Thu Hương
	960/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 32 phố Mạc Xá, TDP Hoàng Liên 2, phường Liên Mạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	24/10 2023
	2413
	24/10 2023

	659
	01-2395/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BIGFARM
	Nguyễn Thị Lý
	5694/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Kho K16, số nhà 09, đường Thụy Phương,, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	13/10 2023
	2395
	13/10 2023

	660
	01-2383/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM NGUYỄN VŨ
	Vi Thị Lương
	3730/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 118 Xuân Đỉnh, TDP số 3, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	31/10 2023
	2383
	31/10 2023

	661
	03-11505/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MARIKO VIỆT NHẬT
	Nguyễn Thị Cố
	07067/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 27, đường Lê Văn Hiến, TDP số 7, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	 
	 

	662
	03-11507/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SỐ 9 PHARMA
	Nguyễn Hữu Hoàng
	08924/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 204, đường Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	11507
	06/11 2023

	663
	03-11502/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUY DUNG 1
	Trịnh Quốc Huy
	9997/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 265, Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	06/11 2023
	11502
	06/11 2023

	664
	03-11483/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN TÂM SỐ 11 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM
	Phạm Thị Vân Anh
	07957/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	TM05, tầng 1, sàn thương mại dịch vụ - tòa nhà N03 T5, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	31/10 2023
	 
	 

	665
	03-11506/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT
	Vũ Thị Hồng Ngọc
	5154/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 82, đường Xuân Đỉnh, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	cấp lần đầu
	06/11 2023
	11506
	06/11 2023

	666
	03-11542/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM AN
	Phạm Thị Hồng Nhung
	08828/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 57, ngõ 103, đường Cổ Nhuế, TDP Đống 4, phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	15/11 2023
	11542
	15/11 2023

	667
	01-2418/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN HOLIPHARM
	Lê Mạnh Hùng
	2521/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2, LK323 khu nhà ở để bán Phú Diễn, số 136 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	15/11 2023
	2418
	15/11 2023

	668
	03-11557/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ÁNH TUYẾT
	Nguyễn Thành Trung
	9428/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 136, đường Hoàng Tăng Bí, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Phường Thụy Phương, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11557
	22/11 2023

	669
	03-11563/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH ANH PHARMACY
	Bùi Phúc Tiến
	04770/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tích được kinh doanh dịch vụ thương mại: Kiot 01, N04A, tháp B, khu Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11563
	22/11 2023

	670
	03-11562/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BÍCH DŨNG
	Bùi Thị Bích Huyền
	8836/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 24, ngõ 151, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11562
	22/11 2023

	671
	03-11564/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ANH
	Hoàng Chung Anh
	9531/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tích được kinh doanh dịch vụ thương mại: Tầng 1, tòa B Dự án công trình nhà ở IA20, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	 
	22/11 2023

	672
	03-11607/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH ANH
	Nguyễn Thị Én Minh
	2373/CCHN-D-SYT-HNA
	Nhà thuốc
	Số 36, ngõ 91, đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11607
	27/11 2023

	673
	03-11606/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG ANH
	Đoàn Thị Thoa
	6988/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 4, ngõ 196/1A, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11606
	27/11 2023

	674
	03-11603/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA HÂN
	Nguyễn Văn Tặng
	2197/CCHN-D-SYT-NĐ
	Nhà thuốc
	Số 109, ngõ 112, TDP Nguyên Xá 1, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11603
	27/11 2023

	675
	03-11655/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BÍCH THỦY
	Trần Thị Bích
	10025/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 50, ngõ 20, đường Phú Minh, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	 
	 

	676
	03-11713/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THỦY VÂN
	Nguyễn Thị Vân
	09040/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 102, đường Tây Tựu, Phường Tây Tựu, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11713
	25/12 2023

	677
	03-11715/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CỔ NGỌC MINH
	Cổ Ngọc Minh
	02931/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 45, ngõ 68, tổ 2, đường Phú Diễn, Phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11715
	25/12 2023

	678
	03-11751/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC LỘC
	Trần Thị Thơm
	011476/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 10, phố Kỳ Vũ, Phường Thượng Cát, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11751
	05/01 2024

	679
	03-11740/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂN AN
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	9557/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 1, ngõ 68, đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11740
	02/01 2024

	680
	03-11739/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HIỀN LINH
	Nguyễn Thị Thùy Linh
	05590/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 124A, đường Phúc Diễn, phường Phúc Diễn, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11739
	02/01 2024

	681
	03-11752/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 68
	Nguyễn Bảo Trung
	06580/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 61, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11752
	05/01 2024

	682
	03-11788/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HƯƠNG GIANG 2
	Hoàng Trần Kiêm
	00602/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 166, phố Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	11788
	15/01 2024

	683
	01-2168/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH PTTM DƯỢC PHẨM AN PHÁT
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	11586/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	số 1 ngõ 93/2 đường Cầu Noi, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	CL1 GPP
	31/01 2024
	2168/1
	31/01 2024

	684
	03-11236/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ Y HỌC VIỆT NAM - NHẬT BẢN
	Nguyễn Thị Thủy
	4309/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Lô ĐMKT 1, khu ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	31/01 2024
	11236
	31/01 2024

	685
	03-4805/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC ANH TUẤN
	Nguyễn Kiều Oanh
	00639/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 13, ngõ 79, đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa,quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp điều chỉnh lần 1
	17/11 2020
	4805/2
	02/11 2023

	686
	03-7835/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TUẤN
	Lê Vân Anh
	00243/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 146, phố Mai Dịch, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lại
	25/11 2020
	7835/1
	01/12 2023

	687
	03-7857/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH TÙNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM T&T VIỆT NAM
	Hoàng Thị Ngọc Anh
	02086/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 60 Khúc Thừa Dụ, DỊCH V, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CẤP LẠI
	21/12 2020
	7857/1
	04/12 2023

	688
	03-4902/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC NHÂN DÂN 38
	Ngô Xuân Khánh
	01224/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 38, ngõ 89, đường Lạc Long Quân, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL2 GPP
	29/12 2020
	4902/2
	19/12 2023

	689
	03-7975/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 3P PHARMACY
	Trần Hữu Phước
	664/CCHND-SYT-HY
	Nhà thuốc
	L1-H5B, tầng L1, TTTM VIncom, khối đế, tòa tháp A, B tổ hợp công trình thương mại, dịch vụ, văn phòng nhà ở và nhà trẻ Stracity Center tại ô đất HH, khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lại
	21/01 2021
	7975/1
	22/01 2024

	690
	03-8465/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC GIA NAM
	Phan Tiến Đức
	00656/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 171, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lại lần 1
	06/07 2021
	8465/1
	05/12 2023

	691
	01-445/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT HUNG
	Nguyễn Văn Vững
	06473/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 27 lô 1B đường Trung Yên 11, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp điều chỉnh lần 2
	10/05 2021
	445/2
	30/10 2023

	692
	01-462/HNO-ĐKKDD /CL1
	CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GOLDEN HEALTH USA
	Nguyễn Kim Bích
	05236/HNO-CCHND
	 
	Số 16 lô 4B Trung Yên, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lại
	04/11 2020
	0462/2
	05/11 2023

	693
	03-1002/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC MAI DỊCH
	Đặng Mỹ Hà
	01646/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 219, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL2 GPP
	13/10 2020
	1002/2
	09/10 2023

	694
	01-1299/ĐKKDD-HNO /CL1
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC ĐÔNG BẮC
	Doãn Trung Lợi
	09882/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Lô 23, tổ 49, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lại
	16/10 2023
	1299/1
	16/10 2023

	695
	01-1357/ĐKKDD-HNO /CL2
	CÔNG TY TNHH ĐỨC TÂM
	Nguyễn Tiến Chương
	00739/HNO-SYT-CCHND
	 
	Nhà 1 dãy D, ngõ 68, khu Hòa Mục, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lại
	04/10 2023
	1357/2
	04/10 2023

	696
	03-1367/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC THẢO DUNG
	Đàm Thị Thu
	00968/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 94, ngõ 68 đường Cầu Giấy, tổ 4, phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lại lần 1
	25/11 2020
	1367/2
	13/11 2023

	697
	01-1582/HNO-ĐKKDD /CĐC L3
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM UNITE
	Phạm Thị Phượng
	04545/HNO-CCHND
	cơ sở bán buôn
	Tầng 2, lô 04- M1, khu đô thị mới Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CĐC L3
	08/12 2023
	1582/3
	08/12 2023

	698
	03-1702/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC BẮC VIỆT TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÂN THIÊN HÒA
	Lê Thị Thái Lan
	1226/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 73 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CĐC L2
	15/01 2024
	1702/2
	15/01 2024

	699
	01-1908/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DỰƠC PHẨM HOÀNG GIANG
	Đoàn Thị Thắng
	05738/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 17, ngõ 10 đường Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp điều chỉnh lần 2
	08/12 2023
	1908/2
	08/12 2023

	700
	01-2163/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ THUẬN AN
	Lương Thị Hồng Vân
	1681/CCHN-D-SYT-BG
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 12 ngõ 75 đường Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp điều chỉnh lần 1
	06/11 2023
	2163
	06/11 2023

	701
	03-3521/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC BẢO ANH
	Phạm Duy Nhất
	07947/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 15 tổ 03 phố Quan Hoa, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CẤP ĐIỀU CHỈNH LẦN 4
	15/11 2023
	3521/4
	15/11 2023

	702
	03-4632/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC GIA LONG
	Nguyễn Thị Thu Hường
	00294/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 117, ngách 43, phố Trung Kính, tổ 9, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp điều chỉnh lần 1
	10/11 2020
	4632/2
	01/11 2023

	703
	03-4762/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC HOA BAN
	Nguyễn Thị Thanh Hương
	00615/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 23 H1, tập thể Đại học Sư Phạm 1, tổ 25, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL2 GPP
	31/12 2020
	4762/2
	02/01 2024

	704
	03-4797/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC TRÀNG AN
	Hoàng Thị Miền
	00538/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tích 20m2, tầng 1, tòa nhà Tràng An Complex, số 01 phố Phùng Chí Kiên, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lại
	31/12 2020
	4797/2
	04/12 2023

	705
	03-4817/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC BÁ KIÊN
	Ngô Quang Ánh
	04220/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 26, ngõ 133, đường Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp điều chỉnh lần 1
	30/11 2020
	4817/2
	06/11 2023

	706
	03-7317/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 432 - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Mai
	142-2021/CCHN-D-SYT-HP
	Nhà thuốc
	Số 16, lô 1C, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố hà Nội, , Quận Cầu Giấy,
	Quận Cầu Giấy
	cấp điều chỉnh lần 1
	01/11 2023
	7317/1
	01/11 2023

	707
	03-7365/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CHÂU ANH
	Hoàng Thị Mậu
	01292/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Gian hàng A24, tầng 01, tòa nhà Home city, số 177, tổ 51, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL1 GPP
	23/07 2020
	7365/1
	04/10 2023

	708
	03-7367/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHÚ THỌ
	Nguyễn Mai Hoa
	06743/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Phần diện tích 15m2, sàn tầng 1 thuộc tòa CT6, khu nhà ở và công trình công cộng, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	23/07 2020
	7367/1
	30/10 2023

	709
	03-7487/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 464 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Phương
	6450/CCHN-D-SYT-TH
	Nhà thuốc
	Số 193 Nguyễn Ngọc Vũ, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	cấp điều chỉnh lần 1
	25/10 2023
	7487/1
	25/10 2023

	710
	03-7597/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN TÂM NGHĨA ĐÔ
	Trương Diệu Linh
	03-7597/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 9, ngõ 100, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL1 GPP
	01/10 2020
	7597/1
	09/10 2023

	711
	03-7680/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂN HÙNG PHÁT 2
	Trần Thị Yến
	049367/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 261 phố Tô Hiệu, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL1 GPP
	13/10 2020
	7680/1
	22/11 2023

	712
	03-7681/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÁI AN
	Nguyễn Việt Kim Lý
	05451/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 111 A, phố Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL1 GPP
	13/10 2020
	7681/1
	09/10 2023

	713
	03-7692/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC 365 DRUG STORE TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SUN PHARMA
	Trần Thị Hương Giang
	05776/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 113 Trung Hòa, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp điều chỉnh lần 1
	03/10 2023
	7692
	21/10 2020

	714
	03-7866/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC YÊN HÒA
	Đỗ Bích Hà
	03551/CCHND-SYT-HNO
	 
	Tầng 1, số 11 lô I4, khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL1 GPP
	31/12 2020
	7866/1
	22/11 2023

	715
	03-8111/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SỐ 9
	Bùi Hải Yến
	05559/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 90, phố Trần Tử Bình, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL1 GPP
	02/03 2021
	8111/1
	25/12 2023

	716
	03-8112/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC ANH
	Nguyễn Thị Thu Hà
	04818/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 158, phố Hoàng Ngân, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CL1 GPP
	02/03 2021
	8112/1
	26/01 2024

	717
	01-2356/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẨN DƯỢC PHẨM PHÙNG GIA
	Lê Mỹ Hạnh Hoa
	3560/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	Gian hàng số 8, tầng 1, khu thương mại dịch vụ , tòa nhà CT6, KDT mới Yên Hòa, tổ 39, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	cấp điều chỉnh lần 1
	10/10 2023
	2356/1
	10/10 2023

	718
	01-2398/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DƯỢC PHẨM SUNWIN
	Vũ Bá Dũng
	9771/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 18, ngõ 59 Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	2398
	04/10 2023

	719
	03-11361/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TUỆ AN 2
	Nguyễn Thị Xoan
	8461/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 98, đường Trần Bình, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	09/10 2023
	11361
	09/10 2023

	720
	03-11358/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HỒNG GẤM
	Nguyễn Thị Lương
	8932/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 173, phố Doãn Kế Thiện, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	09/10 2023
	11358
	09/10 2023

	721
	03-11360/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIÊN HẠNH 8
	Hoàng Thị Hạnh
	8945/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 60, ngõ 58, phố Trần Bình, tổ 24, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	09/10 2023
	11360
	09/10 2023

	722
	03-11352/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 24H
	Trần Thị Chiên
	8857/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 82, đường 800A, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	09/10 2023
	113525
	09/10 2023

	723
	03-11356/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHÚC AN KHANG 3
	Trần Thị Tâm
	1827/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 67, phố Dương Quảng Hàm, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	cấp lại lần 1
	27/11 2023
	11356/1
	27/11 2023

	724
	03-11357/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH 8
	Trịnh Anh Đức
	9322/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 8, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	09/10 2023
	11357
	09/10 2023

	725
	03-11355/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM VIỆT
	Lê Thị Lan
	3420/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 78, phố Yên Hoà, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	09/10 2023
	11355
	09/10 2023

	726
	03-11354/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH PHƯỚC II
	Quách Thị Thuý
	9695/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 40, phố Yên Hoà, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	09/10 2023
	11354
	09/10 2023

	727
	03-11359/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT
	Nguyễn Thị Kim Dung
	9234/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 23, ngõ 626, đường Bưởi, Phường Vĩnh Phúc, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	09/10 2023
	11359
	09/10 2023

	728
	01-2399/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI GREENLIFE
	Lê Thị Tuyết Trinh
	3412/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 81-83, ngõ 165 Dương Quảng Hàm, tổ 35, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	02/10 2023
	2399
	02/10 2023

	729
	03-11422/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MEDICA PHARMACY
	Nguyễn Thanh Dung
	9787/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 127, phố Trung Kính, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	cấp lần đầu
	25/10 2023
	11422
	25/10 2023

	730
	03-11426/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1509 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Nông Thị Bình
	7990/CCHN-D-SYT-HCM
	Nhà thuốc
	Số 86, phố Trần Bình, tổ 27, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	11426
	25/10 2023

	731
	03-11511/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TÂM 68
	Nguyễn Thị Hiên
	08442/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 32, phố Nghĩa Đô, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	11511
	03/11 2023

	732
	03-11513/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT MỸ
	Nguyễn Thị Hạnh
	00179/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 94, ngõ 189, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CẤP LẦN ĐẦU
	03/11 2023
	11513
	03/11 2023

	733
	03-11428/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI ĐƯỜNG 1
	Trần Thị Thúy
	9619/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 48, phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	11428
	25/10 2023

	734
	03-11421/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO HÂN
	Chu Thị Hường
	05084/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 3, ngõ 30, phố Trần Quý Kiên, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	11421
	25/10 2023

	735
	03-11427/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CHIẾN THẮNG
	Nguyễn Thị Hiền
	5322/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 88, đường Dương Quảng Hàm, tổ 18, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	11427
	25/10 2023

	736
	03-11430/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH CHÂU
	Mai Thị Ngoan
	9601/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 65, phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	 
	 

	737
	03-11431/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KHÔI NGUYÊN
	Trần Thị Thu Thủy
	04467/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 19, ngõ 105, phố Trần Quốc Vượng, phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	 
	 

	738
	03-11432/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO AN 6
	Vũ Thị Thu Huyền
	9567/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 11, ngõ 59, đường Phạm Văn Đồng, tổ 4, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	11432
	25/10 2023

	739
	03-11429/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO LINH
	Bùi Thị Thu Hằng
	9665/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 63, ngõ 66, phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	11429
	25/10 2023

	740
	03-11512/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÁI DUY
	Nguyễn Thị Hoài
	03713/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 134, phố Nguyễn Đình Hoàn, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	11512
	06/11 2023

	741
	03-11433/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÀNH CÔNG 1
	Trần Đình Tá
	05166/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 47, phố Nguyễn Thị Định, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/10 2023
	11433
	25/10 2023

	742
	03-11543/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HY PHARMACY TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG AN MINH AQM
	Nguyễn Thị Thu Huyền
	09318/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số Nhà 12, ngõ 44, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	15/11 2023
	11543
	15/11 2023

	743
	03-11539/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THUỶ THẢO
	Lê Thị Thủy
	9648/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 53, ngõ 76, phố Mai Dịch, phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	15/11 2023
	 
	 

	744
	03-4828/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỖ THÙY LAN
	Đỗ Thùy Lan
	1176/HY-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 6, ngõ 10, phố Trung Kinh, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	cấp lại lần 1
	31/12 2020
	4828/2
	17/11 2023

	745
	01-2429/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH ASTRA LIFE
	Phạm Quốc Hoàn
	2606/CCHND-SYT-PT
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 02, số nhà 15 ngõ 259 Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	2429
	 

	746
	03-11555/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AEGIS HOME TRUNG HÒA TRỨC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ AEGIS
	Đào Thị Hậu
	09031/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	100 Khu TMVP, tầng 1B, tòa nhà 25T2, đường Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CLĐ
	22/11 2023
	11555
	22/11 2023

	747
	03-11559/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BÌNH MINH 2
	Trần Thùy Hương
	11273/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 16, ngõ 39, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11559
	22/11 2023

	748
	03-11558/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TIẾN 1
	Trần Thị Nga
	08505/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 86, phố Yên Hòa, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11558
	22/11 2023

	749
	03-11561/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THIỆN TÂM
	Lê Thị Hải Yến
	00285/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 11, phố Phạm Tuấn Tài, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11561
	22/11 2023

	750
	03-11695/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BÌNH AN 1
	Nguyễn Thị Thanh Thủy
	011451/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 31, ngõ 66, đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	19/12 2023
	11695
	19/12 2023

	751
	01-2453/
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QDU
	Nguyễn Thị Ngân
	20/CCHN-D-SYT-VP
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 4, nhà số 2, ngõ 367, đường Hoàng Quốc Việt, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	2453
	22/12 2023

	752
	01-2451/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM KHANG VIỆT
	Giang Thị Sơn
	6758/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 4, 27 Yên Lãng, Phường Trung Liệt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	CĐC L1
	22/12 2023
	2451
	22/12 2023

	753
	03-11698/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VŨ TÀI LINH
	Vũ Tài Linh
	011095/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 263, đường Nguyễn Khang, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11698
	18/12 2023

	754
	03-11736/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TƯ NHÂN TUẤN KHANG 2
	Nguyễn Thị Hà
	11127/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 21, ngõ 66, phố Dịch Vọng Hậu, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11736
	02/01 2024

	755
	03-11744/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LƯƠNG PHÚC
	Ngô Thị Minh Nghĩa
	9990/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 13A, xóm 4, TT Viện khoa học Việt Nam, tổ 16, Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11744
	25/12 2023

	756
	03-11747/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ANH TUẤN 2
	Đoàn Thị Liên
	00383/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 73, ngõ 189, đường Nguyễn Ngọc Vũ, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11747
	25/12 2023

	757
	03-11748/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG HOA PHARMACY
	Nguyễn Duy Thế
	02130/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 6, tổ 12, ngõ 63, phố Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11748
	25/12 2023

	758
	03-11746/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GSV PHARMACY CƠ SỞ 2 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ GSV
	Nguyễn Trọng Thị Hợp
	09203/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 04, ngõ 55, phố Đỗ Quang, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11746
	25/12 2023

	759
	03-11793/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN SINH II
	Nguyễn Đình Hà
	01628/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, D14 lô D ô đất D2*, khu đô thị mới Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	11793
	15/01 2024

	760
	03-11818/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHÚC LỘC 8
	Nguyễn Thị Trâm
	08793/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 8, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11818
	22/01 2024

	761
	03-11817/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG NGUYÊN
	Lê Thị Thanh Nga
	011329/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 47, ngõ 45, đường Trần Thái Tông, tổ 11, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11817
	22/01 2024

	762
	01-1194/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC Á CHÂU
	Phạm Thị Kim Liên
	8217/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 11, TĐC-01, khu đô thị Mỗ Lao, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp ĐIỀU CHỈNH
	25/07 2023
	1194/4
	22/12 2023

	763
	01-1178/ĐKKDD-HNO /CĐC L3
	CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SƠN
	Lê Huy
	03786/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	BT3 ô số 4 khu đô thị Văn Quán, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CĐC L3
	08/01 2024
	1178/3
	08/01 2024

	764
	01-1942/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KIDOPHARM
	Trịnh Thị Hương
	06195/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 35 TT25 khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CĐC L3
	18/12 2023
	1942/1
	18/12 2023

	765
	01-1063/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH BETA - PHARMA VIỆT NAM
	Đỗ Văn Trường
	54/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	C4A, tổ 12, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh lần 3
	18/01 2024
	1063/4
	18/01 2024

	766
	03-1495/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC TUỆ MINH
	Nguyễn Thị Hạ
	03434/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	TM5-CT6, khu đô thị Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh
	27/10 2020
	1495/3
	25/10 2023

	767
	03-7786/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HÀ
	Vũ Thị Thắm
	05207/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 01, tổ 8 Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lại
	29/10 2020
	7786/1
	11/12 2023

	768
	03-7921/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH PHƯƠNG
	Hoàng Thị Nguyệt Phương
	00176/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 78, tổ 9, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL1 GPP
	29/12 2020
	7921/1
	25/12 2023

	769
	03-7860/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TRÍ
	Nguyễn Thị Hạnh Ngân
	05540/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 8, ngõ 31 Khối Bạch Đằng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lại
	30/12 2020
	7860/1
	11/12 2023

	770
	03-1647/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC HUY ÁNH
	Nguyễn Hải Yến
	03378/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 188, Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lại
	25/01 2021
	1647/2
	19/01 2024

	771
	03-7925/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC HIỀN
	Nguyễn Quang Khải
	06107/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 58 Lê Trọng Tấn,, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL1 GPP
	04/02 2021
	7925/1
	29/01 2024

	772
	01-521/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VẬT TƯ Y TẾ ĐÔNG ĐÔ
	Đặng Văn Bằng
	9510/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 234 đường Ngô Quyền, phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lại
	01/12 2023
	521/3
	01/12 2023

	773
	01-796/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ANH THY
	Khuất Tuấn Tứ
	06300/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 1 ô 24, lô C21-NV7, khu C, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh lần 1
	19/11 2020
	796/3
	24/11 2023

	774
	01-853/HNO-ĐKKDD /ĐC2
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM T&T
	Cao Xuân Minh
	06082/HNO-CCHND
	 
	Tầng 2 ô số 24, lô C21-NV7,khu C, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn -Geleximco, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lại
	12/11 2020
	0853/5
	27/11 2023

	775
	01-937/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHÚ LÂM TRANG
	Nguyễn Thị Hương
	05820/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2 ô 24, lô C21-NV7, khu C, khu đô thị mới Lê Trọng Tấn -Geleximco, phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL2 GPP
	10/11 2020
	937/3
	24/11 2023

	776
	01-1080/ĐKKDD-HNO /CL3
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂN AN
	Phan Trọng Cường
	02972/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Ô số 2 BT1, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL3 GPP
	01/12 2020
	1080/3
	16/10 2023

	777
	03-1095/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC MINH CHÍ
	Nguyễn Trọng Đồng
	02135/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Kiot số 1 CT8A khu đô thị Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lại lần 1
	17/08 2020
	1095/2
	13/10 2023

	778
	01-1413/HNO-ĐKKDD /CL1
	CÔNG TY CỔ PHẦN HYPOPHARM VIỆT NAM
	Hoàng Văn Vị
	04730/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	LK13-07, khu đô thị mới Phú Lương, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lại lần 1
	07/01 2021
	1413/2
	24/11 2023

	779
	01-1787/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚC CƯỜNG
	Đặng Thị Hiền Thư
	1711/CCHN-D-SYT-HT
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Lô 08 cụm Công nghiệp Yên Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CẤP ĐIỀU CHỈNH LẦN 1
	23/10 2023
	1787/1
	13/10 2023

	780
	01-1913/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH HMES VIỆT NAM
	Đào Thanh Tuấn
	01311/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 09-T27, khu đô thị Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	1913/1
	30/10 2023

	781
	01-2249/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ KSV
	Vũ Tiến Dũng
	002708/CCHN-D-SYT-TB
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 3, CL 29-5 khu đất dịch vụ La Dương-La Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh lần 1
	19/10 2023
	2249/1
	19/10 2023

	782
	01-2309/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN MEOTIS VIỆT NAM
	Trần Thị Thúy
	01380/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	D02-L13, khu A khu đô thị Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh lần 1
	22/01 2024
	2309/1
	22/01 2024

	783
	03-4428/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC THANH BÌNH
	Phan Tất Chính
	3114/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Tầng 1, tòa nhà CT8C, khu đô thị The SPARK, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh lần 1
	07/09 2020
	4428/1
	03/10 2023

	784
	03-4641/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC THIỆN NHÂN
	Phạm Thị Bích Thảo
	00536/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 110 Nguyễn Văn Trỗi,, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh lần 2
	02/11 2020
	4641/2
	13/11 2023

	785
	03-7277/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC HỒNG ĐỨC
	Phạm Thị Hiên
	02927/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 37, liền kề 6A, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, thành phố Hà nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	15/06 2020
	7277/1
	18/10 2023

	786
	03-7515/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU AN 1
	Nguyễn Thị Thu
	03645/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	LK 15-1 TĐC Ngô Thì Nhậm, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL1 GPP
	10/09 2020
	7515/1
	10/10 2023

	787
	03-7591/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHẠM THỊ KIỀU OANH
	Phạm Thị Kiều Oanh
	05326/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	NO-35, LK29 Hà Trì, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL1 GPP
	15/10 2020
	7591/1
	05/10 2023

	788
	03-7674/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM PHÚC
	Đinh Xuân Thành
	07383/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 275, tổ 6 Đa Sỹ, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL1 GPP
	15/10 2020
	7674/1
	21/11 2023

	789
	03-7752/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HÒA
	Tống Thị Hòa
	05254/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 204 đường Lê Xuân Điệp, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL1 GPP
	29/10 2020
	7752/1
	24/10 2023

	790
	03-7777/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MIPEC PHARMACY
	Nguyễn Thị Hoan
	05609/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	DV09, LK413 Đào Đất, Hàng Bè Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	10/11 2020
	7777/1
	25/10 2023

	791
	03-7778/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MAI HANH
	Nguyễn Gia Toàn
	03795/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 171 Tô Hiệu, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	10/11 2020
	7778/1
	03/11 2023

	792
	03-7787/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VẠN XUÂN
	Nguyễn Thành Xuân
	04639/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 102 Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL2 GPP
	02/11 2020
	7787/1
	13/11 2023

	793
	03-7788/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 539 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Trần Thị Quế
	1967/CCHN-D-SYT-NB
	Nhà thuốc
	Lô 03B -Tầng 1 tòa H, dự án HH2, khu đô thị mới Dương Nội, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CĐC L1
	27/11 2023
	7788/1
	27/11 2023

	794
	03-7919/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Trần Nguyên Nhung
	03565/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	LK-77 Khu nhà ở Bắc Hà, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CL1 GPP
	29/12 2020
	7919/1
	02/01 2024

	795
	03-10820/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC CHIẾN THẮNG 1
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	05560/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 133 Chiến Thắng, tổ 10, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh 1
	18/10 2023
	10820/1
	18/10 2023

	796
	03-11294/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 497 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THIẾT BỊ Y TẾ ĐÔNG PHƯƠNG VIỆT NAM
	Đỗ Anh Tú
	5696/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 497 phố Quang Trung, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CLĐ
	04/10 2023
	11294
	04/10 2023

	797
	03-11295/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT ĐỨC
	Phạm Thị Lệ
	06746/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 50, ngõ 110, tổ 14, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	11295
	04/10 2023

	798
	03-11293/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHẠM HÀ PHARMA
	Bùi Bảo Ngọc
	03572/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 207 phố Xốm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	11293
	04/10 2023

	799
	03-11292/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH XUÂN
	Nguyễn Thị Thắm
	08499/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 56 đường 19/5, tổ 7, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	11292
	04/10 2023

	800
	03-11297/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHAN BÌNH
	Phùng Minh Phú
	9682/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tích 24m2 tầng 1 căn SH A6, tòa CT6-A (Anland Lakeview), KĐT Dương Nội, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	11297
	04/10 2023

	801
	01-2396/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THIÊN MINH PHARMA
	Vũ Văn Tuấn
	01917/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 4, căn C, TT12-16, dự án đầu tư xây dựng khu C - KĐTM Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	2396
	04/10 2023

	802
	01-2410/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ CÔNG NGHỆ HOÀ BÌNH
	Quách Đình Sơn
	3990/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Căn CTT16-05A, dự án Đầu tư Xây dựng khu C- khu đô thị mới Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	16/10 2023
	2410
	16/10 2023

	803
	03-11201/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẠCH MAI SỐ 5
	Bùi Thị Ánh Mai
	08380/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 49, tổ 1, dãy I, khu tập thể Công an Đa Sỹ, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	25/10 2023
	11201
	25/10 2023

	804
	03-11453/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1550 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT
	Nguyễn Thiên Thụ
	2251/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 10 Ngô Thì Nhậm, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	25/10 2023
	11453
	25/10 2023

	805
	03-11454/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM
	Nguyễn Thị Ngọc
	6008/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1 C8-LK 2 số 28 khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, TDP Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	25/10 2023
	11454
	25/10 2023

	806
	03-11508/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO PHÁT 6
	Đào Thị Bích Hảo
	04678/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Diện tích 50m2, ki ốt số 0116, tầng 1, tòa V7 chung cư The Vesta, tổ 13, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	Cấp lần đầu
	03/11 2023

	807
	03-11510/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 40 LƯƠNG NGỌC QUYẾN
	Lưu Tiến Thắng
	08914/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 40 Lương Ngọc Quyến, tổ 11, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	11510
	03/11 2023

	808
	03-11384/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC TRÂM PHARMACY
	Nguyễn Thị Liên
	04717/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 147A Lê Hồng Phong, tổ dân phố Cầu Đơ 5, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	17/10 2023
	11384
	17/10 2023

	809
	03-11380/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THOMSONCARE
	Nguyễn Huy Phương
	02455/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	LK30No02 khu đất dịch vụ Lk16, LK18A, LK18B, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, thành phố Hà nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	17/10 2023
	11380
	17/10 2023

	810
	03-11381/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẠCH MAI
	Khuất Lan Phương
	1064/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 313, khu C Đài Phát Tín, tổ dân phố 9, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	17/10 2023
	 
	 

	811
	03-11382/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM DƯỢC
	Lê Diệu Thu
	9130/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tích 22m2 Ki ốt số 8, tầng 1, tòa nhà 19T4 khu đô thị Kiến Hưng, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	17/10 2023
	11382
	17/10 2023

	812
	03-11383/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC K PHARMACY
	Đặng Văn Tuấn
	131/CCHND-SYT-VP
	Nhà thuốc
	Số nhà 33, tổ dân phố 1 Cổ Bản, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	17/10 2023
	 
	 

	813
	03-11379/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC QUỲNH TRANG
	Trương Thị Thu Hường
	07687/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 116, đường Phùng Hưng, tổ 6, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	17/10 2023
	Cấp lần đầu
	17/10 2023

	814
	01-1726/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH NACOPHARM MIỀN BẮC
	Nguyễn Hà Trang
	011243/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Khu đấu giá xứ đồng: Đồng Bo, Đồng Chúc, Cửa Cầu, Đồng Men (khu B) thôn Trinh Lương, phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh lần 3
	10/11 2023
	1726/3
	10/11 2023

	815
	03-11528/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÀ MINH PHARMACY
	Tạ Thị Thùy Linh
	9741/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 31, ngõ 44 phố Đại An, tổ dân phố 6, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11528
	13/11 2023

	816
	03-11527/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẠCH MAI 03
	Lê Thị Thu Hương
	6985/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	diện tích 20m2, tầng 1, SII17 CT2-ICID COMPLEX Lê Trọng Tấn, tổ dân phố Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	13/11 2023
	11527
	13/11 2023

	817
	03-11514/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐẠI CÁT LỘC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC ĐẠI CÁT LỘC
	Nguyễn Thị Thúy
	1858/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, ICID complex, lô 37 KĐT 2 bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	03/11 2023
	11514
	03/11 2023

	818
	01-2427/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG LONG VIỆT NAM
	Đặng Thanh Hương
	9418/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	CTT15-17, Dự án đầu tư xây dựng khu C-Khu đô thị mới Kiến Hưng, phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	2427
	13/11 2023

	819
	01-2426/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ AN VIỆT PHARMA
	Đỗ Thị Hà Giang
	9172/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	D47-LK5 ô số 1, khu đô thị mới hai bên đường Lê Trọng Tấn, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	2426
	13/11 2023

	820
	03-11556/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO KHANG
	Nguyễn Thị Nga
	3561/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 806 Quang Trung, tổ 8, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11556
	22/11 2023

	821
	03-11554/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC Y DƯỢC HÀ NỘI 9
	Nguyễn Ngọc Khánh
	9545/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 33 Lê Lợi, TDP 3, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	22/11 2023
	11554
	22/11 2023

	822
	03-11625/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẠCH MAI 6
	Trần Thị Hoa
	9541/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 21, tổ 14, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	11625
	04/12 2023

	823
	03-11624/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC TRỌNG
	Kiều Thị Mai Hương
	05384/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 4, ngõ 197 Trần Phú, tổ 3, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	11624
	04/12 2023

	824
	03-11626/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÙY LINH
	Vũ Bích Hạnh
	3500/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	kiot 05, tầng 1, tòa V3, chung cư The Vesta, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	11626
	04/12 2023

	825
	01-2440/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LETCO VIỆT NAM
	Phùng Thị Thanh Thủy
	04504/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 09 lô BT3, khu đô thị mới Văn Phú, phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	2440
	05/12 2023

	826
	03-11449/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1015 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Lê Thị Thu Hà
	8870/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tổ dân phố số 5 (nhà ông Lê Văn Yến), Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CLĐ
	25/10 2023
	11449
	25/10 2023

	827
	03-11652/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHẤT TÍN
	Phạm Thị Thuận
	9481/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tích 50m2, lô 05, tầng 1 chung cư CT2 Ngô Thì Nhậm, tổ dân phố 4, phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	 
	 

	828
	03-11654/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐÔNG HÀ
	Lê Thị Oanh
	3976/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tích 26m2, ki ốt 16, tòa CT4C khu đô thị Xa La, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	11654
	11/12 2023

	829
	03-11653/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DHT PHARMA 2
	Lê Việt Linh
	07817/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 78 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	11653
	11/12 2023

	830
	03-11566/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-SỐ 19
	Trần Thu Hiền
	04604/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Nhà 19 LK3, Khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	04/12 2023
	11566
	04/12 2023

	831
	03-11571/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-HIẾU HUYỀN
	Nguyễn Thị Huyền
	06225/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 45 đường La Nội, TDP Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CLĐ - NVY cung cấp
	04/12 2023
	11571
	04/12 2023

	832
	03-11572/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-SỐ 29
	Vũ Thị Vinh
	00151/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 1180, đường Quang Trung, TDP số 1, Do Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	CLĐ - NVY cung cấp
	04/12 2023
	11572
	04/12 2023

	833
	03-11573/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-BÌNH MINH
	Nguyễn Thị Minh Giang
	06955/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 94, đường Ngô Đình Mẫn, TDP 3, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	04/12 2023
	11573
	04/12 2023

	834
	03-11574/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-SỐ 39 PHƯƠNG ANH
	Lê Thị Thanh Thảo
	06413/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 36,Tổ 4 Quang Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	04/12 2023
	11574
	04/12 2023

	835
	03-11302/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC TIỆN LỢI T24
	Lê Cẩm Vân
	9597/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 88 đường Phú Cường, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	11302
	24/11 2023

	836
	03-11692/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SÔNG CHÂU
	Đinh Thị Lan Anh
	2366/CCHN-D-SYT-HNA
	Nhà thuốc
	Số 77 phố Lụa, TDP Hồng Phong, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	19/12 2023
	11692
	19/12 2023

	837
	03-11697/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CHÂM CHÂM 3
	Nguyễn Thị Hòa
	9577/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 146 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	19/12 2023
	11697
	19/12 2023

	838
	03-11696/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THẢO NGUYÊN 1
	Đào Thị Bích Huệ
	04684/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 42 Nguyễn Văn Trỗi, tổ 5, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	19/12 2023
	11696
	19/12 2023

	839
	03-11720/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHÀN THƯ
	Hà Thị Thư
	06227/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 22 ngõ 230 đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11720
	25/12 2023

	840
	03-11719/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 103 VĂN PHÚ
	Trần Minh Hoàng
	011239/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	218 Lacasta, tổ 12, khu đô thị Văn Phú, Phường Phú La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11719
	25/12 2023

	841
	03-11717/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG THẢO
	Phùng Thị Tình
	9700/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 96, tổ 10, Phường Phú Lương, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11717
	25/12 2023

	842
	01-2450/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM DS
	Chu Huy Kiên
	7897/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 4, V7-B07, lô đất TTDV 01, khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	2450
	22/12 2023

	843
	01-2456/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI THỦY
	Nguyễn Tiến Hiệp
	1944/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 3, số 55 ngõ 1 đường Ngô Thì Nhậm, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	2456
	22/12 2023

	844
	01-2444/ĐKKDD-HNO /CL1
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TUỆ MINH
	Giang Tuấn Anh
	3289/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	tầng 1, BT1 ô 12 khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lại lần 1
	08/12 2023
	2444
	08/12 2023

	845
	01-2446/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHÚC HƯNG
	Lưu Tường Chuyết
	779/TH-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	20/12 2023
	2446
	20/12 2023

	846
	03-11691/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG TRANG
	Đoàn Thị Minh Xuân
	00338/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 28, tổ 11 Lương Ngọc Quyến, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11691
	18/12 2023

	847
	03-11735/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG LÂM II
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	11347/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 117, TDP 14, đường Tô Hiệu, Phường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11735
	02/01 2024

	848
	03-11734/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHÚC HƯNG
	Phạm Mai Phương
	11509/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Liền kề 16, số nhà 35, khu đô thị An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11734
	02/01 2024

	849
	03-11732/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MỸ DUYÊN
	Lê Thị Hà
	08852/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 8, ngõ 163 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	02/01 2024
	11732
	02/01 2024

	850
	03-11733/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THỤC ANH SỐ 2 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỤC ANH
	Nguyễn Thị Huệ
	01765/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 178 đường Phùng Hưng, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11733
	02/01 2024

	851
	03-11749/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KIM NGÂN
	Đặng Thị Nhã
	03401/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 1148 đường Quang Trung, tổ 1, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11749
	05/01 2024

	852
	03-11750/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 24H
	Nguyễn Đắc Đông
	011251/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	LK16-47, khu đô thị mới An Hưng, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11750
	05/01 2024

	853
	01-2461/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẠNH PHÁT
	Đỗ Thùy Linh
	9962/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	TT14-B46 - khu đô thị mới Văn Quán - Yên Phúc, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	2461
	02/01 2024

	854
	01-2470/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM SBEPHA
	Cao Mạnh Tú
	05478/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Nhà B62 - số 63 phố Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	2470
	12/01 2024

	855
	01-2198/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU DƯỢC MẶT TRỜI
	Nguyễn Quốc Việt
	1659/CCHN-D-SYT-NĐ
	Cơ sở bán buôn thuốc
	103 Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp điều chỉnh lần 1
	08/01 2024
	2198/1
	08/01 2024

	856
	01-2462/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM PHÚC LAI THÀNH
	Nguyễn Tuấn Minh
	011382/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	BT6-2 khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	10/01 2024
	2462
	10/01 2024

	857
	03-11795/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DLH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE DLH
	Trần Thị Bích Liên
	09179/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 230 đường Vạn Phúc, tổ dân phố Bạch Đằng, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	Cấp lần đầu
	19/01 2024

	858
	01-2475/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THỤC ANH
	Hà Lan Anh
	04125/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 27 LK 11, khu đô thị Xa La, Phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	2475
	19/01 2024

	859
	01-2476/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QMED VIỆT NAM
	Lê Thị Thùy Dương
	09389/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 3, NO28-LK21, khu đất dịch vụ Hà Trì, Phường Hà Cầu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	2476
	26/01 2024

	860
	03-11857/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN TUỆ TĨNH
	Bùi Thị Thu Hằng
	870/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 2, Phường Trần Phú, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu - NVD
	30/01 2024
	11857
	30/01 2024

	861
	03-11567/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-MINH VÂN
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	05277/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 124 TDP Hòa Bình, Phường Biên Giang, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11567
	04/12 2023

	862
	03-11568/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐCHATAMEDIC HÀ ĐÔNG-THU HƯƠNG
	Nguyễn Thị Thu Hương
	6176/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 717 đường 72, TDP Trung Bình, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11568
	04/12 2023

	863
	03-11569/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-ÁNH DƯƠNG
	Đặng Thị Anh
	08341/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	20 đường Chùa Võ, TDP Thống Nhất, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11569
	04/12 2023

	864
	03-11570/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-10A QUANG TRUNG
	Nguyễn Thị Ninh
	07116/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 10A Quang Trung, TDP 3, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11570
	04/12 2023

	865
	03-11631/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG- DIỆP ANH
	Nguyễn Thị Diệp
	04721/ CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 56 đường Thanh Lãm, tổ 1, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	11631
	29/12 2023

	866
	03-11632/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-ĐẮC VINH
	Trần Ngọc Công
	03741/ CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Khu DG06-VT31, ĐGQSD đất TĐC, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	11632
	29/12 2023

	867
	03-11633/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-THANH HỒNG
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	06092/ CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 124, tổ 6 đường Nghĩa Lộ, Phường Yên Nghĩa, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	11633
	29/12 2023

	868
	03-11634/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-SỐ 05
	Hoàng Thị Thu Hiền
	06951/ HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Nhà số 1, ngõ 1 Ao Sen, tổ dân phố 4, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	11634
	29/12 2023

	869
	03-11635/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG -TƯ HÀ
	Ngô Hà Phương
	08181/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 54 Ngô Quyền, tổ dân phố 12, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	11635
	29/12 2023

	870
	03-11636/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC–PHƯƠNG ANH
	Lê Đình Thành
	06375/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 59 tổ 2 Cổ Bản, Phường Đồng Mai, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	29/12 2023
	11636
	29/12 2023

	871
	03-11800/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC HÀ ĐÔNG-HẢI ANH
	Vũ Thị Hải
	08124/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 50, ngõ 217 đường Trần Phú, tổ dân phố số 2, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu - NVD
	14/01 2024
	11800
	14/01 2024

	872
	01-455/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT NGA
	Lưu Văn Tiến
	00513/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 47, ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp điều chỉnh lần 2
	22/09 2020
	0455/2
	30/11 2023

	873
	01-1186/HNO-ĐKKDD /ĐC L2
	CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ PHÚC HƯNG
	Lê Thùy Trang
	11412/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 256 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CĐC L2
	22/12 2023
	1186/2
	22/12 2023

	874
	03-7199/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 131 LÒ ĐÚC
	Lang Thị Phích
	272/HCM-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 131 phố Lò Đúc, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lại
	15/06 2020
	7199/1
	29/12 2023

	875
	03-4568/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHÚC AN
	Nguyễn Thị Hằng
	03583/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 24 ngõ 40 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp điều chỉnh lần 1
	04/10 2023
	4568/2
	04/10 2023

	876
	03-7728/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT PHÁP
	Hoàng Thị Thanh
	05449/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 73 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1 GPP
	19/10 2020
	7728/1
	03/10 2023

	877
	03-7760/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÀ HOÀN
	Vũ Thị Lan
	01516/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 102 ngõ 48 phố Tạ Quang Bửu, Phường Bách Khoa, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1 GPP
	04/11 2020
	7760/1
	22/12 2023

	878
	03-7917/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MPG
	Lê Phương Dung
	05053/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot 3B, dự án Green Pearl, 378 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp LẠI
	31/12 2020
	7917/1
	15/12 2023

	879
	03-7945/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HỒNG ĐĂNG 5C
	Lê Thị Thắm
	5890/CCHND-SYT-TH
	Nhà thuốc
	Số 72 phố Mai Hắc Đế, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CLĐ
	07/01 2021
	7945/1
	22/12 2023

	880
	03-559/ĐKKDD-HNO /ĐC L3
	NHÀ THUỐC 115 PHỐ HUẾ TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT HÙNG
	Nguyễn Thị Ngọc Diệp
	02422/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 115 phố Huế, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CĐC L3
	22/12 2023
	559/3
	22/12 2023

	881
	03-10891/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGUYỄN YẾN
	Vũ Trí Hà
	03747/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 82B, ngõ 255 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lại lần 1
	13/11 2023
	10891/1
	13/11 2023

	882
	03-322/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA MẮT QUỐC TẾ DND TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ QUỐC TẾ
	Hoàng Thị Huệ
	619/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 128 Bùi Thị Xuân, phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL3 GPP
	12/10 2023
	322/3
	12/10 2023

	883
	03-1017/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN DƯƠNG
	Nguyễn Diệu Linh
	8510/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2 Yec-xanh, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp điều chỉnh
	03/11 2023
	311/5
	03/11 2023

	884
	01-1279/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM DAVINCI- PHÁP
	Lê Thế Nguyên
	06006/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 12 ngõ 255 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp điều chỉnh lần 1
	30/09 2020
	1279/2
	13/10 2023

	885
	01-1865/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VẠN XUÂN
	Phạm Thành Trung
	05276/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Shophouse 2B - Tầng 1 TTTM Green Pearl, số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL2 
	02/10 2023
	1865/2
	02/10 2023

	886
	01-1868/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM MINH HIỀN
	Nguyễn Thị Ngọc Hòa
	3860/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2, diện tích kinh doanh 2B, TTTM Green Pearl, số 378 Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp điều chỉnh lần 2
	24/10 2023
	1868/2
	24/10 2023

	887
	01-1979/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VI DAN PHARMA
	Nguyễn Thị Hương
	06136/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 19, đường Thanh Nhàn, phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1
	04/11 2023
	1979/1
	04/11 2023

	888
	03-3650/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC LÊ THỊ TRÀ GIANG
	Lê Thị Trà Giang
	02176/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 626 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL4 GPP 
	21/05 2020
	3650/4
	06/10 2023

	889
	03-4681/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC ANH THƯ
	Lê Phương Thúy
	00536/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 8 ngõ 122 phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lại
	15/10 2020
	4681/2
	15/11 2023

	890
	03-4683/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC MẠNH CƯỜNG
	Hà Vân Oanh
	07133/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 107-H50 ngõ 41/27 phố Vọng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lại lần 1
	04/11 2020
	4683/2
	16/10 2023

	891
	03-4860/ĐKKDD-HNO /CL2
	NHÀ THUỐC HOÀI THU
	Phạm Thị Thu Hương
	04406/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 45 ngõ 295 phố Bạch Mai, Phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lại
	21/01 2021
	4860/2
	26/01 2024

	892
	03-7666/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG HUY
	Nguyễn Thị Dinh
	05475/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 81 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1 GPP
	15/10 2020
	7666/1
	16/10 2023

	893
	03-7669/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC NAM ANH
	Đỗ Thị Thanh Thúy
	05206/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 3 phố Trần Hưng Đạo, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1
	03/10 2023
	7669/1
	03/10 2023

	894
	03-7758/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HƯƠNG
	Hoàng Thị Phương
	05181/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Ki ốt số 7 đường Ngang, chợ Nguyễn Công Trứ, phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lần đầu
	22/07 2020
	7758/1
	03/11 2023

	895
	03-7821/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG II
	Lê Thị Huyền
	01808/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 11 Đê Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1 GPP
	17/11 2020
	7821/1
	05/12 2023

	896
	03-7831/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 55 LÊ GIA ĐỊNH
	Đoàn Thị Cẩm Lệ
	05160/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 55 phố Lê Gia Định, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1 GPP
	25/11 2020
	7831/1
	20/11 2023

	897
	03-7897/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUẾ HÙNG
	Hoàng Xuân Sính
	02178/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 868 phố Minh Khai, phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1 GPP
	16/12 2020
	7897/1
	05/12 2023

	898
	03-7941/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN MINH
	Nguyễn Thế Khang
	00195/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 42 ngõ 121 phố Kim Ngưu, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lại
	07/01 2021
	7941/1
	29/12 2023

	899
	03-7943/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH PHÚC
	Đỗ Thị Bình
	03467/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 26 phố Yên Lạc, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1 GPP
	07/01 2021
	7943/1
	22/11 2023

	900
	03-7946/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 208 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỰƠC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Đào Thu Trang
	05946/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 161 Mai Hắc Đế, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp điều chỉnh lần 1
	15/12 2023
	7946/1
	15/12 2023

	901
	03-7984/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT
	Nguyễn Thị Liên
	05683/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 27 đừơng Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp điều chỉnh lần 1
	26/01 2024
	7984/1
	26/01 2024

	902
	03-8049/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRANG NHUNG
	Vũ Việt Tiệp
	06032/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 161 phố Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CL1 GPP
	09/02 2021
	8049/1
	22/12 2023

	903
	03-8050/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG (H)
	Vũ Thị Huyền
	002730/CCHN-D-SYT-TB
	Nhà thuốc
	Số 478 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CĐC L1
	12/01 2024
	8050/1
	12/01 2024

	904
	 03-11336/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC THÀNH
	Trần Thị Thu Hường
	9693/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Ô 1, tầng thương mại (tầng G) tòa nhà CT1, chung cư Skylight, số 125D Minh Khai, phường Minh Kha, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CLĐ
	06/10 2023
	11336
	06/10 2023

	905
	 03-11333/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC TRANG 24H
	Phạm Thu Trang
	9486/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 73 Tuệ Tĩnh, Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CLĐ
	06/10 2023
	11333
	06/10 2023

	906
	 01-11332/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HIỀN HÒA 1
	Nguyễn Thu Hiền
	09468/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 18A phố Thọ Lão, phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CLĐ
	06/10 2023
	11332
	06/10 2023

	907
	 03-11331/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH ĐỨC 2
	Trần Minh Trang
	01573/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 306 phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CLĐ
	06/10 2023
	11331
	06/10 2023

	908
	 03-11330/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG HẢI
	Nguyễn Thị Thức
	07581/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 9, ngõ 349 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CLĐ
	06/10 2023
	11330
	06/10 2023

	909
	 03-11334/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẠNH PHÚC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ WELLMEDI VIỆT NAM
	Nông Thị Thanh Hiền
	04990/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	SH 8, tầng 2 - Tòa nhà Hòa Bình, Green City - Số 505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CLĐ
	05/10 2023
	11334
	05/10 2023

	910
	03-11345/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC NHI KHOA -PHARMAKIDS
	Nguyễn Thị Duyên
	9037/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 49 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp điều chỉnh lần 1
	15/11 2023
	11345/1
	15/11 2023

	911
	03-11343/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC AN
	Phạm Nguyệt Hương
	1582/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 49 ngõ Tự Do, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lần đầu
	12/10 2023
	11343
	 

	912
	03-11392/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TUẤN HƯNG 5
	Chu Thị Như
	8979/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 36 Đê Tô Hoàng, phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	CẤP LẦN ĐẦU
	16/10 2023
	11392
	16/10 2023

	913
	03-11393/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HD
	Bùi Hoàng Hải
	06667/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 99, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	16/10 2023
	11393
	16/10 2023

	914
	03-11435/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THẢO ANH
	Nguyễn Thị Thảo
	9565/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 7 phố 8/3, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11435
	24/10 2023

	915
	03-11436/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC AN
	Trần Thị Linh Chi
	3406/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 45 phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11436
	24/10 2023

	916
	03-11437/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÙNG BÁCH 1
	Đỗ Thị Hương
	09620/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 2 ngõ 622 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11437
	24/10 2023

	917
	03-11438/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HÀ
	Nguyễn Kim Anh
	08993/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 212 phố Lạc Trung, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11438
	24/10 2023

	918
	03-11439/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI PHƯƠNG PHARMACY
	Lưu Quỳnh Vân
	03454/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	T3-L1-07A, TTTM nhà T03, KĐT Vinhomes Times City, số 458 phố Minh Khai, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11439
	24/10 2023

	919
	03-11391/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG - LINK 0001
	Nguyễn Thị Hồng Hà
	02148/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 86, phố Vân Đồn, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	16/10 2023
	11391
	16/10 2023

	920
	03-11390/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC T&D - VIỆT ĐỨC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO ĐẠT T&D
	Nguyễn Hoàng Sơn
	08858/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2A Trần Thánh Tông, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lần đầu
	16/10 2023
	11390
	16/10 2023

	921
	03-4684/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC MINH VŨ
	Vũ Thị Thanh Bình
	5649/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 167 đường Giải Phóng, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp điều chỉnh lần 2
	05/10 2022
	4684/3
	24/10 2023

	922
	03-11485/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA PHÁT
	Trần Thị Lan Hương
	07480/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 818 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	11485
	30/10 2023

	923
	03-11494/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÀ PHƯƠNG
	Nguyễn Thị Minh Trang
	05458/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 104 phố Bạch Mai, Phường Cầu Dền, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	11494
	03/11 2023

	924
	03-11488/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN XUYÊN
	Nguyễn Anh Dũng
	4822/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 233 phố Thanh Nhàn, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	11488
	30/10 2023

	925
	03-11487/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT
	Hứa Thùy Linh
	06870/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 74 phố Lê Văn Hưu, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	 
	 

	926
	03-11522/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ÁNH NGUYỆT PHARMACY
	Nguễn Ánh Nguyệt
	03716/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 4 ngõ Hòa Bình 1 phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	11522
	10/11 2023

	927
	03-11516/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LQ PHARMACY
	Nguyễn Thị Thu Hà
	011154/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 9 ngõ 31 phố Yên Bái 2, Phường Phố Huế, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	11516
	10/11 2023

	928
	03-11616/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TƯỜNG SINH
	Nguyễn Văn Nam
	07320/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 408 đường Trần Khát Chân, Phường Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	Cấp lần đầu
	05/12 2023

	929
	03-11671/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO NGỌC
	Lã Thanh Phương
	06567/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 27 phố Thọ Lão, Phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	11671
	15/12 2023

	930
	03-11702/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT
	Đinh Thị Vân Anh
	9721/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 19 phố Thanh Nhàn, Phường Quỳnh Mai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	11702
	22/12 2023

	931
	03-11699/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH PHARMACY
	Bùi Thị Minh Tâm
	09144/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 10 phố Mạc Thị Bưởi, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	11699
	22/12 2023

	932
	01-2452/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN DƯỢC PHẨM SUCS
	Nguyễn Trọng Bân
	242/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 3, số 197 phố Đại La, Phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	cấp lại lần 1
	22/12 2023
	2452
	22/12 2023

	933
	03-11784/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH CHÍNH 2 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM
	Phạm Thị Thu Hồng
	06590/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 37 Lê Văn Hưu, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	11784
	12/01 2024

	934
	03-11781/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI NAM
	Lại Thị Phượng
	9844/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 40 ngõ 559 Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	11781
	12/01 2024

	935
	03-11827/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HẠNH
	Hoàng Thị Vân Anh
	05883/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 69 đường Giải Phóng, phường Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11827
	26/01 2024

	936
	03-11824/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HIỀN 1
	Nguyễn Thị Thu
	08275/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 318 ngõ Quỳnh, phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11824
	26/01 2024

	937
	03-7496/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC 1
	Phạm Tường Vy
	05659/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 15, phố Thanh Hà, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	CL1 GPP
	30/09 2020
	7496/1
	19/12 2023

	938
	03-4511/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC THĂNG LONG
	Lê Thị Thu Hiền
	08484/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 121, phố Phủ Doãn, Phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lại
	04/10 2023
	4511/2
	04/10 2023

	939
	03-7980/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG
	Nguyễn Hồng Nhung
	02730/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 432 phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lại
	21/01 2021
	7980/1
	31/01 2024

	940
	03-3944/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC "PHƯƠNG TÂM II"
	Hà Thị Minh Châu
	00094/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 508 đường Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lại lần 1
	04/02 2021
	3944/2
	29/01 2024

	941
	03-943/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC MINH CHÍNH 4 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH ANDA VIỆT NAM
	Bùi Thanh Quang
	03983/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Gian kiốt số 6, 48 Hai Bà Trưng, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	23/10 2023
	943/3
	23/10 2023

	942
	03-1346/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC "LAN THANH"
	Nguyễn Thị Tín
	04883/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 99 phố Hàng Gà, Phường Hàng Bồ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lại
	23/10 2020
	1346/3
	20/11 2023

	943
	03-3876/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC 57 THỢ NHUỘM TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ Y TẾ VÀ PHÒNG KHÁM CỘNG ĐỒNG VIỆT
	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh
	04983/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	57 Thợ Nhuộm, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	CL2 GPP
	20/02 2020
	3876/2
	10/10 2023

	944
	03-4512/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC 269
	Nguyễn Minh Ngọc
	1138/HP-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 269, phố Bạch Đằng, phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lại lần 1
	15/09 2020
	4512/2
	27/10 2023

	945
	03-4784/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHI 5
	Nguyễn Thị Phương Mai
	02450/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 77 phố Nguyễn Hữu Huân, phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	12/11 2020
	4784/2
	20/11 2023

	946
	03-7689/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 566 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Minh Trâm
	05233/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 72-74 Hàng Bông, Phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	24/10 2023
	7689
	21/10 2020

	947
	03-7977/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU THẢO
	Đinh Thị Tuyết
	09831/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 51, phổ Phủ Doãn, phường Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	CL1 GPP
	21/01 2021
	7977/1
	10/01 2024

	948
	03-11245/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH CHÂU TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC HÀ NỘI
	Phạm Văn Chung
	09032/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 60 phố Quán Sứ, phường Hàng Bông, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	CLĐ
	04/10 2023
	11245
	04/10 2023

	949
	03-11367/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 89
	Phạm Thị Hạnh
	09287/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 58, phố Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	CLĐ
	11/10 2023
	11367
	11/10 2023

	950
	03-11411/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUYỀN
	Lê Thị Thanh Huệ
	8719/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 346, phố Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lần đầu
	24/10 2023
	11411
	24/10 2023

	951
	03-11410/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHẠM VĂN QUÝ
	Phạm Văn Quý
	8824/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 541, phố Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11410
	24/10 2023

	952
	03-11523/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT 28
	Hoàng Thị Thu Huyền
	03744/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 4, phố Yết Kiêu, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	11523
	10/11 2023

	953
	03-11547/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TÂM II
	Nguyễn Mai Lan
	06154/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 12, phố Đinh Công Tráng, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	11547
	20/11 2023

	954
	03-11546/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHI 57 HÀNG CHIẾU
	Võ Thu Trang
	08907/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 50, phố Hàng Chiếu, Phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	11546
	20/11 2023

	955
	03-11694/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG DỊU
	Trương Thị Thảo
	9820/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 94A, phố Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lần đầu
	19/12 2023
	11694
	19/12 2023

	956
	03-11766/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BÌNH MINH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH HOA HỒNG CAPITAL VIỆT NAM
	Phùng Thị Hồng Liêm
	05599/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 4 Triệu Quốc Đạt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11766
	08/01 2024

	957
	03-11765/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGÔ QUYỀN 1
	Nguyễn Thế Tĩnh
	9893/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 415, đường Bạch Đẳng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11765
	08/01 2024

	958
	03-11835/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MEDITEC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN CHẨN ĐOÁN Y KHOA MEDITEC
	Lê Thị Linh
	11340/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 2, số 52, phố Bà Triệu, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàn Kiếm
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11835
	29/01 2024

	959
	01-1448/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUANG CƯỜNG
	Hàn Viết Kiên
	03992/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Ô số 04, lô TT6C KĐT mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CĐC L1
	19/01 2024
	1448/1
	19/01 2024

	960
	01-1798/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ VÀ DƯỢC PHẨM BẢO MINH
	Đỗ Thị Thuý Hằng
	07220/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 6, ô 62, lô 5, khu di dân Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL2
	25/10 2023
	1798/2
	25/10 2023

	961
	01-1850/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM 3M PHARMA
	Bùi Đức Huy
	1800/TH-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Lô 21, Dịch vụ 17 Tây Nam Linh Đàm, đường Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp LẠI
	17/11 2020
	1850/1
	15/12 2023

	962
	01-679/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM REVO
	Vũ Văn Hiển
	1510/CCHN-D-SYT-NĐ
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Căn 69, 71 Louis XII-LK 45, khu đô thị mới Hoàng Văn Thụ, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 5
	19/01 2024
	0679/5
	19/01 2024

	963
	01-2060/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DSL GLOBAL
	Trần Bích Liên
	01772/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	tầng 1 tòa nhà LICOGI 12, số 21 Đại Từ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CĐC L1
	10/01 2024
	2060/1
	10/01 2024

	964
	01-2066/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QUÂN ANH
	Lương Đức Thuận
	07325/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 191E, ngõ 95 phố Thuý Lĩnh, tổ 25, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 1
	18/01 2024
	2066/1
	18/01 2024

	965
	01-1396/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM NGUYỄN GIA
	Hoàng Ánh Vân
	05169/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 4, số nhà 54 lô 5 Đền Lừ 2, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 2
	29/06 2022
	1396/2
	20/12 2023

	966
	03-4065/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI PHƯƠNG
	Lê Thị Thúy
	09175/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Kiot 12 HH2A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL2 GPP
	25/06 2020
	4065/2
	26/01 2024

	967
	03-4744/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC HỒNG NGA
	Phạm Hồng Phương
	06459/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 9, ngõ 351, đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại
	30/11 2020
	4744/2
	05/12 2023

	968
	03-7915/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DUY ANH
	Nguyễn Kim Phượng
	02192/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Shop 10 Park 12 khu đô thị Timecity, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại
	30/12 2020
	7915/1
	29/12 2023

	969
	03-1514/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC THU HUỆ
	Đặng Thị Kim Huệ
	01292/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 16 ngõ 219 Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại
	30/12 2020
	1514/2
	29/12 2023

	970
	03-7900/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÀNH PHƯƠNG 3 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THÀNH PHƯƠNG
	Bùi Khánh Ly
	877/CCHND-SYT-TNG
	Nhà thuốc
	Tầng 1, tòa HH01, Ecolakeview, số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CĐC L1
	26/12 2023
	7900/1
	26/12 2023

	971
	03-7949/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THANH MAI
	Đỗ Tiến Quy
	00269/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot 01 CTT11 Khu đô thị Kim Văn Kim Lũ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL1 GPP
	15/01 2021
	7949/1
	12/01 2024

	972
	03-4302/ĐKKDD-HNO /CL2
	NHÀ THUỐC HOÀNG HẢI 2
	Tăng Thị Vân Anh
	186/HD-CCHND
	Nhà thuốc
	Kiot số 10, CT8, Đàm Sòi, khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại
	21/01 2021
	4302/3
	26/01 2024

	973
	03-4965/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC HUY HOÀNG
	Ngô Văn Thống
	01477/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 108, phố Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại lần 2
	04/02 2021
	4965/2
	28/12 2023

	974
	03-2903/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC THÚY VINH
	Lê Đình Chi
	06074/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 236 ngõ 192 tổ 2, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại lần 2
	09/02 2021
	2903/2
	26/01 2024

	975
	03-9311/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUÓC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DSL GLOBAL
	Nguyễn Thị Viễn
	01726/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	tầng 1, tòa nhà Licogi 12, số 21 Đại Từ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CĐC L1
	12/01 2024
	9311/1
	12/01 2024

	976
	01-461/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THƯƠNG MẠI TÂN TRƯỜNG SINH
	Nguyễn Trung Dũng
	9176/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	tầng 1 khu văn phòng, nhà số 7, dãy B, lô biệt thự TT06, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh
	31/01 2024
	0461/5
	31/01 2024

	977
	01-423/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN VENUS GROUP
	Khuất Văn Mạnh
	09825/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 16, ngách 77, ngõ 24, Kim Đồng, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL3 
	25/10 2023
	423/3
	25/10 2023

	978
	01-567/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM VIỆT TÍN
	Đào Thị Thảo
	03858/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Tầng 1 khu văn phòng, nhà số 7, dãy 7,nhà B, lô biệt thự TT06, khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh L5
	04/12 2023
	567/5
	04/12 2023

	979
	01-1065/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EU
	Lê Thị Thanh Mai
	04214/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 1, ngách 1/10, ngõ 1, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh
	10/03 2023
	1065/3
	28/11 2023

	980
	01-1173/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ - WINSACOM
	Nguyễn Mạnh Tiến
	02441/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 9, đường Pháp Vân, phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 2
	23/11 2020
	233/5
	10/11 2023

	981
	01-1319/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT NAM-VINAP
	Đặng Văn Kiên
	5180/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	B16 lô 5, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, , Quận Hoàng Mai,
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 3
	08/11 2023
	1319/3
	08/11 2023

	982
	01-1324/ĐKKDD-HNO /CL1
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HALI VIỆT NAM
	Nguyễn Thu Trang
	9760/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 8, ngõ 1, phố Bùi Huy Bích, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 2
	12/10 2023
	1324/2
	12/10 2023

	983
	01-1331/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ĐÔNG
	Trần Thị Hồng Nhung
	08617/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	số 135 D4, khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 2
	12/10 2023
	1331/2
	12/10 2023

	984
	03-1380/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC NGỌC HÀ
	Nguyễn Bích Ngọc
	09754/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 74 đường Lĩnh Nam, tổ 39A, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL2 GPP
	15/10 2020
	1380/2
	02/10 2023

	985
	03-1467/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC THÚY LAN
	Trịnh Thị Quy
	03520/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 75 ngõ 15 đường Ngọc Hồi, tập thể thiết bị vật tư nông sản, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 1
	30/11 2020
	1467/3
	06/12 2023

	986
	03-1492/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC HOÀNG LONG
	Trần Thị Thanh Vân
	01158/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 94 phố Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại lần 1
	17/11 2020
	1492/1
	13/11 2023

	987
	01-1622/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN EMED VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Linh Chi
	11379/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Lô 29 ô DV 13 khu đô thị Tây Nam Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL2
	29/11 2023
	1622/2
	29/11 2023

	988
	01-1851/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM POLIPHARM VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	02212/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Số nhà 22A, ngõ 350 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL1 GPP
	17/11 2020
	1851/1
	10/11 2023

	989
	03-1927/HNO-ĐKKDD /CL3
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC
	Lê Thị Quỳnh Nga
	04453/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Nhà B1 lô 21 khu đô thị Đại Kim, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL3
	27/11 2023
	1927/3
	27/11 2023

	990
	03-2084/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC NGỌC LINH
	Trần Thị Hoa
	04984/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 111, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL2 GPP
	01/10 2020
	2084/2
	12/10 2023

	991
	03-3356/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC PHẠM HOÀNG THUỶ
	Phạm Hoàng Thủy
	01046/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	2N1, khu gia đình Viện khảo sát thiết kế Binh đoàn 12 (số 68 Kim Giang), , Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại lần 1
	22/09 2020
	3356/2
	24/10 2023

	992
	03-4136/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC TIẾN ĐỨC SỐ 5
	Bùi Cao Cường
	03850/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	617 H3 ngách 147/2, đường Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lại lần 1
	07/07 2020
	4136/2
	02/11 2023

	993
	03-4581/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC HỒNG PHÚC 1
	Tạ Lê Mai Hậu
	03038/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 66 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại
	19/10 2020
	4581/1
	24/10 2023

	994
	03-4584/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC BẢO VIÊN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM BẢO VIÊN
	Đặng Thanh Thủy
	00059/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Khu DV 01A, tầng 1, tháp A, tòa nhà HELIOS TOWER, số 75 đường Tam Trinh, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại GPP
	19/10 2020
	4584/2
	16/10 2023

	995
	03-4687/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC ĐỨC ANH
	Nông Thị Vân
	00274/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 151, phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại lần 1
	25/11 2020
	4687/2
	11/12 2023

	996
	03-4688/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH
	Trịnh Thị Kim Anh
	02636/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 103 B4 Tân Mai, phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại lần 1
	17/11 2020
	4688/2
	03/11 2023

	997
	03-4888/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC THÁI BÌNH
	Phan Thị Nhàn
	01252/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 245 Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại
	09/02 2021
	4888/2
	20/11 2023

	998
	03-4889/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG THƯƠNG
	Quản Duy Quang
	00280/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 212, ngõ 107, Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại
	16/12 2020
	4889/2
	15/12 2023

	999
	03-6668/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC THU HÀ
	Trần Thị Ngàn
	03704/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2/143/74 đường Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL1 GPP
	11/03 2020
	6668/1
	09/12 2023

	1000
	03-6774/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC NGUYỆT
	Hoàng Mạnh Hùng
	05665/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 33 ngõ 88 chợ Khuyến Lương, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL1 GPP
	11/12 2019
	6774/1
	20/11 2023

	1001
	03-7036/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BA ĐÌNH
	Trần Thị Hồng
	611/BN-CCHND
	Nhà thuốc
	Căn 1-4.1, tầng 1 khu thương mại, dịch vụ, tòa CT3, chung cư Gelaxia Riverside số 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	26/03 2020
	7036/1
	27/10 2023

	1002
	03-7413/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂN LOAN
	Lê Thị Loan
	04812/CCHND-SYT-HNO
	 
	Số 105 ngõ 29 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	13/07 2020
	7413/1
	26/10 2023

	1003
	03-7419/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOA ĐỨC
	Nguyễn Thị Hoa
	04951/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 100 ngõ 62 Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL1 GPP
	13/07 2020
	7419/1
	11/10 2023

	1004
	03-7585/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGUYỄN 2
	Đỗ Huyền Trang
	863/TH-CCHND
	Nhà thuốc
	CT1-A-01-LOT B Chung cư khu đô thị Gamuda Gardens, phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	15/10 2020
	7585/1
	02/11 2023

	1005
	03-7587/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI PHƯƠNG PHARMACY 1
	Khương Thị Mai Lan
	01010/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Kiot số 6, tòa C chung cư Vinaconex 2, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	15/10 2020
	7587/1
	24/10 2023

	1006
	03-7588/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC MEDIPLUS TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MEDICALPLUS TÂN MAI
	Đoàn Thị Hoài
	9935/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 2, TTTM Mandarin Gaden 2, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh
	23/10 2023
	7588/2
	23/10 2023

	1007
	03-7607/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CỘNG HÒA
	Đặng Văn Điệp
	04070/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Ki ốt 15 ngã 3 Vĩnh Hưng, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL1 GPP
	31/08 2020
	7607/1
	06/10 2023

	1008
	03-7720/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC KHOA
	Trần Thị Ánh Tuyết
	05440/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 162 phố Đông Thiên, phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	19/10 2020
	7720/1
	01/11 2023

	1009
	03-7723/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHẬT LINH
	Nguyễn Thị Tú Oanh
	01349/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 32 phố Mai Động,, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	19/10 2020
	7723/1
	01/11 2023

	1010
	03-7731/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ANH THỨC 1
	Nguyễn Công Thức
	5143/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 434 đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	20/10 2020
	7731/1
	16/10 2023

	1011
	03-7761/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI HÀ
	Đặng Thu Hà
	05432/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 14 ngõ 15 phố Bằng Liệt, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL1 GPP
	04/11 2020
	7761/1
	20/11 2023

	1012
	03-7820/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HIẾU
	Nguyễn Thị Hạnh
	03376/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 275 Vĩnh Hưng, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CL1 GPP
	17/11 2020
	7820/1
	08/01 2024

	1013
	03-7825/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HỒNG PHƯỚC
	Nguyễn Hoàng Long
	05175/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot 10 tòa nhà HH2A khu đô thị mới Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp LẠI
	17/11 2020
	7825/1
	14/12 2023

	1014
	03-7832/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC BẢO AN 2
	Nguyễn Thị Hồng Yến
	03110/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Sảnh A1 chung cư Skycentral ngõ 176 Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 1
	12/10 2023
	7832/1
	12/10 2023

	1015
	03-7953/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO HOA
	Ngô Thu Châu
	05809/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 45, ngõ 258 Tân Mai, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 1
	15/01 2021
	7953/1
	26/01 2024

	1016
	03-8003/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA HÂN
	Nguyễn Thị Quỳnh
	05384/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 75 phố Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp LẠI
	29/01 2021
	8003/1
	15/12 2023

	1017
	03-8047/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN CHUYÊN KHOA NAM HỌC VÀ HIẾM MUỘN HÀ NỘI TRỰC THUỘC CHI NHÁNH SỐ 1 CÔNG TY TNHH Y
	Vũ Thị Hằng
	00713/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Lô 01-8A Cụm tiểu thủ công nghiệp Hai Bà Trưng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CĐC L1 GPP
	27/01 2024
	8047/1
	27/01 2024

	1018
	03-8052/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH TRÚC
	Đỗ Thị Lan
	2391/CCHN-D-SYT-HY
	Nhà thuốc
	Số 18, ngõ 194 Thanh Đàm, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lại
	25/02 2021
	8052/1
	11/01 2024

	1019
	 03-11339/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÙY TRANG
	Ma Doãn Quý
	05602/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 64 ngõ 42 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	06/10 2023
	11339
	06/10 2023

	1020
	 03-11338/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG KING I
	Mai Thị Kim Cúc
	9932/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 6, ngõ 234 đường Giáp Bát, phường Giáp Bá, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	06/10 2023
	11338
	06/10 2023

	1021
	 03-11337/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TƯ NHÂN SƠN HÀ
	Nguyễn Thị Thu Hương
	4114/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	A4 TT2 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	06/10 2023
	11337
	06/10 2023

	1022
	 03-11340/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TỐT I
	Hồ Thị Bảy
	03785/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 101 ngõ 13, đường Lĩnh Nam, phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	05/10 2023
	11340
	05/10 2023

	1023
	 03-11328/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC
	Nguyễn Thị Thu Phương
	06903/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 71 ngõ Gốc Đề, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	06/10 2023
	11328
	06/10 2023

	1024
	 03-11329/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NAM PHƯƠNG
	Võ Mỹ Hạnh
	09044/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 282 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	06/10 2023
	11329
	06/10 2023

	1025
	03-11327/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỖ GIA
	Nguyễn Thị Hợp
	08811/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Lô 20C12 khu đô thị Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	06/10 2023
	11327
	06/10 2023

	1026
	03-11346/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT LƯƠNG 5
	Nguyễn Thanh Thảo
	1111/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 557 phố Kim Ngưu, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	12/10 2023
	11346
	12/10 2023

	1027
	03-11347/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VẠN PHÚC 2
	Đoàn Thị Thu Hà
	9887/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 105 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	12/10 2023
	11347
	12/10 2023

	1028
	03-11351/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1508 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Đào Thu Liên
	9858/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 2 đường Mai Động, tổ 3, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	12/10 2023
	11351
	12/10 2023

	1029
	03-11344/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MEDICA PHARMACY
	Trịnh Thị Hồng Việt
	03228/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Kiot 03 tầng 1, lô B dự án Metropolitan, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CLĐ
	10/10 2023
	11344
	10/10 2023

	1030
	03-11348/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GELEXIA
	Đoàn Thị Thu Hương
	2582/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	NV 1-1-31 Gelexia ngõ 885 đường Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	14/10 2023
	11348
	14/10 2023

	1031
	03-11394/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH HUYỀN
	Đinh Văn Mạnh
	9410/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 104, phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	16/10 2023
	11394
	16/10 2023

	1032
	03-11434/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VÂN DUNG
	Hà Thị Ngọc Trang
	10058/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 332B ngõ 192 Lê Trọng Tấn, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11434
	24/10 2023

	1033
	03-11440/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC Á CHÂU SỐ 8
	Nguyễn Thị Ngọc Lan
	09621/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 3, ngõ 12 phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11440
	24/10 2023

	1034
	03-11441/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC THẮNG 1
	Bùi Thị Ngọc
	9542/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 49, ngõ 296 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11441
	24/10 2023

	1035
	03-11442/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HƯƠNG 1
	Vũ Thị Thảo
	3750/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 1B phố Lương Khánh Thiện, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11442
	24/10 2023

	1036
	03-11443/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HUY
	Vũ Thị Sớm
	9977/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 21, ngách 61, ngõ 88 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11443
	24/10 2023

	1037
	03-11445/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU TRANG TL
	Mai Thị Thu Trang
	7252/CCHN-D-SYT-TH
	Nhà thuốc
	số 7, ngách 141/75 phố Giáp Nhị, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11445
	24/10 2023

	1038
	03-11446/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH THUỶ
	Lê Thị Thanh Hoa
	1271/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số nhà 57A, ngõ 250 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11446
	24/10 2023

	1039
	03-11444/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH Y ĐƯỜNG
	Lê Thị Mỹ Hạnh
	09023/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 865 đường Giải Phóng, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	26/10 2023
	11444
	26/10 2023

	1040
	03-11447/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRIỆU MẪN
	Hà Thu Trang
	4827/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	kiot IB CT12C Kim Văn Kim Lũ, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	23/10 2023
	11447
	23/10 2023

	1041
	03-11388/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG NGÂN PHARMACY
	Vũ Thị Ngân
	9937/CCHND-SYT-HNO
	 
	Số 153A phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	16/10 2023
	11388
	16/10 2023

	1042
	03-11387/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU TRANG
	Triệu Thị Trang
	10089/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 96, phố Thúy Lĩnh, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	16/10 2023
	11387
	16/10 2023

	1043
	03-11389/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SINH PHÚC
	Trử Huyền Trang
	9729/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 163, ngõ 99 Định Công Hạ, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	16/10 2023
	11389
	16/10 2023

	1044
	03-11492/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC HẠNH
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	08868/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 185 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	11492
	30/10 2023

	1045
	03-11486/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM PHÚC
	Đỗ Thị Thắm
	09316/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 47, ngõ 924 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	30/10 2023
	11486
	30/10 2023

	1046
	03-11496/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HIẾU HÀO PHARMACY
	Nguyễn Thị Nhật Lệ
	02687/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 176 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	02/11 2023
	 
	 

	1047
	03-11497/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 90
	Vũ Văn Dương
	011177/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 90 phố Sở Thượng, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	02/11 2023
	 
	 

	1048
	03-11489/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC VINH
	Phạm Thị Hường
	9569/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot 20, tòa VP5 bán đảo Linh Đàm, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	11489
	30/10 2023

	1049
	03-11490/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC NGA
	Nguyễn Thị Thắm
	011152/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 520 đường Trương Định, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	11490
	30/10 2023

	1050
	03-11484/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO AN
	Vũ Kim Thùy
	04614/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 4, ngõ 254 Minh Khai, phường Mai Động, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	11484
	30/10 2023

	1051
	03-11386/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC HIẾU
	 Đỗ Tuấn Mến
	09028/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 62, phố Mai Động, Phường Mai Động, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	16/10 2023
	11386
	16/10 2023

	1052
	01-2406/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM TÙNG SƠN
	Ngô Thị Nguyệt
	1062/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2, Ô DV 11 lô 20, khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	09/10 2023
	0
	09/10 2023

	1053
	03-11521/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HỒNG NHUNG I
	Vũ Thị Châm
	07849/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 77 tổ 1 Bằng A, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	11521
	10/11 2023

	1054
	03-11525/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC QUỲNH ANH
	Ninh Thế Vũ
	07587/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 394 đường Lĩnh Nam, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	11525
	10/11 2023

	1055
	01-2408/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM KHANG LÂM
	Ngọc Hà Nhung
	4445/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Lô BT12, khu đô thị Đại Kim, số 1 phố Nguyễn Cảnh Dị, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	16/10 2023
	2408
	16/10 2023

	1056
	01-2421/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐẠI ĐỨC TÍN
	Lê Thanh Sơn
	2163/TH-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Lô số 13, khu TT2, số 89 phố Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	2421
	06/11 2023

	1057
	01-2428/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỒNG ĐỨC
	Nguyễn Thị Bình
	2659/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 5-NV2, Liền kề GreenPark, số 1 ngõ 319 Vĩnh Hưng, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	2428
	13/11 2023

	1058
	03-11545/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐẠI KIM
	Phạm Thị Linh
	9706/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, căn L7-85 (TT7-85) thuộc dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Đại Kim, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	 
	 

	1059
	01-2432/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIÊN AN
	Lê Thị Thu Hiền
	259/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	A21, Nơ 15, khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	20/10 2023
	2432
	20/10 2023

	1060
	03-11601/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH NGUYÊN
	Lê Minh Châu
	10039/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 55, ngõ 230 phố Định Công Thượng, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11601
	27/11 2023

	1061
	03-11599/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH TÂM
	Nguyễn Thị Hồng Nhi
	08794/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 255 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11599
	27/11 2023

	1062
	03-11598/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DƯỢC KHOA
	Trần Thị Thu Hà
	9813/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 7 M16 Nguyễn An Ninh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11598
	27/11 2023

	1063
	03-11595/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC INOMAS
	Trần Thị Mai Vân
	08155/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 183 đường Hoàng Mai, phường Văn Thụ, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11595
	27/11 2023

	1064
	03-11615/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THẢO PHƯƠNG
	Phạm Thu Hà
	05208/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 8 phố Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	 
	 

	1065
	03-11617/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO QUYÊN
	Đặng Thị Lan
	9617/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 521 đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	Cấp lần đầu
	05/12 2023

	1066
	03-11612/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC ĐÔ 2
	Vũ Hồng Trường
	09427/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 180 phố Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	11612
	05/12 2023

	1067
	03-11613/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NAM HÀ
	Hồ Hồng Hạnh 
	04104/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	SH sảnh B, tòa nhà AZSky khu đô thị Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	Cấp lần đầu
	05/12 2023

	1068
	01-2439/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ TÂM AN
	Lê Thị Dung
	011194/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	B6 Nơ 19 khu đô thị mới Định Công, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	2439
	04/12 2023

	1069
	03-11662/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SỐ 2 TUỆ TÂM
	Trần Thị Khuyên
	9792/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 71, ngõ 51 phố Trần Điền, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11662
	12/12 2023

	1070
	01-2442/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM VIỆT LONG
	Hoàng Thị Kim Oanh
	9133/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	tầng 5, số 28 ngõ 50 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	08/12 2023
	2442
	08/12 2023

	1071
	01-2443/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ LIFECARE
	Đào Thị Thu
	5542/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	NV1-3 lô 24, KĐT Gelexia Riverside, ngõ 885 Tam Trinh, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	cấp lần đầu
	08/12 2023
	2443
	08/12 2023

	1072
	03-11672/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TẤN AN
	Bùi Thế Tâm
	09348/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 10, ngách 22, ngõ 282 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	Cấp lần đầu
	15/12 2023

	1073
	03-11673/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI HUY HM
	Cao Vũ Mạnh
	07864/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 68 phố Hưng Phúc, Phường Yên Sở, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	11673
	15/12 2023

	1074
	03-11678/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRƯỜNG PHÚC
	Nguyễn Thị Thúy
	011219/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 130 Nam Dư, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	11678
	15/12 2023

	1075
	03-11676/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯỢNG PHONG
	Lê Thị Thanh Tâm
	07206/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 81, ngõ 245 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	Cấp lần đầu
	15/12 2023

	1076
	03-11677/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGÂN SƠN
	Nguyễn Thị Tuệ
	9842/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 28, ngõ 649 đường Lĩnh Nam, Phường Lĩnh Nam, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	11677
	15/12 2023

	1077
	03-11675/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUYỀN TRANG
	Đặng Hương Quỳnh
	9980/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 127, ngõ 42 Thịnh Liệt, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	11675
	15/12 2023

	1078
	03-11708/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO NGHĨA 2
	Nguyễn Thị Châm
	411/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 192, ngõ 107 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11708
	25/12 2023

	1079
	03-11709/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI YẾN 1
	Trịnh Thị Ngọc Mai
	03695/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 47 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11709
	25/12 2023

	1080
	03-11710/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN NHIÊN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH EVD DƯỢC PHẨM VÀ Y TẾ
	Tô Thị Lý
	09239/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Phòng 201, tòa nhà EVD, khu Công nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11710
	25/12 2023

	1081
	03-11705/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DUY DŨNG
	Nguyễn Phương Thảo
	07940/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 83 phố Nguyễn Đức Cảnh, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11705
	25/12 2023

	1082
	01-2454/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ VẬT TƯ Y TẾ MINH QUÂN
	Đinh Thị Thanh Hường
	11483/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 20/348 đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	2454
	22/12 2023

	1083
	03-11727/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HEALTHY CARE ĐỒNG PHÁT
	Đoàn Thị Hiền
	10064/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot 4 tòa nhà Đồng Phát-Vĩnh Hoàng, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	11727
	29/12 2023

	1084
	03-11729/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC II
	Lương Mạnh Hùng
	011170/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 128 phố Đông Thiên, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	11729
	29/12 2023

	1085
	03-11726/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC QUỐC BẢO
	Nghiêm Thị Thúy Anh
	011168/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 77, ngõ 143 Nguyễn Chính, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	11726
	29/12 2023

	1086
	03-11728/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC QUANG
	Lê Vũ Quang
	011355/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 359 phố Nam Dư, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	11728
	29/12 2023

	1087
	03-11725/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LINH NGÂN
	Phùng Thị Thảo
	03215/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 184 đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	11725
	29/12 2023

	1088
	01-2459/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HP
	Phạm Thị Luyến
	011200/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 5, số nhà 44, ngõ 120, đường Kim Giang, Phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	2459
	29/12 2023

	1089
	03-11770/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1624 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	11259/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 02 phố Định Công Thượng , tổ 14, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11770
	08/01 2024

	1090
	03-11769/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THIÊN TRIỆU
	Nguyễn Thị Lan Hiên
	01550/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 7/1277 đường Giải Phóng, Phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11769
	08/01 2024

	1091
	03-11768/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOA QUỲNH
	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
	11492/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 28, ngách 299/62 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11768
	08/01 2024

	1092
	03-11767/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẰNG CHINH
	Hồ Minh Tấn
	01791/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 176 đường Lĩnh Nam, Phường Vĩnh Hưng, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11767
	08/01 2024

	1093
	03-11762/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUY VÂN
	Trương Thị Vân
	011426/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 152 phố Ngũ Nhạc, Phường Thanh Trì, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11762
	08/01 2024

	1094
	03-11761/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGÂN ĐỨC
	Đinh Thu Huyền
	011238/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 179 đường Hoàng Mai, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11761
	08/01 2024

	1095
	03-11760/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC HIẾU 2
	Vũ Thị Minh Huệ
	03661/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 4, ngõ 169, đường Hoàng Mai, phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11760
	08/01 2024

	1096
	01-2449/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT NAM PHARUSA
	Đỗ Đình Huy
	9817/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Kiốt số 4, nhà Nơ 8, khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	20/12 2023
	2449
	 

	1097
	03-11783/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH ĐỨC
	Triệu Đức Tâm
	08980/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tịch thương mại 40m2 tầng 1 chung cư Công an CT9, ngõ 66 Kim Giang, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	11783
	12/01 2024

	1098
	03-11782/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 858 TRƯƠNG ĐỊNH
	Bùi Thị Hiền
	011531/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 858 Trương Định, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp điều chỉnh lần 1
	12/01 2024
	11782/1
	12/01 2024

	1099
	03-11828/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐẠI CÁT LỘC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC ĐẠI CÁT LỘC
	Vũ Thị Cẩm Duyên
	09476/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Liền kề 25, khu Smile Building, số 1 phố Nguyễn Cảnh Dị, phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11828
	26/01 2024

	1100
	03-11826/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THUÝ NGA I
	Phạm Phương Anh
	01741/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 310 phố Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11826
	26/01 2024

	1101
	03-11822/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH ĐỨC I
	Nguyễn Thị Cúc
	9500/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 12, ngõ 897 đường Giải Phóng, , ,, phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11822
	26/01 2024

	1102
	03-11821/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THIÊN AN MINH
	Lê Phương Thảo
	9738/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 20 , ngách 150, ngõ 141 Giáp Nhị, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11821
	26/01 2024

	1103
	01-1335/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA PHÚC HƯNG
	Trần Hồng Linh
	09732/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tòa nhà Kiot văn phòng Tổng kho Đức Giang, số 26, ngõ 53, phố Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long, , Quận Long Biên,
	Quận Long Biên
	Cấp lại
	04/10 2023
	1335/1
	04/10 2023

	1104
	03-7909/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH HUYỀN
	Đinh Ánh Hồng
	05380/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 4 ngõ 44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CL1 GPP
	21/12 2020
	7909/1
	08/01 2024

	1105
	03-4559/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC THIỆN PHÚC
	Dương Thị Ngần
	06956/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 44, ngõ 268, đường Ngọc Thụy, tổ 16, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lại
	28/01 2021
	4559/2
	29/01 2024

	1106
	03-398/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC THUỘC ĐƯỜNG
	Nguyễn Thị Bích Thủy
	07420/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 01 phố Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp điều chỉnh lần 1
	27/10 2020
	0398/3
	27/10 2023

	1107
	03-3325/ĐKKDD-HNO /Đc
	NHÀ THUỐC PHÚ AN
	Phạm Thái Hồng Dương
	00345/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Tập thể cầu 12, tổ 2, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CL4 GPP
	17/08 2020
	3325/4
	02/10 2023

	1108
	03-4224/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC MINH ANH
	Nguyễn Phú Hoàng
	09460/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 299, đường Ngọc Thụy, tổ 9, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lại
	13/08 2020
	4224/2
	18/10 2023

	1109
	03-4246/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC TUYẾT NHUNG
	Trần Thị Lan Hương
	09668/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 145, phố Hoa Lâm, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CẤP LẠI LẦN 2
	07/07 2020
	4246/2
	26/01 2024

	1110
	03-4272/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHẠM HỒNG MINH
	Phạm Hồng Minh
	06213/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 2A/158 phố Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lại
	02/11 2020
	4272/3
	27/10 2023

	1111
	03-4591/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC 91
	Phan Thị Hồng Trang
	00421/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 91, ngõ 66, đường Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp điều chỉnh lần 1
	27/10 2020
	4591/3
	27/10 2023

	1112
	03-7614/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI PHƯƠNG PHARMACY
	Bùi Văn Kiên
	06345/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Ki ốt số 17, tòa nhà CT1B, chung cư Hà Nội Homeland, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CL1 GPP
	03/09 2020
	7614/1
	02/10 2023

	1113
	03-7717/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI LINH
	Vũ Hải Linh
	05188/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 212, phố Đức Giang, tổ 18, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CL1 GPP
	19/10 2020
	7717/1
	10/10 2023

	1114
	03-7809/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN BÌNH
	Nguyễn Thị Kim Phương
	05520/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 178, đường Thạch Bàn, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CL1 GPP
	12/11 2020
	7809
	10/11 2023

	1115
	03-7851/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHƯ Ý
	Phạm Thu Loan
	09395/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 3, ngõ 321 phố Phúc Lợin, tổ 10, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lại
	01/12 2020
	7851/1
	20/11 2023

	1116
	03-7910/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG THẢO
	Nguyễn Thị Thanh
	05361/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 25 phố Đồng Dinh, tổ 13, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CL1 GPP
	29/12 2020
	7910/1
	20/11 2023

	1117
	03-7998/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM DƯỢC
	Cao Bá Cảnh
	01052/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 98 phố Bồ Đề, phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CL1 GPP
	28/01 2021
	7998/1
	10/01 2024

	1118
	01-2384/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VIPHARCO
	Hồ Thị Tâm
	9088/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	Số 2, ngõ 97 Đức Giang, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp điều chỉnh lần 1
	15/11 2023
	2384/1
	15/11 2023

	1119
	03-11224/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BÙI THUẤN
	Bùi Văn Thuấn
	5178/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	phòng 1, tầng 1, BT14N01A, KĐT mới Sài Đồng, tổ 8, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	cấp điều chỉnh lần 1
	13/11 2023
	11224/1
	13/11 2023

	1120
	03-11242/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC OANH
	Lê Thị Kim Oanh
	01053/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 181 Thạch Bàn, tổ 4, phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CLĐ
	02/10 2023
	11242
	02/10 2023

	1121
	03-11246/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG THẢO
	Lê Thị Hồng Chiến
	01135/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 20/02 phố Long Biên 1, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CLĐ
	04/10 2023
	11246
	04/10 2023

	1122
	03-11244/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA BẢO
	Nông Thúy Viên
	03123/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 49, ngõ 268, đường Ngọc Thụy, tổ 25, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	cấp lần đầu
	02/10 2023
	11244
	02/10 2023

	1123
	03-11243/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO NGÂN
	Đỗ Trọng Khiếu
	09292/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 64 tổ 7, phố Giang Biên, phường Giang Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	cấp lần đầu
	02/10 2023
	11243
	02/10 2023

	1124
	03-11366/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRANG ANH
	Hồ Thị Thanh Nga
	3837/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	PL 01-39 KĐT sinh thái Vinhomes Riverside 2, phường Phúc Đông, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CẤP LẦN ĐẦU
	10/10 2023
	11366
	10/10 2023

	1125
	03-11469/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM TÌNH 1
	Đoàn Thị Nhật Nga
	10034/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 77, ngõ 96 Thượng Thanh, tổ 8, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, thành phố Hà nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	27/10 2023
	11469
	27/10 2023

	1126
	03-11470/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH LONG DƯỢC
	Trần Thị Hoàng Yến
	07865/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 57, ngõ 606 phố Ngọc Thuỵ, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	27/10 2023
	11470
	27/10 2023

	1127
	03-11471/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THIỆN TÂM
	Ngô Thị Minh Nguyệt
	7384/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 144 phố Hồng Tiến, tổ 16, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	27/10 2023
	11471
	27/10 2023

	1128
	03-11509/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HẰNG
	Trần Thị Thu Hằng
	9381/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 141 Ngọc Thụy, tổ 2, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	 
	 

	1129
	03-11518/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH THÀNH
	Nguyễn Thị Hiền
	07209/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 200 đường Thanh Am, tổ 21, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	11518
	10/11 2023

	1130
	03-11517/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI TRANG
	Nguyễn Thị Ngọc Bích
	01667/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 4 ngách 466/20 đường Ngô Gia Tự, tổ 16, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	10/11 2023
	11517
	10/11 2023

	1131
	03-11519/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH VÂN 1
	Trần Thị Bích Vân
	04707/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 14, tổ 11, ngách 99/02 Ái Mộ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	CLĐ
	10/11 2023
	11519
	10/11 2023

	1132
	03-11223/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC TÂM
	Đặng Ngọc Anh
	003507/CCHN-D-SYT-TB
	Nhà thuốc
	Ki ốt số 106, tòa nhà An Quý Hưng Riverside, tổ 18, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	27/10 2023
	11223
	27/10 2023

	1133
	03-11548/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN TÂM
	Trần Thị Tú Anh
	04180/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 3 ngách 197/318 đường Thạch Bàn, tổ 12, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	11548
	20/11 2023

	1134
	03-11551/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 49 TRƯỜNG LÂM
	Phan Thị Phương Khanh
	3404/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 49 Trường Lâm, tổ 7, phường Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	11551
	20/11 2023

	1135
	03-11550/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÀNH ĐỨC
	Đặng Văn Quảng
	00162/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 168A, phố Bồ Đề, tổ 12, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	 
	 

	1136
	03-11549/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH HUYỀN
	Trần Thị Thanh Mai
	08853/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 55 ngõ 638 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	 
	20/11 2023

	1137
	03-11619/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LAGAN
	Nguyễn Thị Kim Thoa
	011240/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	SH 12A, tầng 1, khu DA DVTM và VP Plaschem, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	11619
	05/12 2023

	1138
	03-11618/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGUYỄN DUNG
	Nguyễn Thị Dung
	9626/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 19 ngõ 99 đường Chu Huy Mân, tổ 5, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	11618
	05/12 2023

	1139
	03-11109/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HIỀN
	Trần Thị Hoàng Quyên
	09680/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 2/197, đường Phúc Lợi, tổ 5, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	cấp lần đầu
	20/11 2023
	11109
	20/11 2023

	1140
	01-2433/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU VIỆT NAM
	Nguyễn Trọng Tuấn
	2075/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	số 14 ngõ 69 Ái Mộ, tổ 10, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	cấp lần đầu
	24/11 2023
	2433
	24/11 2023

	1141
	03-11668/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TƯ NHÂN BẢO AN
	Mai Anh Tuấn
	04836/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 30 phố Ô Cách, tổ 5, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11668
	12/12 2023

	1142
	03-11667/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MEGA PHARMACY
	Phạm Thu Phương
	08838/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot số 3, tầng 1, tòa L4 Le Grand Jardin, KĐT mới Sài Đồng, phường Sài Đồng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	 
	 

	1143
	03-11664/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HƯƠNG 3
	Nguyễn Văn Huân
	01760/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 3 ngõ 22 tổ 4 phố Kim Quan, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11664
	12/12 2023

	1144
	03-11663/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NAPHA 1
	Nguyễn Văn Long
	09445/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 10 ngõ 81 phố Lâm Du, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11663
	12/12 2023

	1145
	03-11669/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT ĐỨC 5
	Nguyễn Phương Lan
	02800/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 12, ngõ 101 phố Trạm tổ 12, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11669
	12/12 2023

	1146
	03-11701/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÙY DƯƠNG 1
	Trần Thị Thoa
	07836/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 8/92 Nguyễn Sơn, tổ 8, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	11701
	22/12 2023

	1147
	01-2420/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM KIM THÔNG
	Võ Thị Chinh
	10088/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	SH01, tầng 1, tòa nhà Rice City sông Hồng, Phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	30/11 2023
	2420
	30/11 2023

	1148
	03-11700/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÀ NỘI MCKD
	Nguyễn Thị My Sim
	011217/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 34A ngõ 318 phố Ngọc Trì, Phường Thạch Bàn, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	11700
	22/12 2023

	1149
	03-11731/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH ĐỨC
	Phạm Thanh Tâm
	03928/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số  03 ngõ 202/8 đường Cổ Linh, tổ 23, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	11731
	29/12 2023

	1150
	03-11724/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CƯỜNG PHƯỢNG
	Trần Ngọc Chiến
	5622/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2A ngõ 303 đường Phúc Lợi, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	29/12 2023
	11724
	29/12 2023

	1151
	03-11764/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐẠI CÁT LỘC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC ĐẠI CÁT LỘC
	Nguyễn Phương Thủy
	06382/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 0116 tầng 1CT1B chung cư Hà Nội Homeland lô đất NO23, phường Thượng Thanh, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11764
	08/01 2024

	1152
	03-11763/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT HƯNG 6
	Đặng Thị Huế
	9969/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	D104 phố Bùi Thiện Ngộ, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11763
	08/01 2024

	1153
	03-11759/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH BIG FAMILY
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	08965/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 16 ngách 56/87 phố Thạch Cầu, phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11759
	08/01 2024

	1154
	01-2473/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MỸ PHẨM NHẬT MINH DƯƠNG
	Phạm Thế Mạnh
	2796/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Số 5 ngách 268/21/55, đường Ngọc Thụy, tổ 17, Phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	cấp lần đầu
	19/01 2024
	2473
	19/01 2024

	1155
	01-119/HNO-ĐKKDD /CL3
	CÔNG TY TNHH SỰ LỰA CHỌN VÀNG
	Phạm Thị Phương Thúy
	04387/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Kho ALSW Mỹ Đình, số 17 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại
	01/12 2020
	0119/4
	06/12 2023

	1156
	01-921/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM 1A VIỆT NAM
	Bùi Quốc Hưng
	11542/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà B17-12B, lô TT17,Khu đô thị Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại
	29/12 2023
	921/3
	29/12 2023

	1157
	03-1483/ĐKKDD-HNO /CL2
	NHÀ THUỐC THANH LƯƠNG
	Lê Thị Hoa
	03222/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 9, ngõ 14, phố Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL3 GPP
	29/12 2020
	1483/3
	25/12 2023

	1158
	03-7856/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC "MINH HẢI"
	Nguyễn Thị Minh Hải
	05725/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Gian Hàng kinh doanh 01 SO01, tầng 1, tòa A1, Vinhomes Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại
	07/01 2021
	7856/1
	22/01 2024

	1159
	03-10412/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC TÂM AN PHARMACY
	Đinh Trí Thăng
	05916/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Diện tích thương mại số 01S17 tầng 1, tòa SA2 Vinhome Smarrt City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CĐC L1
	12/01 2024
	10412/1
	12/01 2024

	1160
	03-10866/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BÁCH DƯỢC 2
	Nguyễn Thị Hằng
	09325/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 39, ngõ 2 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CLĐ
	25/10 2023
	10866
	07/07 2023

	1161
	03-10937/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC MINH THƠ
	Phạm Thị Hương
	04615/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 44 phố Phú Đô, tổ 4, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp điều chỉnh lần 1
	13/11 2023
	10937/1
	13/11 2023

	1162
	01-463/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KIM LONG
	Lê Hải Đức
	09448/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Lô 1A, khu Liên Cơ, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp ĐC L2
	13/11 2023
	463/2
	13/11 2023

	1163
	01-603/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM QUỐC TẾ CTT VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Hoài
	04868/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 80 tổ 2 đường K2, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại
	09/08 2021
	603/5
	13/11 2023

	1164
	01-1847/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XNK AN VINH
	Cao Thị Duyên
	05558/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 1 tòa OCT2, khu đô thị Xuân Phương, đường Xuân Phương, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	27/10 2023
	1847/1
	27/10 2023

	1165
	01-1916/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẾ ANH
	Phan Thị Lương
	5975/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	số 27 Louis V, khu chức năng đô thị Tây Nam, đường 70, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp điều chỉnh lần 1
	23/11 2023
	1916/1
	23/11 2023

	1166
	01-1931/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ DỊCH VỤ Y TẾ THIÊN LỘC
	Lê Thái Thương
	08366/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 6.15 lô TT6, khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	22/01 2021
	1931/1
	19/01 2024

	1167
	03-4515/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC ĐỨC ANH
	Trịnh Thị Nhài
	09877/HNO-CCHND
	 
	Số nhà 71, tổ 4, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL2 GPP
	09/10 2020
	4515/2
	10/10 2023

	1168
	03-4647/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC TIẾN ĐẠT 06
	Chu Thị Thúy
	00265/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 139 đường Hữu Hưng, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL3 GPP
	27/10 2020
	4647/3
	09/10 2023

	1169
	03-4835/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NHÂN DÂN
	Phạm Thị Dung
	00963/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 165 khu tập thể Đài phát thanh VOV, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL2 GPP
	15/01 2021
	4835/2
	15/01 2024

	1170
	03-4943/HNO-ĐKKDD /CL2
	NHÀ THUỐC ĐA KHOA 24H
	Phan Thị Thu
	430/PT-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 28, ngõ 402, đường Mỹ Đình, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại
	29/01 2021
	4943/2
	22/01 2024

	1171
	03-5171/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH
	Trần Thị Ngọ
	01619/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, nhà CT2D1, khu chung cư VOV Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại
	15/12 2023
	5171/2
	15/12 2023

	1172
	03-6926/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC 86
	Phạm Thị Thủy
	04269/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 126 phố Mễ Trì Hạ, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	21/01 2020
	6926/1
	17/11 2023

	1173
	03-7184/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC THE EMERALD TRỰC THUỘC CÔNG TY THHH TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
	Lê Thị Hải
	09440/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, ô đất CT8, khu đô thị mới Mỹ Đình - Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	25/12 2023
	7184/1
	25/12 2023

	1174
	03-7481/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRƯỜNG VÂN
	Lê Thị Diễm Hồng
	04744/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 52 Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CLĐ
	28/07 2020
	7481/1
	10/11 2023

	1175
	03-7683/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VÂN ANH
	Trần Hồng Sâm
	05026/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 104 đường Quang Tiến, tổ dân phố 2 Đình, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	13/10 2020
	7683/1
	27/10 2023

	1176
	03-7781/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HƯƠNG GIANG
	Bạch Anh Thành
	05334/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 6, ngõ 18, Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	29/10 2020
	7781/1
	12/12 2023

	1177
	03-7784/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC TÂN KHOA
	Bùi Thị Ánh
	02920/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Ô số 06-BT1, Khu nhà ở bán, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp điều chỉnh lần 1
	24/10 2023
	7784/1
	24/10 2023

	1178
	03-7837/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC MINH PHONG
	Lê Văn Tâm
	05734/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 31, ngõ 32, đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại lần 1
	09/10 2023
	7837
	09/10 2023

	1179
	03-7854/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHAN BÌNH
	Đỗ Thị Hiếu
	03125/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Gian hàng Kinh doanh SO02, tầng 1, tòa S3, Vinhomes Skylake, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	29/12 2020
	7854/1
	25/12 2023

	1180
	03-7865/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÁI BÌNH
	Hà Thị Hụê
	07022/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 118, đường Phú Đô, phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	31/12 2020
	7865/1
	08/12 2023

	1181
	03-7876/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 538 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Minh Hợi
	5667/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Gian hàng kinh doanh số 101, nhà hỗ trợ cao tầng (G2), khu chức năng chính là cây xanh, hồ điều hòa, một phần công trình công cộng kết hợp nhà ở - Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CĐC L1
	20/11 2023
	7876
	23/11 2020

	1182
	03-7964/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC 8
	Nguyễn Thị Hải Yến
	05569/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 244 đường Tây Mỗ, TDP Ngang, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	28/01 2021
	7964/1
	25/12 2023

	1183
	03-8036/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TRANG 1
	Hoàng Thanh Thủy
	04747/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 17 Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	04/02 2021
	8036/1
	29/01 2024

	1184
	03-8037/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ANH KHÔI 1
	Hồ Diên Vỹ
	02681/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, tòa nhà Florence, lô X3, số 28 đường Trần Hữu Dực, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	04/02 2021
	8037/1
	25/12 2023

	1185
	03-8038/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HAI PHUONG PHARMACY
	Dương Thị Hương
	00845/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Diện tích thương mại 1S01, tầng 1, tòa S1.02, Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại
	29/01 2021
	8038/1
	22/01 2024

	1186
	03-8098/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN HÒA
	Nguyễn Thị Hoà
	04966/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 227 đường Lương Thế Vinh, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CL1 GPP
	25/02 2021
	8098/1
	05/01 2024

	1187
	03-8099/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC QUANG MINH
	Trần Quang Thắng
	002653/CCHN-D-SYT-TB
	Nhà thuốc
	01S11 tòa nhà S1-05 Dự án Vinhomé Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lại
	25/02 2021
	8099/1
	15/01 2024

	1188
	03-11298/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUỆ VÂN
	Cao Thị Huệ
	04682/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	93 đường Phương Canh, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	09/10 2023
	11298
	09/10 2023

	1189
	03-11326/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRÚC ANH PHARMACY
	Phạm Thu Hằng
	9903/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 56 phố Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CLĐ
	09/10 2023
	11326
	09/10 2023

	1190
	03-11299/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC -24H PHARMACY
	Hồ Thị Hạnh
	4165/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 6, ngách 48, ngõ 32 đường Đỗ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	CLĐ
	09/10 2023
	11299
	09/10 2023

	1191
	03-11404/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG LINH
	Nguyễn Tuấn Anh
	11161/CCHND-SYT-HNO
	 
	số 83, ngõ 59 Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	24/10 2023
	11404
	24/10 2023

	1192
	03-11413/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO AN 2
	Phí Thị Xuyến
	 
	 
	số 11 ngõ 328 đường Tây Mỗ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	24/10 2023
	11413
	24/10 2023

	1193
	03-11412/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MAI ANH
	Nguyễn Thị Mai Hương
	7381/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	căn hộ số 8 G3 VillaI, tòa nhà The Manor KĐT Mỹ Đình, Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	24/10 2023
	11412
	24/10 2023

	1194
	03-11406/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC QUỲNH CHÂU
	Trần Vân Anh
	8993/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số nhà 27-41 khu tái định cư Tu Hoàng, Phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	24/10 2023
	11406
	24/10 2023

	1195
	03-11414/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỖ THỊ BÍCH HẰNG
	Đỗ Thị Bích Hằng
	5522/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	lô số 11, khu BT4-1, KĐT Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	25/10 2023
	11414
	25/10 2023

	1196
	03-11459/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SÔNG CHÂU
	Lưu Văn Trường
	5485/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 286 đường Đại Mỗ, tổ dân phố Chợ, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	30/10 2023
	11459
	30/10 2023

	1197
	03-11460/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC CÚC 2
	Phạm Hữu Thanh
	1962/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Gian hàng kinh doanh 01SH16, toà S1-06, khu đô thị Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	11460
	27/10 2023

	1198
	03-11461/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HƯNG LAN
	Trần Đức Mậu
	8842/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 60, ngõ 116 Miếu Đầm, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	11461
	27/10 2023

	1199
	03-11464/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 3P PHARMACY 29
	Huỳnh Nữ Trâm Anh
	3360/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	TK 1.01S03 dự án KĐT mới Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	23/10 2023
	11464
	23/10 2023

	1200
	03-1202/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÁI BÌNH
	Lưu Thị Mai
	42/BN-CCHND
	Nhà thuốc
	số 115 ngõ 32 đường Đồ Đức Dục, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp điều chỉnh lần 1
	09/10 2020
	1202/3
	31/10 2023

	1201
	03-11534/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀ TRANG
	Bùi Thị Yến
	03948/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 286 đường Nguyễn Văn Giáp, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11534
	13/11 2023

	1202
	03-11588/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÙNG ANH
	Cao Thị Huyền Anh
	011158/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 61, ngõ 50 đường Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	11588
	24/11 2023

	1203
	03-11589/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH CHÂU 3
	Lê Quốc Dương
	07554/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 3 ngõ 14 đường Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	11589
	24/11 2023

	1204
	03-11590/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HÀ
	Võ Thị Diễm Hà
	04817/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Gian hàng kinh doanh SO10, tầng 1, tòa CT03 (A3), dự án Khu chức năng đô thị Thành phố Xanh-Vinhome Gardenia, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	11590
	24/11 2023

	1205
	01-2431/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM GIA THỊNH
	Phạm Ngọc Thông
	9596/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Ô số 2, lô số 9 khu TĐC 1,9 ha, tổ dân phố 10 Nhân Mỹ, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	2431
	20/11 2023

	1206
	03-11620/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH HÒA
	Trần Thị Hòa
	011312/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 955 đường Phúc Diễn, tổ dân phố số 1, Phường Xuân Phương, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	11620
	04/12 2023

	1207
	01-2441/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DP HƯNG PHÁT GROUP
	Bùi Thị Thúy
	09478/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 01 Xuân Phương Garden, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/12 2023
	2441
	05/12 2023

	1208
	03-11649/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SMART PHARMA
	Nguyễn Thị Trang
	01731/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, gian hàng SO 08, chung cư CT02, Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	08/12 2023
	11649
	08/12 2023

	1209
	03-11648/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HÀ 6
	Nguyễn Thị Quyên
	011246/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 37, ngõ 47, đường Lưu Hữu Phước, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	08/12 2023
	11648
	08/12 2023

	1210
	03-11647/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DENVER
	Nguyễn Mai Thanh
	09370/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	BT02, lô số 2 Vinaconex 2, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	08/12 2023
	11647
	08/12 2023

	1211
	03-11641/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC Y DƯỢC
	Bùi Văn Thành
	06720/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Kiot số 5, chợ Miêu Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	08/12 2023
	11641
	08/12 2023

	1212
	03-11650/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MỸ ĐÌNH II
	Vương Thúy Phương
	06573/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiốt số 10, tầng 1, chung cư CT5ĐN3, khu đô thị Mỹ Đình 2, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	08/12 2023
	11650
	08/12 2023

	1213
	03-11645/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MAI ANH 142
	Phan Trung Dũng
	11333/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 22A, đường Đồng Bát, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	08/12 2023
	11645
	08/12 2023

	1214
	03-11690/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DYM PHARMA
	Mai Văn Vương
	09240/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng hầm B1, tòa Epic Tower, ngõ 19 Duy Tân, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11690
	18/12 2023

	1215
	03-11682/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN KHANG II
	Nguyễn Văn Hiệu
	9493/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, chung cư W3, Vinhomes West point, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11682
	18/12 2023

	1216
	03-11718/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG LINH
	Nguyễn Thúy Nga
	9993/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 51 ngõ 67 đường Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11718
	25/12 2023

	1217
	03-11535/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN KHANG 2
	Lê Thị Nhung
	0664/QNI-CCHND
	Nhà thuốc
	TK201SO8 Vinhomes Smart City, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11535
	12/12 2023

	1218
	03-11716/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÚY QUỲNH
	Nguyễn Thị Thúy
	011269/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 366 đường Mỹ Đình, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11716
	25/12 2023

	1219
	03-11714/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH THÚY
	Lê Thành Minh
	9482/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 306, Hồ Tùng Mậu, Phường Phú Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11714
	25/12 2023

	1220
	03-11712/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NAM HẢI
	Đỗ Thị Hằng
	11348/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 1, ngõ 59 Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	25/12 2023
	11712
	25/12 2023

	1221
	03-11680/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VANITY TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH VANITY HÀ NỘI
	Lê Thị Lệ
	09401/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, B1-21 Khu chức năng đô thị thành phố xanh, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11680
	25/12 2023

	1222
	03-11789/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC K - PHARMACY TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH K MEDICAL VIỆT NAM
	Nguyễn Mạnh Quân
	04514/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	T0305-1, tòa nhà Landmark 72 Tower, khu E6, khu đô thị mới Cầu Giấy, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11789
	05/01 2024

	1223
	03-11756/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BACH MAI
	Nguyễn Huy Phong
	02407/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	SA06, KĐT FLC Garden Đại Mỗ, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11756
	05/01 2024

	1224
	03-11758/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC EAUT TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ INDTECH
	Phạm Thanh Trúc
	04631/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Lô A2 CN8 cụm Công nghiệp Nam Từ Liêm, đường CN1, phường Phương Canh, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11758
	05/01 2024

	1225
	03-11753/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VÂN TUYẾT
	Ngô Thị Thanh Nga
	05564/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 76, ngõ 14 Mễ Trì Hạ, tổ dân phố số 2, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11753
	05/01 2024

	1226
	03-11754/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM PHÚC 10
	Đào Thị Hoa
	07873/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Lô số 12, CH05A, tòa nhà I2, khu đô thị Imperia Smart City, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11754
	05/01 2024

	1227
	03-11755/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀI ANH
	Vũ Thị Trang
	05402/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Ki ốt số 02, tầng 1 tòa chung cư 23 tầng trên lô đất CT1, tại dự án khu nhà ở Trung Văn, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	05/01 2024
	11755
	05/01 2024

	1228
	01-2455/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THƯƠNG MẠI TK VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Ngoan
	7741/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 9, ngách 63, ngõ 48 phố Ngọc Đại, Phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	cấp lần đầu
	22/12 2023
	2455
	22/12 2023

	1229
	03-11814/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÚY HƯỜNG
	Đỗ Thị Thúy
	011434/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot số 5, nhà A3, khu đô thị Mỹ Đình 1, đường Hàm Nghi, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	Cấp lần đầu
	22/01 2024

	1230
	03-7789/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH CHÂU
	Đinh Thị Ánh Nguyệt
	05552/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 3 ngõ 52 Tô Ngọc Vân, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	cấp lần đầu
	02/11 2020
	7789/1
	02/11 2023

	1231
	03-1657/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC 216 HOÀNG HOA THÁM
	Nguyễn Thị Tô Hà
	09599/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 216 Hoàng Hoa Thám, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CL2 GPP
	09/02 2021
	1657/2
	26/01 2024

	1232
	03-8150/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG MAI
	Nguyễn Văn Thuận
	01209/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 63 An Dương, phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CL1 GPP
	22/03 2021
	8150/1
	26/01 2024

	1233
	03-1387/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC MINH HÀ
	Trần Thị Thu
	01732/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 79 đường Xuân La, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CL2 GPP
	21/01 2021
	1387/2
	26/01 2024

	1234
	01-1433/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC PHÚC
	Trương Thị Hảo
	10078/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2 số nhà 08/58/603 đường Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CĐC L2
	02/01 2024
	1433/2
	02/01 2024

	1235
	03-3284/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC MED-PHARMA SỐ 1 TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM MED-PHARMA
	Trần Thị Thanh Thảo
	06557/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 99A đường Trích Sài, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CẤP LẠI LẦN 3
	16/01 2024
	3284/2
	17/11 2021

	1236
	03-3725/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC GIA HƯNG
	Nguyễn Thị Bình Yên
	06889/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 503 đường Âu Cơ, tổ 16, cụm 2, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CL4 GPP
	21/12 2020
	3725/4
	02/01 2024

	1237
	03-4537/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC THANH BÌNH
	Vương Văn Lương
	05052/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 16A Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lại
	19/10 2020
	4537/2
	31/10 2023

	1238
	03-7625/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC DUY 2
	Nguyễn Thị Hồng
	05107/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 14, dốc Tam Đa, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lại
	03/09 2020
	7625/2
	25/01 2024

	1239
	03-7652/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 520 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Quốc Quân
	07554/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 70E Thụy Khê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CL1 GPP
	21/09 2020
	7652/1
	10/10 2023

	1240
	03-7716/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHÚC AN
	Hà Thị Nguyên
	05362/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 7, ngõ 464 Âu Cơ, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CẤP LẠI
	27/10 2020
	7716/1
	02/11 2023

	1241
	03-7790/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TUẤN 2
	Bùi Tuấn Anh
	09082/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 19 ngõ 514 đường Hoàng Hoa Thám, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CL1 GPP
	02/11 2020
	7790/1
	20/11 2023

	1242
	03-8077/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÀ NỘI PHARMACY
	Dư Quốc Đông
	00408/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 12 phố Phú Gia, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CL1 GPP
	09/02 2021
	8077/1
	15/01 2024

	1243
	03-11362/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HỒNG ANH
	Ninh Thị Thanh Thảo
	08446/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 17, ngõ 445 Lạc Long Quân, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CLĐ
	10/10 2023
	11362
	10/10 2023

	1244
	03-11368/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC MINH
	Trần Thị Hồng Nhung
	2171/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 45 phố Võng Thị, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CLĐ
	10/10 2023
	11368
	10/10 2023

	1245
	03-11369/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KIM THÀNH
	Phạm Quỳnh Trang
	10044/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 15A ngõ 378 Thuỵ Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	CLĐ
	10/10 2023
	11369
	10/10 2023

	1246
	03-11482/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHÚC TÂM AN
	Phí Thị Mai
	011153/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 66, ngõ 28 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lần đầu
	31/10 2023
	 
	 

	1247
	03-11610/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN PHÁT
	Nguyễn Thị Hồng
	08671/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 20B, tổ 23 cụm 5, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11610
	27/11 2023

	1248
	03-11604/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 3A TÂY HỒ
	Phạm Đức Bảo Tín
	011107/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 60 phố Tứ Liên, Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11604
	27/11 2023

	1249
	03-11608/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THẢO LONG
	Dương Thanh Huyền
	02417/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 40 An Dương Vương, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11608
	27/11 2023

	1250
	03-11611/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGHĨA PHARMA
	Trần Thị Tươi
	9368/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 11-M1-TT1, 017-HH1, khu đô thị mới Tây Hồ Tây, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	cấp lần đầu
	28/11 2023
	11611
	28/11 2023

	1251
	03-11741/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐAN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÂM ĐAN GOLD
	Đinh Thị Kim Quỳ
	06954/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 72A ngõ 445 Lạc Long Quân, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11741
	02/01 2024

	1252
	03-11794/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA HUY 68
	Ngô Thị Hồng Nhung
	9550/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 8A ngõ 612 Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	cấp lần đầu
	15/01 2024
	11794
	15/01 2024

	1253
	01-2480/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH HG PHÚC AN
	Phạm Thị Nga
	9530/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2, số 209 phố Vệ Hồ, phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	2480
	26/01 2024

	1254
	01-1794/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM TRÍ THÀNH
	Lê Ngọc Diện
	11330/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 1, số 358 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CĐC L2
	12/01 2024
	1794/2
	12/01 2024

	1255
	01-145/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM XANH
	Trần Thị Hạnh
	09419/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 35 phố Cự Lộc, Km 6 đường Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 4
	24/11 2023
	145/4
	24/11 2023

	1256
	01-527/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN T&D ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
	Trần Thị Cẩm
	02010/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 28 ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 3
	08/12 2023
	0527/3
	08/12 2023

	1257
	01-1172/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HIẾU ANH
	Nguyễn Phương Mai
	9/6/2014/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 257 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh
	15/12 2023
	1172/3
	15/12 2023

	1258
	01-1315/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT - PHÁP
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	00057/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 35 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL3 GPP
	22/03 2021
	1315/3
	08/01 2024

	1259
	01-156/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BÁCH VIỆT
	Dương Thị Minh Hằng
	08906/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 35 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL3
	02/10 2023
	156/3
	31/10 2023

	1260
	01-1180/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ĐỨC ANH
	Nguyễn Thị Phượng
	00097/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy 319 - Trung tâm phân phối Dược phẩm Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CĐC L3
	12/01 2024
	1180/3
	12/01 2024

	1261
	01-507/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI NGÔI SAO VIỆT
	Xuân Việt Hùng
	0444/CCHND-SYT-VP
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy 218-219 tầng 2, trung tâm phân phối Dược phẩm và trang thiết bị y tế hapu, tòa nhà 24T1, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 3
	27/12 2023
	0507/3
	27/12 2023

	1262
	03-4455/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC MAI LINH
	Nguyễn Thị Bích Liên
	09740/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Nhà liền kề số 16N7A, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	08/09 2020
	4455/2
	28/11 2023

	1263
	03-7791/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG CHI
	Phan Thị Thu Hà
	05418/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 69, ngõ 211 Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	02/11 2020
	7791/1
	27/10 2023

	1264
	03-1091/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC MAI LINH
	Đào Nguyệt Minh
	2322/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	17N7B khu đô thị Trung Hòa-Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại lần 1
	10/09 2020
	1091/2
	25/12 2023

	1265
	01-2358/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM THUỶ AN
	Đỗ Trung Kiên
	2222/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	quầy hàng số 123 tầng 1, trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế HAPU, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CĐC L1
	02/10 2023
	2358/1
	02/10 2023

	1266
	01-111/HNO-ĐKKDD /CL2
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀN NGUYÊN
	Đặng Lệ Hồng
	3361/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	C3, Dự án PANORA, số 53 Triều Khúc, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	16/10 2023
	111/3
	16/10 2023

	1267
	01-558/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM TRUNG NGHĨA
	Nguyễn Thị Thanh Liêm
	01635/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Nhà M103, số 35 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL2 GPP
	08/01 2024
	558/2
	08/01 2024

	1268
	01-766/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ
	Hà Lai An
	04834/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 15A, hẻm 475/20/49, đường Nguyễn Trãi, phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CĐC L3
	31/01 2024
	766/3
	31/01 2024

	1269
	01-976/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ SD VIỆT NAM
	Đoàn Thị Huyền Trang
	05111/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Nhà D103, số 35 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 2
	19/01 2024
	0976/2
	19/01 2014

	1270
	01-1005/HNO-ĐKKDD /CL2
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM ÂN ĐỨC
	Nguyễn Thanh Hải
	07177/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Liền kề 12-TT1, số 96-96B Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	01/12 2020
	1005/3
	30/10 2023

	1271
	01-1175/HNO-ĐKKDD /CL3
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ TUỆ MINH
	Vũ Thị Hương Lý
	06515/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Phòng 806, nhà 17 T9, khu đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	13/11 2023
	1175/3
	13/11 2023

	1272
	01-1202/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI PHARMATEK USA
	Nguyễn Thanh Bình
	9464/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy số 341, tầng 3, trung tâm phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế HAPU, số 1 Nguyễn Huy Tưởn, , Quận Thanh Xuân,
	Quận Thanh Xuân
	CĐC L2
	27/11 2023
	1202/2
	27/11 2023

	1273
	01-1288/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHÚ CƯỜNG
	Đặng Anh Cường
	9979/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	Quầy thuốc 503- trung tâm thuốc Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 2
	16/11 2023
	1288/2
	16/11 2023

	1274
	03-1295/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG THẢO
	Lê Phương Chi
	76/LS-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 97A, phố Hoàng Ngân, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	01/10 2020
	1295/2
	09/10 2023

	1275
	03-1328/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÀ TRUNG
	Phạm Tuấn Anh
	201/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 133 ngõ 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	19/10 2020
	1328/3
	09/10 2023

	1276
	01-1351/ĐKKDD-HNO /ĐC3
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC VÀ THIẾT BỊ Y TẾ HẢI AN
	Phạm Hồ Bắc
	00549/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 100, ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	16/10 2023
	1351/2
	16/10 2023

	1277
	01-1374/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC MỸ PHẨM HỒNG NGÂN
	Dương Minh Thùy
	9417/HNO-SYT-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy số 330, tầng 3, Trung tâm dược và trang thiết bị y tế Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 2
	26/10 2023
	1374/2
	26/10 2023

	1278
	03-1463/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC GIA KHOA
	Lê Thị Ngọc Thúy
	3093/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	A1-105 phường Khương Trung, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	21/10 2020
	1463/2
	09/10 2023

	1279
	01-1493/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN WHV VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Huyền
	5522/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 11, ngõ 15 Vương Thừa Vũ, phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	24/11 2023
	1493/3
	24/11 2023

	1280
	01-1611/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ Y TẾ CTH
	Ngô Thị Thu Hằng
	2462/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Tầng 4 tòa nhà hôn hợp Cowaelmic, số 198 Nguyễn Tuân, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	09/11 2023
	1611/2
	09/11 2023

	1281
	01-1720/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VIỆT BẮC
	Ngô Thị Minh Thủy
	04829/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Quầy 514, tầng 5, trung tâm dược phẩm HAPU (tòa nhà 24T1), số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh
	10/11 2023
	1720/3
	10/11 2023

	1282
	01-1840/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM BẠCH LONG
	Đoàn Văn Huỳnh
	9752/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 4B, phố 116 phố Nhân Hòa, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	06/10 2020
	1840/1
	13/10 2023

	1283
	01-1882/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM EROS
	Vũ Gia Hợp
	657/HY-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 21 ngõ 71 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL1 GPP
	02/11 2020
	1882/1
	04/10 2023

	1284
	01-1883/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM PHÚ GIA
	Ngô Thị Bích Phượng
	05463/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Ngõ 109 đường Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	02/11 2020
	1883/1
	26/10 2023

	1285
	01-1889/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG HÀ
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	5469/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	Quầy hàng số 112A, tại tầng 01 trong trung tâm Thuốc HAPU, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CĐC L2
	31/01 2024
	1889/2
	31/01 2024

	1286
	01-1919/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM VÀ THƯƠNG MẠI NĐ 18
	Hoàng Thị Rược
	06914/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy 230, tầng 2 TTPPDP và TBYT Hapu, tòa nhà 24T1, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 1
	19/01 2024
	1919/1
	19/01 2024

	1287
	01-2088/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THẢO NGHĨA
	Vũ Phúc Nghiệp
	4444/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy 512, tầng 5, Trung tâm thuốc Hapulico, tòa nhà Hapulico Complex, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CĐC L1
	22/12 2023
	2088/1
	22/12 2023

	1288
	01-2224/HNO-ĐKKDD
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM NHA KHOA HOÀN CẦU
	Nguyễn Lan Anh
	4472/HNO-CCHND
	 
	Số 356 đường Giải Phóng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, , Quận Thanh Xuân,
	Quận Thanh Xuân
	CĐC L1
	10/10 2023
	2224/1
	10/10 2023

	1289
	01-2243/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ Y TẾ HALIPHAR
	Nguyễn Thị Minh Châu
	06465/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	NV 42-tổ hợp Văn Phòng, nhà ở cao cấp kết hợp dịch vụ thương mại HBI, số 203 đường Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 1
	30/11 2022
	2243/1
	02/10 2023

	1290
	01-2252/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DƯỢC HƯỚNG DƯƠNG PHARMA
	Nguyễn Thị Minh Huyền
	9960/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	Quầy 539, trung tâm dược phẩm Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp điều chỉnh lần 1
	10/10 2023
	2252/1
	10/10 2023

	1291
	03-3488/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC QUỲNH ANH
	Cao Thị Kim Thục
	07908/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 102-I1 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL2 GPP
	06/01 2021
	3488/2
	15/01 2024

	1292
	03-4609/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC MINH HÀ
	Đào Thị Hồng Huệ
	01274/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 17 Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	21/10 2020
	4609/2
	25/10 2023

	1293
	03-4756/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC NGUYỄN TUÂN
	Nguyễn Thị Tâm
	00629/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 151 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL2 GPP
	10/11 2020
	4756/2
	25/12 2023

	1294
	03-4761/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC MINH TRÍ
	Nguyễn Thị Thu Hường
	00727/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh lần 1
	17/11 2020
	4761/2
	13/11 2023

	1295
	03-6460/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 255 - TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY
	Vũ Quốc Tuấn
	01297/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 94, Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh
	25/10 2023
	6460/2
	25/10 2023

	1296
	03-6980/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC BÌNH AN
	Nguyễn Thị Mai Hoa
	04232/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 61 ngõ 12 phố Chính Kinh, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL1 GPP
	27/02 2020
	6980/1
	03/11 2023

	1297
	03-7196/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 415 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Kim Đoan
	2013/CCHN-D-SYT-BG
	Nhà thuốc
	Số 29 Nguyễn Quý Đức, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội
	Quận Thanh Xuân
	CL1
	02/10 2023
	7196/1
	02/10 2023

	1298
	03-7435/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG ANH
	Nguyễn Đức Anh
	08900/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 8 ngascg 144/4 phố Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	04/08 2020
	7435/1
	25/10 2023

	1299
	03-7527/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 170 PHỐ VỌNG
	Nguyễn Thị Duyên
	03760/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 170 phố Vọng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	15/09 2020
	7527
	25/10 2023

	1300
	03-7593/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI HẢI ĐĂNG
	Lê Thị Bích Hồng
	5110/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 15A ngõ 98 đường Vũ Trọng Phụng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	01/10 2020
	7593/1
	09/10 2023

	1301
	03-7686/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG THÁI
	Vũ Thị Tuyết Chinh
	5344/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 157 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	21/10 2020
	7686/1
	09/10 2023

	1302
	03-7687/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KHÁNH HUYỀN
	Nguyễn Thanh Huyền
	04145/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 23 ngách 62 ngõ 1 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL1 GPP
	21/10 2020
	7687/1
	17/11 2023

	1303
	03-7745/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRƯỜNG THỊNH 1
	Vũ Minh Thắng
	5513/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 73, ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại GPP
	28/10 2020
	7745/1
	09/10 2023

	1304
	03-7748/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC 3P PHARMACY 9
	Lê Thị Thúy
	02994/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 152B phố Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp điều chỉnh 1
	05/12 2022
	7748/2
	27/10 2023

	1305
	03-7792/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TÂM 1
	Khuất Thị Xuân Hoài
	05537/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 77 Chính Kinh, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	02/11 2020
	7792/1
	13/11 2023

	1306
	03-7793/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM CHÂU
	Đỗ Văn Đạm
	7893/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 7, ngõ 168 Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	02/11 2020
	7793/1
	25/10 2023

	1307
	03-7889/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHARMA 24H
	Đỗ Thị Hải Yến
	03277/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 38, ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL1 GPP
	03/12 2020
	7889/1
	29/11 2023

	1308
	03-7932/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HUYỀN ANH
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	1929/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 2A, ngách 70, ngõ 29 Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL1 GPP
	31/12 2020
	7932/1
	25/12 2023

	1309
	03-7939/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC 5G
	Vũ Thị Lý
	01826/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 85 phố Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lại
	04/02 2021
	7939/1
	22/01 2024

	1310
	01-2400/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT KHANG
	Nguyễn Văn Tùng
	03383/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 111 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	04/10 2023
	2400
	04/10 2023

	1311
	03-11324/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH HẰNG 1
	Lê Thị Thu Hằng
	03721/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 74A ngõ 13 Khuất Duy Tiến, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	09/10 2023
	11324
	09/10 2023

	1312
	03-11322/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LUVI
	Lương Quang Ngọc
	9696/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 110 đường Khương Đình, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CLĐ
	09/10 2023
	11322
	09/10 2023

	1313
	03-11323/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM PHÚC
	Trần Thị Quỳnh
	9801/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 14, ngõ 192 phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	09/10 2023
	11323
	09/10 2023

	1314
	03-11325/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AMC
	Nguyễn Phương Hoa
	9793/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 20 Lương Thế Vinh, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CLĐ
	11/10 2023
	11325
	11/10 2023

	1315
	01-2151/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ PHÚ AN G8
	Chu Đình Vượng
	7220/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	nhà H, kho A109, số 35 phố Cự Lộc, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp điều chỉnh
	17/10 2023
	2151/1
	17/10 2023

	1316
	01-2405/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM NGỌC HẢI
	Đoàn Thị Vân
	3674/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Nhà A - 105, 35 phố Cự Lộc, phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	11/10 2023
	2405
	11/10 2023

	1317
	03-11403/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MSC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MSC VIỆT NAM
	Lê Thị Vân
	1134/TNG-CCHND
	Nhà thuốc
	tầng 1, TT20-21-22, số 204 Nguyễn Tuân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11403
	13/10 2023

	1318
	03-11402/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 480 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Hiền
	1555/CCHN-D-SYT-BG
	Nhà thuốc
	số 55 phố Hoàng Văn Thái, tổ 29, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	13/10 2023
	11402
	13/10 2023

	1319
	03-11451/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 52B NGUYỄN TRÃI
	Nguyễn Văn Tân
	08206/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 52B Nguyễn Trãi, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân,
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	25/10 2023
	11451
	25/10 2023

	1320
	03-11452/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ENTIC
	Nguyễn Thị Dung
	9164/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	tầng 1 số nhà 70 phố Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	25/10 2023
	11452
	25/10 2023

	1321
	03-11457/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI NAM
	Lê Thị Vân Anh
	10076/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 20N7B khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	27/10 2023
	11457
	27/10 2023

	1322
	03-11499/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HƯNG HẢI
	Lê Thị Hồng Nhung
	011142/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 239 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CẤP LẦN ĐẦU
	03/11 2023
	11499
	03/11 2023

	1323
	03-11500/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẢO BẢO
	Nguyễn Thị Lan
	01611/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 38 phố Bùi Xương Trạch, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	11500
	03/11 2023

	1324
	03-11501/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THỤC ANH SỐ 6 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THỤC ANH
	Đỗ Thị Thu Hiền
	07826/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 108 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	03/11 2023
	11501
	03/11 2023

	1325
	03-11493/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH XUÂN NAM
	Nguyễn Thị Thu Hà
	9834/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 10 ngách 477/1 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	02/11 2023
	11493
	02/11 2023

	1326
	01-2416/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH Y-MED HEALTHCARE
	Nguyễn Trọng Phúc
	07128/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn
	toà nhà Đồng Tâm Group, khu dân cư Sòi, ngõ 21 đường Lê Văn Lương, tổ 1, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	2416
	30/10 2023

	1327
	01-2411/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH Y TẾ GOMED
	Hồ Tuấn Tình
	1377/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Phòng T2-19,số 352 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	18/10 2023
	2411
	18/10 2023

	1328
	01-2414/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI POLVITA
	Phạm Thị Hòa
	1509/HP-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Tầng 1, nhà E, số 35, phố Cự Lộc, đường Nguyễn Trãi, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	02/11 2023
	2414
	02/11 2023

	1329
	03-11531/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 399
	Lưu Thị Dung
	07214/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 35 ngõ 283 Khuất Duy Tiến, phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11531
	13/11 2023

	1330
	03-11529/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT NHẬT 1
	Lê Thị Hải Lý
	09442/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 125A Vương Thừa Vũ, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	 
	 

	1331
	03-11536/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 119 PHARMACY
	Dương Công Nhật
	011208/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 119A Vũ Tông Phan, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11536
	13/11 2023

	1332
	03-11530/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA ĐÌNH SỐ 1
	Thiều Thị Huyền
	4943/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 15A ngõ 161 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CẤP LẦN ĐẦU
	16/11 2023
	11530
	16/11 2023

	1333
	01-2430/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BYP PHARMA
	Nguyễn Thị Huệ
	813/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 28, ngõ 109 Trường Chinh, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	2430
	13/11 2023

	1334
	03-11597/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC ĐỨC TÂM AN TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ Y TẾ TÂM ĐỨC
	Đào Thị Hồng Bích
	04227/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 15, ngõ 156, phố Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	CL1
	12/12 2023
	11597/1
	12/12 2023

	1335
	01-2434/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC MỸ PHẨM AN SINH
	Phan Thị Bích
	5632/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	quầy 215, tầng 2 Trung tâm phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	24/11 2023
	2434
	24/11 2023

	1336
	01-2435/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM GIA BẢO
	Phạm Khắc Hòa
	745/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	quầy 325, tầng 3 Trung tâm phân phối Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	24/11 2023
	2435
	24/11 2023

	1337
	03-11646/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÀNH ĐẠT
	Nguyễn Tá Sơn
	03602/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 31 ngõ 93 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	08/12 2023
	11646
	08/12 2023

	1338
	01-2436/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHARMA HÀ NỘI
	Nguyễn Hữu Tới
	5856/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy 308, Trung tâm thuốc Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	24/11 2023
	2436
	24/11 2023

	1339
	03-11644/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BẠCH MAI 6
	Đỗ Thị Hằng
	8833/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 53 ngõ 475 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	08/12 2023
	11644
	08/12 2023

	1340
	01-2437/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC OGES PHARMA
	Nguyễn Văn Tuấn
	842/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 2, tòa 21T2 Hapulico Complex, số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	cấp lần đầu
	30/11 2023
	2437
	30/11 2023

	1341
	03-11721/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MARIKO MẠNH QUÝ
	Trần Thị Huệ
	11120/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 23 ngõ 144 Quan Nhân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11721
	25/12 2023

	1342
	01-2447/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH - TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
	Tạ Phương Liên
	9504/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy 201, tầng 2, trung tâm thuốc Hapulico, tòa nhà Center Building, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	2447
	18/12 2023

	1343
	01-2463/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÍN HƯNG
	Đặng Thị Như Hồng
	07255/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Lô B1-BT3 - khu đô thị mới Hạ Đình, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	04/01 2024
	2463
	04/01 2024

	1344
	01-2469/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẬT MINH ANH
	Phương Thị Nguyệt
	02613/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy 333 tầng 3, trung tâm thuốc Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	2469
	12/01 2024

	1345
	01-2468/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI FIT VIỆT NAM
	Nguyễn Thị Lý
	02271/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 3 N1-4, số 89 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	12/01 2024
	2468
	12/01 2024

	1346
	03-11812/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TUỆ TÂM 1
	Hoàng Phương Dung
	9779/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 18 liền kề 4, khu nhà ở 90 Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	Cấp lần đầu
	22/01 2024

	1347
	03-11809/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MARIKO HÀ PHƯƠNG 1
	Nguyễn Thị Nga
	011462/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 81 ngõ 64 Kim Giang, Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11809
	22/01 2024

	1348
	03-11810/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH TÙNG
	Trịnh Thị Thu Lan
	09394/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 41, ngõ 214 đường Nguyễn Xiển, Phường Hạ Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11810
	22/01 2024

	1349
	03-11811/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TIẾN MINH
	Nguyễn Thị Thúy Phượng
	011579/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 85 ngõ 164 Vương Thừa Vũ, Phường Khương Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11811
	22/01 2024

	1350
	01-2472/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN LEKASO
	Vũ Thị Thanh Tâm
	00717/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 356 đường Giải Phóng, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	19/01 2024
	2472
	19/01 2024

	1351
	04-4703/HNO-ĐKKDD
	QUẦY THUỐC YẾN BẢY
	Phạm Văn Bẩy
	04189/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Khu Chợ Kim (thửa đất 141, tờ bản đồ 59), Xã Xuân Nộn, Quận Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Quận Đông Anh
	Cấp lại
	19/03 2020
	4703/1
	11/12 2023

	1352
	04-5091/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TUỆ TÂM
	Vũ Thị Trang
	04660/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt số 4, tầng 01 tháp B, tòa chung cư Intracom Riverside, Xã Vĩnh Ngọc, Quận Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Quận Đông Anh
	Cấp LẠI
	28/10 2020
	5091/1
	17/11 2023

	1353
	04-5158/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG THỊ LIÊN
	Hoàng Thị Liên
	02451/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Hậu Dưỡng (Thửa đất số 74(5), tờ bản đồ số 6), xã Kim Chung, Quận Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Quận Đông Anh
	CL1 GPP
	14/12 2020
	5158/1
	25/12 2023

	1354
	04-5185/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC ĐÀO THỊ HỒNG
	Đào Thị Hồng
	05435/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Tổ 10 (tại nhà bà Đào Thị Hồng), thị trấn Đông Anh, Quận Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Quận Đông Anh
	CL1 GPP
	31/12 2020
	5185/1
	15/01 2024

	1355
	04-5320/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC MAI AN 01
	Lê Hồng Mai
	04500/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Mạch Tràng (tại nhà bà Lê Hồng Mai), Xã Cổ Loa, Quận Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Quận Đông Anh
	Cấp lại
	07/04 2021
	5320/1
	22/01 2024

	1356
	03-4785/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN 2 - CÔNG TY TNHH BỆNH VIỆN ĐA KHOA BẢO SƠN
	Phạm Thị Quý Hợp
	9509/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 52 Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp điều chỉnh lần 3
	15/12 2023
	4785/3
	15/12 2023

	1357
	03-962/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC MINH HIẾU II
	Trần Phương Lan
	07668/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 36B2 TT Vĩnh Hồ, Phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	25/06 2020
	0962/2
	02/10 2023

	1358
	03-3454/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC VŨ TIẾN CHINH
	Nguyễn Thị Sinh
	50/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2E2 (116) Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL 2 GPP
	28/07 2020
	3454/ 2
	13/10 2023

	1359
	03-7871/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC HỒNG MINH
	Hà Văn Hùng
	002547/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 61 ngõ Thịnh Hào 1, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại lần 1
	21/12 2020
	7871/1
	25/01 2024

	1360
	03-7928/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH XUÂN
	Nguyễn Thị Lan Anh
	00028/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 91 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL1 GPP
	29/12 2020
	7928/1
	04/01 2024

	1361
	03-3894/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC ĐNT-VŨ THỊ LAN ANH
	Vũ Thị Lan Anh
	03570/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 60 phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL2 GPP
	06/01 2021
	3894/2
	15/01 2024

	1362
	03-4570/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC PHARMACY
	Nguyễn Thị Huệ
	09253/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 1162, Đường Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL2 GPP
	06/01 2021
	4570/2
	25/12 2023

	1363
	03-7958/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TƯ NHÂN THANH VÂN
	Nguyễn Thanh Vân
	05720/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 271 Ngõ Văn Chương, phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL1 GPP
	20/01 2021
	7958/1
	08/01 2024

	1364
	03-7929/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THĂNG LONG 1
	Phan Thị Kim Anh
	05462/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 20 ngõ 85 phố Khương Thượng, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL1 GPP
	04/02 2021
	7929/1
	19/01 2024

	1365
	03-489/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHÚC HƯNG
	Nguyễn Quốc Hùng
	00246/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	P123-C6 tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	25/03 2021
	156/5
	20/11 2023

	1366
	01-444/HNO-ĐKKDD /ĐC
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TRANG PHƯỢNG
	Lê Thị Kim Dung
	01880/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Sô nhà 8-M13 Láng Trung, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	26/08 2020
	0444/5
	30/10 2023

	1367
	01-544/HNO-ĐKKDD /CL1
	CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DƯỢC PHẨM PHÚC THỊNH
	Đinh Thị Thu Thủy
	03632/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Tầng 2, số 7, ngõ Chùa Nền, Đường Láng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL2 GPP
	29/01 2021
	544/2
	17/01 2024

	1368
	03-688/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC NGUYỄN PHƯƠNG ANH
	Trần Thị Thư
	9712/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	P104 E2 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	10/08 2020
	688/2
	08/12 2023

	1369
	01-801/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MINH TÙNG
	Hoàng Tùng
	04876/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn
	Số 14, ngõ 16, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp điều chỉnh lần 3
	06/11 2023
	801/3
	06/11 2023

	1370
	03-1118/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC LONG TÂM SỐ 5
	Nguyễn Thị Minh Lý
	00600/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 32 34 phố Tôn Thất Tùng, , quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp điều chỉnh lần 3
	08/12 2023
	1118/3
	08/12 2023

	1371
	03-1190/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC TẤN PHÚC
	Nguyễn Thị Hảo
	1846/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	101, M11, ngõ 91, Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	10/11 2023
	1190/2
	06/08 2020

	1372
	03-1691/HNO-ĐKKDD /CL2
	NHÀ THUỐC LY LY
	Hồ Thị Mai Loan
	07551/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	P2 - C5 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	28/01 2021
	1691/3
	25/12 2023

	1373
	01-1798/ĐKKDD-HNO /ĐC
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT ANH
	Nguyễn Thị Ngọc Thư
	02608/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Quầy thuốc số 212-212A trung tâm thuốc Hapu, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp điều chỉnh lần 2
	19/01 2024
	1798/2
	19/01 2024

	1374
	01-1875/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC VIỆT MỸ
	Nguyễn Thị Lan
	02185/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 7, tòa nhà số 181 ngõ Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL1 GPP
	19/10 2020
	1875/1
	02/10 2023

	1375
	01-1879/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ BTH
	Nguyễn Thị Thanh Huyền
	09567/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số nhà 20, ngách 25, ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	22/10 2020
	1879/1
	10/11 2023

	1376
	01-1887/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ 3H VIỆT NAM
	Trần Minh Nguyệt
	01707/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Tầng 6, số 17,ngõ Xã Đàn 2, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CĐC L2
	24/11 2023
	1887/2
	24/11 2023

	1377
	03-3281/HNO-ĐKKDD /CL2
	NHÀ THUỐC THÁI THỊNH TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN THÁI THỊNH
	Ngô Thị Lan Anh
	0567/QNI-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 125-127 phố Thái Thịnh, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại lần 2
	17/09 2020
	3281/3
	03/10 2023

	1378
	03-3822/HNO-ĐKKDD /ĐC
	NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH Y DƯỢC HOÀNG CẦU
	Ngô Thị Hồng Hạnh
	00816/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 68 ngõ 64 Nguyễn Lương Bằng, phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL2 GPP
	24/01 2017
	3822/2
	06/10 2023

	1379
	03-4443/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ANH THƯ
	Nguyễn Thị Thanh Vân
	09422/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số nhà 9, ngõ Thông Phong, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp điều chỉnh lần 1
	31/08 2020
	4443/2
	13/11 2023

	1380
	03-4542/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC XUÂN PHÚC THỊNH
	Đỗ Thị Thanh Xuân
	6037/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 31, ngõ Lương Sử C, phường Văn Chương, , Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại lần 1
	29/10 2020
	4542/2
	30/10 2023

	1381
	03-4870/ĐKKDD-HNO /CL1
	NHÀ THUỐC HẢI ANH
	Vũ Thị Vân Hồng
	00975/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	P11-B11 tập thể Kim Liên, phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	28/01 2021
	4870/2
	11/12 2023

	1382
	03-6158/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM ĐỨC PHARMACY
	Lưu Hoa
	02326/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 12 ngõ 185 phố Chùa Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL1 GPP
	19/08 2019
	6158/1
	04/10 2023

	1383
	03-7093/HNO-ĐKKDD
	NHÀ THUỐC MINH LONG
	Đoàn Thúy Ngân
	08233/HNO-CCHND
	 
	Số 322 Đê La Thành, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	12/05 2020
	7093/1
	25/10 2023

	1384
	03-7740/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 571 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Đỗ Thị Thu Hà
	2248/CCHN-D-SYT-BG
	Nhà thuốc
	Số 104 ngõ 178 Phố Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp điều chỉnh lần 1
	30/10 2023
	7740/1
	30/10 2023

	1385
	03-7830/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SINH PHÚC
	Nguyễn Thanh Tùng
	01850/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 69 phố Kim Hoa, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	25/11 2020
	7830/1
	30/10 2023

	1386
	03-7930/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHARMACITY SỐ 564 TRỰC THUỘC CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PHARMACITY TẠI HÀ NỘI
	Nguyễn Thị Bích Liên
	09753/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số139 Khương Thượng, phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL1 GPP
	04/02 2021
	7930/1
	15/01 2024

	1387
	03-7959/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC
	Trương Công Thượng
	05360/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 31 ngõ 183 phố Đặng Tiến Đông, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	12/08 2021
	7959/1
	27/11 2023

	1388
	03-7960/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU THỦY I
	Tưởng Thị Thực
	08456/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 1K phố Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	20/01 2021
	7960/1
	18/12 2023

	1389
	03-8010/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 216
	Phùng Xuân Mạnh
	05492/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 216 ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Trung Phụng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL1 GPP
	09/02 2021
	8010/1
	15/01 2024

	1390
	03-8074/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRỌNG TẤN - BẢO HÂN
	Nguyễn Thị Hiền Thương
	04463/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 61E Dốc Viện Nhi Trung Ương, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CL1 GPP
	09/02 2021
	8074/1
	22/12 2023

	1391
	03-8075/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÁI NGHĨA 1
	Trần Văn Đạo
	05689/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 510 đường Láng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	09/02 2021
	8075/1
	15/01 2024

	1392
	03-11239/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LÂM
	Trần Thị Hằng
	9826/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	145 phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	03/10 2023
	11239
	03/10 2023

	1393
	03-11238/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LIVICO PHARMACY
	Nguyễn Thị Lượng
	09657/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 80, phố Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	02/10 2023
	11238
	02/10 2023

	1394
	03-11241/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG SƠN
	Nguyễn Xuân Sang
	474/HNA-CCHND
	Nhà thuốc
	số 24 phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	02/10 2023
	11241
	02/10 2023

	1395
	03-11372/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HC PHARMACY
	Nguyễn Văn Cường
	2951/CCHN-D-SYT-HY
	Nhà thuốc
	số 162B phố Thái Thịnh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CLĐ
	16/10 2023
	11372
	16/10 2023

	1396
	03-11371/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH SANG 1
	Phạm Thị Lý
	1000/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 23 ngõ 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CLĐ
	16/10 2023
	11371
	16/10 2023

	1397
	03-11373/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH HIỀN
	Đào Thu Hiền
	512/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 74 phố Khương Thượng, Phường Khương Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CLĐ
	16/10 2023
	11373
	16/10 2023

	1398
	03-11376/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT
	Phùng Thị Hường
	8672/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2 ngõ Chợ Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CLĐ
	16/10 2023
	11376
	16/10 2023

	1399
	03-11370/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH THU
	Phạm Minh Thu
	9939/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 68 ngõ Văn Hương, Phường Hàng Bột, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	CLĐ
	16/10 2023
	11370
	16/10 2023

	1400
	03-10960/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC ANH TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM THIẾT BỊ Y TẾ ĐỨC ANH
	Nguyễn Thị Loan
	3740/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 08 đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	19/10 2023
	10960
	19/10 2023

	1401
	03-11466/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THỊNH VƯỢNG
	Nguyễn Văn Ninh
	09660/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 178C phố Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	05/10 2023
	11466
	05/10 2023

	1402
	03-11473/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÀ CHƯƠNG 32A
	Phạm Hồng Yến
	9547/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 78 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	 
	 

	1403
	03-11479/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KIM LIÊN
	Phạm Hồng Yến
	9547/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 78 ngõ 97 Phạm Ngọc Thạch, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	30/10 2023
	 
	 

	1404
	03-11474/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 68 PHARMAZA
	Nguyễn Thị Đại Phong
	4268/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 68 Nguyễn Chí THanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	30/10 2023
	11474
	30/10 2023

	1405
	03-11477/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THÀNH CÔNG
	Cao Thị Mai Phương
	2025/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 14 Vũ Thạnh (một phần tầng 1), Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	30/10 2023
	11477
	30/10 2023

	1406
	03-11478/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT
	Phạm Thanh Hoa
	9443/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 27 ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	30/10 2023
	11478
	30/10 2023

	1407
	03-11475/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI
	Phạm Hinh
	7137/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	số 32, ngõ 82 Yên Lãng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	01/11 2023
	11475
	01/11 2023

	1408
	03-11467/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU CÚC
	Ngô Thị Hòa
	04837/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 320 ngõ Chợ Khâm Thiên, phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	30/10 2023
	11467
	30/10 2023

	1409
	03-11495/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CHÂU ANH
	Nguyễn Hồng Nhung
	9905/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 5 Nguyễn Văn Tuyết, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	02/11 2023
	11495
	02/11 2023

	1410
	03-11498/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HẰNG
	Đỗ Thị Hằng
	10032/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 19 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	02/11 2023
	11498
	02/11 2023

	1411
	03-4371/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGUYỄN THỊ PHƯƠNG
	Nguyễn Thị Phương
	628/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 215 ngõ Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lại lần 1
	04/11 2020
	4371/2
	30/10 2023

	1412
	01-538/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TÂY ĐỨC
	Vũ Thị Hải
	7850/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	số 7, ngõ 30 phố Trần Quang Diệu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp điều chỉnh lần 2
	15/03 2022
	538/4
	23/10 2023

	1413
	03-11532/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC XUÂN ĐẠT
	Nguyễn Thị Dung
	03584/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 19 ngõ Văn Chương 1, phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11532
	13/11 2023

	1414
	03-11537/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LINH NGỌC
	Lưu Thị Hằng Nga
	08427/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 2 ngách 25/59 phố Vũ Ngọc Phan, tổ 23, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11537
	13/11 2023

	1415
	03-11533/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG THU
	Nguyễn Thị Thu Trang
	011101/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 26 Trung Liệt, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11533
	13/11 2023

	1416
	03-11538/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 274-626 ĐƯỜNG LÁNG TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH MED SERVICE
	Lê Thị Mai
	10072/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 626 Đướng Láng, tổ 1, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	13/11 2023
	11538
	13/11 2023

	1417
	03-11600/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN PHARMACY 2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	9327/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 77, ngõ 35 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11600
	27/11 2023

	1418
	03-11596/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH TÂM
	Nguyễn Duy Linh
	00715/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 50 Nguyễn Phúc Lai, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11596
	27/11 2023

	1419
	03-11628/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MAIA-MAIA SỐ 1 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
	Bùi Thị Kim Lanh
	08787/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 4B-số 11 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	04/12 2023
	11628
	04/12 2023

	1420
	03-11640/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ QUÂN HOA
	Trần Thị Nhung
	01653/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, nhà số 30, khu nhà ở cao tầng và văn phòng 102 Trường Chinh, phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	08/12 2023
	11640
	08/12 2023

	1421
	03-11586/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH QUYẾT
	Đỗ Mạnh Trung
	01468/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 33 ngõ 91 phố Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	20/11 2023
	11586
	20/11 2023

	1422
	03-11642/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NEWLIFE
	Phạm Ngọc Hương Thu
	07007/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 54, ngõ 178 Thái Hà (tầng 3), Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	08/12 2023
	11642
	08/12 2023

	1423
	03-11639/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DHT PHARMA 1
	Đàm Văn Phong
	08339/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 95 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	11/12 2023
	 
	 

	1424
	03-489/ĐKKDD-HNO /ĐC
	NHÀ THUỐC PHÚC HƯNG
	Nguyễn Quốc Hùng
	00246/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	P123-C6 tập thể Kim Liên, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lại
	25/03 2021
	156/5
	20/11 2023

	1425
	03-11689/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH THỦY TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QT MINH THỦY
	Phạm Ngọc Thuân
	04607/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 81 ngõ Láng Trung, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11689
	18/12 2023

	1426
	03-11688/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC XUYẾN 108
	Hàn Phương Loan
	08995/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 251 Khâm Thiên, Phường Thổ Quan, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11688
	18/12 2023

	1427
	03-11686/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THIỆN TÂM
	Lê Thị Tươi
	11141/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 37 ngõ 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11686
	18/12 2023

	1428
	03-11687/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢO QUANG
	Lê Thị Lương
	011173/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 1 Khâm Thiên, Phường Khâm Thiên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11687
	18/12 2023

	1429
	03-11685/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LAN ANH 9
	Cao Thị Lan Anh
	10028/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 5 ngách 46 Linh Quang, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11685
	18/12 2023

	1430
	03-11684/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THỰC HÀNH
	Nghiêm Thị Minh
	06110/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 35 phố Đoàn Thị Điểm, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	Cấp lần đầu
	18/12 2023

	1431
	03-11683/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH HIỀN II
	Hoàng Thị Hồng Nhung
	9642/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 9 ngõ 4 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	18/12 2023
	11683
	18/12 2023

	1432
	03-11643/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG ANH
	Trịnh Văn Thế
	00624/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 24 Trung Liệt, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11643
	12/12 2023

	1433
	03-11711/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KIM LIÊN 2
	Võ Thị Hồng Hải
	10050/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	105 ngõ 16 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11711
	25/12 2023

	1434
	03-11707/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC QUÂN Y
	Nguyễn Trung Nam
	9540/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 36 Ngô Sỹ Liên, Phường Văn Miếu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	25/12 2023
	11707
	25/12 2023

	1435
	03-11706/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG THU
	Nguyễn Thị Quế Mai
	08905/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 67, ngõ Văn Chương, Phường Văn Chương, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11706
	25/12 2023

	1436
	03-11703/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGUYÊN VŨ 2
	Lê Thanh Hòa
	09244/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 32A ngõ Láng Trung, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	25/12 2023
	11703
	25/12 2023

	1437
	01-2457/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HAPPYMED
	Lê Kim Chiến
	2541/CCHN-D-SYT-HCM
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 4, ngách 4/24, ngõ 24, phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	22/12 2023
	2457
	22/12 2023

	1438
	01-2445/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DƯỢC PHẨM HOÀNG AN
	Lê Văn Hải
	 
	Cơ sở bán buôn thuốc
	số nhà 105 ngách 26, ngõ 4, phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	cấp lần đầu
	18/12 2023
	2445
	18/12 2023

	1439
	03-11737/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG MINH
	Lê Thị Thủy
	11473/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 23 ngõ 14 Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11737
	02/01 2024

	1440
	03-11738/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 52
	Nguyễn Thị Bích
	6505/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 52 ngõ 82 phố Yên Lãng, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	02/01 2024
	11738
	02/01 2024

	1441
	03-11771/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM AN PHARMACY
	Dương Thị Thu Hương
	9652/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 139B ngõ 1194 đường Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11771
	08/01 2024

	1442
	03-11777/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT B40
	Trần Thị Thu Hiền
	9967/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 40 ngõ 82 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11777
	08/01 2024

	1443
	03-11773/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH CHÂU
	Lê Thị Hoàng Dung
	011201/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 734 đường Láng, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11773
	08/01 2024

	1444
	03-11772/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BÍCH ĐÀO
	Lê Phượng Thủy
	03038/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 2 ngõ 8 Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	11772
	08/01 2024

	1445
	03-11808/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TƯ NHÂN HẢI YẾN 3
	Nguyễn Văn Tuân
	011653/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 19, ngõ 3 Thái Hà, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11808
	22/01 2024

	1446
	03-11813/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DA LIỄU - DERMATOLOGY PHARMACY PHƯƠNG NAM
	Cao Thị Hiền
	01668/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 21 ngõ 4 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11813
	22/01 2024

	1447
	03-11851/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LAN NGỌC
	Nguyễn Thị Lan Phương
	011678/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 99A, ngõ 112, phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11851
	26/01 2024

	1448
	03-11849/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÙNG THUÝ
	Trần Anh Hùng
	09394/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 65 ngõ 55, đường Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11849
	26/01 2024

	1449
	03-11853/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐẶNG HỒNG TỈNH
	Đinh Thanh Huyền
	07290/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 42, phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
	Quận Ba Đình
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11853
	26/01 2024

	1450
	03-11786/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHARMAKET SỐ 12
	Phan Thị Minh Huệ
	0963/CCHN-D-SYT-HT
	Nhà thuốc
	Số 55, ngách 323/83, ngõ 205, đường Xuân Đỉnh, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	 
	 

	1451
	03-11852/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH PHƯƠNG
	Lê Thị Hà
	07330/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 127A, TDP số 4, phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11852
	26/01 2024

	1452
	03-11854/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THANH NHÀN
	Thiều Thị Thanh Nhàn
	011684/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 20, ngõ 1, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Đỉnh, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Bắc Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11854
	26/01 2024

	1453
	03-11785/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CHIẾN THẮNG 3
	Nguyễn Văn Thông
	011615/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 19, phố Nguyễn Thị Định, tổ 11, phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
	Quận Cầu Giấy
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	11785
	15/01 2024

	1454
	03-11670/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC XUÂN HƯƠNG 2
	Nguyễn Việt Anh
	09384/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 19 21, phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
	Quận Hai Bà Trưng
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11670
	12/12 2023

	1455
	03-11560/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KIM ANH SỐ 2
	Nguyễn Thị Hương
	08658/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 03, ngách 17/2, ngõ 17, dường Nguyễn Văn Lộc,, phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	cấp lần đầu
	27/11 2023
	11560
	27/11 2023

	1456
	03-11602/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HAY TRỰC THUỘC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á
	Phạm Văn Bộ
	003448/CCHN-D-SYT-TB
	Nhà thuốc
	Kiot 1 CT2A Khu đô thị Văn Quán, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	27/11 2023
	11602
	27/11 2023

	1457
	01-2464/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH DƯỢC VÀ VẬT TƯ Y TẾ DG
	 Phạm Quang Hải
	1893/CCHND-SYT-HNO
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số TT12-B18, khu đô thị Văn Quán, Yên Phúc, phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	2464
	08/01 2024

	1458
	03-11845/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1664 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Nguyễn Thái Bình
	03914/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 154 Phùng Hưng, phường Phúc La, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11845
	29/01 2024

	1459
	03-11843/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HÀ PHƯƠNG TRỰC THUỘC CÔNG TYTNHH Y CAO BẠCH MAI
	Nguyễn Ngọc Bình
	011280/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Kiot số 2 chợ Mậu Lương, phố Mậu Lương, phường Kiền Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
	Quận Hà Đông
	Cấp lần đầu
	30/01 2024
	11843
	30/01 2024

	1460
	03-11660/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC 24H
	Dương Thị Hồng Ánh
	09117/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 72 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	11660
	12/12 2023

	1461
	01-2467/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH TIẾN THÀNH HÀ NỘI
	 Nguyễn Thị Hạnh
	9140/HNO-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	Số 21-23, ngõ 1295 Giải Phóng, Trũng Kênh Giáp Nhất, phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội
	Quận Hoàng Mai
	CĐC L1
	02/02 2024
	2467
	08/01 2024

	1462
	03-11665/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC GIA PHÁT
	Nguyễn Thị Trang
	00800/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	E2-SH19 CC Ecohome Phúc Lợi, phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	12/12 2023
	 
	 

	1463
	03-11829/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC CAO MINH 3
	Ngô Đức Liêm
	00022/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 8 ngõ 80 phố Hoa Lâm, tổ 2, phường Việt Hưng, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11829
	29/01 2024

	1464
	03-11831/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC RUBY 2
	Nguyễn Thị Bích Diệp
	09173/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 12 ngõ 33 đường Phúc Lợi, tổ 6, phường Giang Biên, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11831
	29/01 2024

	1465
	03-11830/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KIM BẢNG 1
	Ngô Thị Hồng Vân
	03646/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 20 ngõ 175 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11830
	29/01 2024

	1466
	03-11834/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LƯƠNG LINH 2
	Vũ Bạch Linh
	04031/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 9, tổ 34 phố Bắc Cầu, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11834
	29/01 2024

	1467
	03-11833/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HẢI ĐĂNG
	Lê Thị Kim Ánh
	09388/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 12 ngõ 264 Ngọc Thụy, tổ 13, phường Ngọc Thụy, Quận Long Biên, thành phố Hà Nộ
	Quận Long Biên
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11833
	29/01 2024

	1468
	03-11787/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NAM ANH
	Đoàn Thị Thái Vinh
	08931/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Phần diện tích được kinh doanh dịch vụ thương mại: Tòa B7-01-04, chung cư Green Star, phường Cổ Nhuế 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	11787
	15/01 2024

	1469
	03-11790/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TÂM TÍN
	Bùi Thị Mai Phương
	9788/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 37 Nguyễn Đổng Chi, phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	11790
	15/01 2024

	1470
	03-11791/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC DUY LINH
	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
	04305/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 36, ngõ 97 Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	11791
	15/01 2024

	1471
	03-11837/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC NGỌC KHÁNH 1
	Lê Kim Loan
	011675/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 278 đường Tây Mỗ, TDP Ngang, phường Đại Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	30/01 2024
	11837
	30/01 2024

	1472
	03-11839/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC PHƯƠNG OANH
	Phạm Thị Phương
	01291/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 10, ngõ 32 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	30/01 2024
	11839
	30/01 2024

	1473
	03-11840/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH ÁNH
	Nguyễn Thị Kim Huế
	04284/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 180 đường Phú Mỹ, tổ dân phố số 4, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
	Quận Nam Từ Liêm
	Cấp lần đầu
	30/01 2024
	11840
	30/01 2024

	1474
	03-11855/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐẠI CÁT LỘC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN Y DƯỢC ĐẠI CÁT LỘC
	Vương Thùy Dương
	03811/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 178 phố Xuân Diệu, phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
	Quận Tây Hồ
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11855
	26/01 2024

	1475
	03-11792/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC AN TÂM SỐ 14 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM VÀ ĐẦU TƯ AN TÂM
	Nguyễn Thị Nguyên
	03387/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Ô AB2 tầng 1, chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ Bộ Công an, số 282 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	11792
	15/01 2024

	1476
	03-11838/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC BMC
	Nguyễn Thị Thu Hường
	01252/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số nhà 51 phố Vũ Hữu, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	30/01 2024
	11838
	30/01 2024

	1477
	03-11841/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC KHÁNH DƯƠNG
	Bùi Thị Vân Khánh
	9871/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 4 ngõ 13 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	30/01 2024
	11841
	30/01 2024

	1478
	03-11844/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THỊ THUỐC VIỆT MEGA 3
	Cồ Minh Hằng
	00021/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 132 đường Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội
	Quận Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	11844
	29/01 2024

	1479
	03-11850/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC THU HÀ
	Nguyễn Thị Phương Thúy
	011662/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 198 phố Thái Thịnh, phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11850
	26/01 2024

	1480
	03-11856/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC SIÊU THỊ THUỐC VIỆT SỐ 26
	Nguyễn Hà Trâm
	09227/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 31 ngõ 82 Yên Lãng, phường Thịnh Quang, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
	Quận Đống Đa
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	11856
	26/01 2024

	1481
	04-7329/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HOÀNG ANH 6
	Khương Thị Anh
	011562/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Chợ Bương (tại nhà ông Lý Bá Sáng), Xã Cấn Hữu, Quốc Oai, Thành phố Hà Nội
	Quốc Oai
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7329
	22/01 2024

	1482
	04-7316/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC LINH THỦY
	Trần Thị Nhung
	03337/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Dược Thượng (tại nhà bà Nguyễn Thùy Linh), xã Tiên Dược, Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	15/01 2024
	7316
	15/01 2024

	1483
	04-7349/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HÀ HẢO
	Nguyễn Thị Gái
	011500/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Bến (tại nhà ông Đào Văn Khanh), Xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội
	Sóc Sơn
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	7349
	22/01 2024

	1484
	04-7202/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BA TỐT
	Nguyễn Thanh Thủy
	06831/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Đội 1 Lạc Thị, xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Thành phố Hà Nội
	Thanh Trì
	Cấp lần đầu
	15/12 2023
	7202
	15/12 2023

	1485
	01-2477/ĐKKDD-HNO
	CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VISIONCARE
	Nguyễn Lưu Ngọc Điệp
	492/VP-CCHND
	Cơ sở bán buôn thuốc
	P301, tầng 3, số nhà 27-29, ngõ 90 Khuất Duy Tiến, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
	Thanh Xuân
	Cấp lần đầu
	26/01 2024
	2477
	26/01 2024

	1486
	04-7204/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC BẠCH MAI SỐ 28
	Bùi Thị Trang
	07461/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 6, TDP Săn, thị trấn Liên Quan, Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Thạch Thất
	Cấp lần đầu
	19/12 2023
	7204
	19/12 2023

	1487
	04-7264/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC THIỆN ĐỨC
	Nguyễn Thị Vượng
	03252/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Bùng (tại nhà ông Phùng Văn Bảy), xã Phùng Xá, Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Thạch Thất
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7264
	08/01 2024

	1488
	04-7271/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC VIỆT ÂU TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VIỆT ÂU
	Lê Thị Phượng
	9722/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Số 89, đường 420, xã Kim Quan, Thạch Thất, Thành phố Hà Nội
	Thạch Thất
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7271
	08/01 2024

	1489
	04-3301/ĐKKDD-HNO /CL2
	QUẦY THUỐC TIẾN ĐẠT
	Kiều Thị Thu Huyền
	01389/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Vị Thuỷ (nhà bà Kiều Thị Thu Hiền), Xã Thanh Mỹ, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lại
	02/03 2021
	3301/2
	22/01 2024

	1490
	03-1602/HNO-ĐKKDD /CL1
	NHÀ THUỐC THIỆN NHÂN
	Nguyễn Thị Hiền
	04019/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Ô A1 lô LK23 khu nhà ở Phú Thịnh, Phường Phú Thịnh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lại
	09/02 2021
	1602/2
	22/01 2024

	1491
	04-3068/ĐKKDD-HNO /ĐC
	QUẦY THUỐC ÁNH SAO
	Nguyễn Thị Hồng Ánh
	00608/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Ki ốt 03 chợ Kim Sơn, thôn Kim Tân (tại nhà bà Đỗ Thị, Xã Kim Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp điều chỉnh lần 1
	23/11 2020
	3068/2
	24/11 2023

	1492
	04-3148/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGỌC BÍCH
	Cao Thị Bích
	00240/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Điếm Ba (Tại nhà bà Phùng Thị Lan), Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	CL2 GPP
	28/01 2021
	3148/2
	08/01 2024

	1493
	04-7022/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC PHAN THANH
	Phan Thị Thanh
	00775/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	kiot số 8 chợ Kim Sơn, thôn Kim Tân, Xã Kim Sơn, Thị Xã Sơn Tây, thành phố Hà nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	18/10 2023
	7022
	18/10 2023

	1494
	03-11415/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC VIỆT LINH
	Luân Kim Huế
	8859/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	số 54 phố Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, thành phố Hà nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	18/10 2023
	11415
	18/10 2023

	1495
	03-11416/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC MINH NGUYỆT
	Phương Văn Thịnh
	04478/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 225 phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	18/10 2023
	11416
	18/10 2023

	1496
	04-7082/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC NGÂN NGA
	Phùng Thị Lệ Thúy
	07319/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Đoàn Kết(tại nhà ông Kiều Văn Ngọ), Xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	7082
	06/11 2023

	1497
	03-11503/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC ĐỨC MINH
	Nguyễn Văn Hanh
	06411/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, số 6 LKV19B, khu đô thị HUD, Phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	06/11 2023
	11503
	06/11 2023

	1498
	03-11591/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC TUẤN MINH
	Nguyễn Thị Lan Hương
	05558/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 91 Vân Gia, phường Trung Hưng, Thị Xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	11591
	24/11 2023

	1499
	03-11593/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC HOÀNG MINH
	Hà Thị Kiều Trang
	05760/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 409 đường Đá Bạc, phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, HN
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	24/11 2023
	11593
	24/11 2023

	1500
	04-7270/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TÂM PHÚC SƠN TÂY
	Mai Thị Hà
	04633/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Xóm 3, thôn Đoàn Kết, xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7270
	08/01 2024

	1501
	04-7269/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC HUYỀN VINH
	Nguyễn Thị Thu Hoài
	09762/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số nhà 66, xóm Phúc Liên, thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	08/01 2024
	7269
	08/01 2024

	1502
	03-11816/ĐKKDD-HNO
	NHÀ THUỐC LONG CHÂU 1649 TRỰC THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM FPT LONG CHÂU
	Nguyễn Xuân Kiên
	09290/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 365 đường Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu
	22/01 2024
	11816
	22/01 2024

	1503
	03-11575/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY SỐ 1-VŨ HƯƠNG
	Phan Thị Thu Hương
	06260/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 4 phố Phùng Hưng, Phường Ngô Quyền, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11575
	04/12 2023

	1504
	03-11577/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY - SỐ 03
	Đào Lệ Hằng
	08437/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 295 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11577
	04/12 2023

	1505
	03-11578/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY - SỐ 05
	Đặng Văn Hải
	06344/HNO-CCHND 
	Nhà thuốc
	Số 1 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11578
	04/12 2023

	1506
	03-11579/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY - SỐ 07
	Đặng Thị Mai Huy
	00353/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Chợ Xuân Khanh, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11579
	04/12 2023

	1507
	03-11580/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY - SỐ 8 HẢI LÂM
	Trần Thị Huyền
	00903/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 36 Tiền Huân, Phường Viên Sơn, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11580
	04/12 2023

	1508
	03-11581/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY - SỐ 09
	Đinh Văn Túy
	08438/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Số 284 đường Xuân Khanh, phường Xuân Khanh, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, Phường Xuân Khanh, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11581
	04/12 2023

	1509
	03-11582/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY SỐ 10-THÁI CƯỜNG
	Nguyễn Thị Thái
	9736/ CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	238 Chùa Thông, Phường Sơn Lộc, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11582
	04/12 2023

	1510
	03-11583/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY SỐ 16
	Nguyễn Văn Tuân
	01910/CCHND-SYT-HNO
	Nhà thuốc
	Tầng 1, Chợ Nghệ, Phường Quang Trung, Thị Xã Sơn Tây, HN
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11583
	04/12 2023

	1511
	04-7116/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY -SỐ 28 PHƯƠNG DUNG
	Nguyễn Thị Phương Dung
	05570/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Số 108 Tân Phú, Xã Sơn Đông, Thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	Thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	7116
	04/12 2023

	1512
	03-11584/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH NHÀ THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY- SỐ 06
	Mạc Triệu Thanh Bình
	02390/HNO-CCHND
	Nhà thuốc
	Số 258 Quang Trung, phường Quang Trung,  thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	 thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	11584
	04/12 2023

	1513
	04-7115/ĐKKDD-HNO
	HỘ KINH DOANH QUẦY THUỐC HATAMEDIC SƠN TÂY -SỐ 26
	Nguyễn Thị Thanh Hòa
	01229/HNO-CCHND
	Quầy thuốc
	Thôn Tân Phú, Xã Sơn Đông,  thị Xã Sơn Tây, Thành phố Hà Nội
	 thị Xã Sơn Tây
	Cấp lần đầu - NVD
	04/12 2023
	7115
	04/12 2023

	1514
	04-7388/ĐKKDD-HNO
	QUẦY THUỐC TRANG PHƯƠNG
	Nguyễn Thị Thu Trang
	05304/CCHND-SYT-HNO
	Quầy thuốc
	Thôn Cổ Điển (tại nhà ông Nguyễn Hữu Hạnh), xã Hải Bối, Đông Anh, Thành phố Hà Nội
	Đông Anh
	Cấp lần đầu
	29/01 2024
	7388
	29/01 2024
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